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Đức A-ra-hán, Đức-Phật Cháảnh-Đăng-Giác. 


Đánh Lễ Ân-Đức Tam-Bảo 
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Namo tassa bhagavafo arahato sammasambuddhassa. 
Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn 
ây, Đức A-ra-hán, Đức-Phát Cháảnh-Đăng-Giác. 


Tìm Hiểu Kiếp Kế-Tiếp Của Mỗi Người 


Soạn-giả: T)-khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahapandgita) 


Lời Nói Đầu 


Tắt cả mọi chúng-sinh dù nhỏ nhất, dù to lớn 
nhất đã sinh ra sớm muộn rồi đêu tử (chết) cả 
thảy, không ngoại trừ một chúng-sinh nào cả. 

Sau khi mỗi chúng-sinh nào chết, nghiệp của 
chúng-sinh ấy cho quả tái-sinh kiếp kếtiếp 
trong cỗi-giới nào trong 3l cõi-giới, do nghiệp 
của chúng-sinh ấy, hoàn toàn không do quyên 
năng nào khác. 


Nghiệp có 2 loại: 

- Ác-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở đông sinh với 
12 bát-thiệntâm (ác-tâm) tạo 12 ác-nghiệp, 
nhưng chỉ có LI ác-nghiệp (rừ ác-nghiệp trong 
si-tâm hợp với phóng-tâm) cho quả tái-sinh kiếp 
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kế-tiếp trong 4 cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, 
ngạ-quỷ, súc-sinh). 

- Thiện-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở đông sinh 
với 17 thiện-tâm: 8 dục-giới đại-thiện-tâm, 5 sắc- 
giới thiện-tám, 4 vô-săc-giới thiện-tám, tạo I7 
loại thiện-ng hiệp. 

17 loại thiện-nghiệp chia làm 3 loại chính: 

- Dục-giới đại-thiện-nghiệp trong Š đại-thiện- 
tạm cho quả tải-sinh kiếp kê-tiệp trong 7 cối thiện- 
dục-giới đó là cõi người và 6 cối trời dục-giới. 

- Săc-giới thiện-nghiệp trong 5 sắc-giới 
thiện tâm cho quả tái-sinh kiếp kếé-tiếp trên ló 
tầng trời sắc-giới ' phạm-thiên. 

- Vô-sắc-giới thiện-nghiệp trong 4 vô-sắc- 
giới thiện-tâm cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp trên 
4 tâng trời vô-sắc-giới phạm-thiên. 


Chúng-sinh trong tam-giới gôm có 3l cối- 
giới chúng-sinh: 
- Cối dục-giới có l]Ï cõi-giới. 
- Cối sắc-giới có 16 tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên. 
- Cõi vồ-săc-giới có 4 tầng trời vô-sắc-giới 
phạm-thiên. 
T- Cối dục-giới có TT cõi-giới chia ra 2 loại: 
- 4 cõi ác-giới. 
- 7 cối thiện-dục-giới. 
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* 4 cối úc-giới đó là cối địa-ngục, cõi q-Su- 
ra, cõi ngq-quỷ, loài súc-sinh. 

- Chúng-sinh nào đã tạo úc-nghiệp nào 
trong Š tham-tâm. 

Sau khi chúng-sinh ấy chết, nếu ác-nghiệp ấy 
trong ð tham-tâm có cơ hội cho quả tải-sinh 
kiếp kế-tiếp thì hóa-sinh làm chúng-sinh trong 
cõi ngạ-qMỷ hoặc trong cối d-su-ra, chịu quả 
khổ cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới 
thoát ra khỏi cõi ác-giới ấy. 


- Chúng-sinh nào đã tạo ác-nghiệp nào trong 
2 sán-tâm. 

Sau khi chúng-sinh ấy chết, nếu ác-nghiệp ấy 
trong 2 sân-tâm có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp 
kế-tiếp thì hóa-sinh làm chúng-sinh trong cối 
địa-ngục, chịu quả khổ cho đến khi mãn quả của 
ác-nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi cõi địa-ngục ấy. 


- Chúng-sinh nào đã tạo ác-nghiệp nào trong 
si-tâm hợp với hoài-nghi. 

Sau khi chúng-sinh ấy chết, nếu ác-nghiệp ấy 
trong si-tâm hợp với hoài-nghi có cơ hội cho 
quả tái-sinh kiêệp kêẽ-tiệp thì sinh làm loài súc- 
sinh, chịu quả khô cho đến khi mãn quả của ác- 
nghiệp áy, mới thoát ra khỏi loài súc-sinh áy. 

Chủng-sinh trong 4 cõi ác-giới có tuổi thọ 
không nhát định. 
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* 7 cối thiện-dục-giới đó là cõi người và 6 
Cối trời dục-giới. 

- Chúng-sinh nào đã tạo đại-thiện-nghiệp 
nào trong ö đại-thiện-tâm. 

Sau khi chúng-sinh ấy chết, nếu đại-thiện- 
nghiệp ấy trong ð đại-thiện-tâm có cơ hội cho 
quả tái-sinh kiếp kế-tiếp thì đâầu-thai làm người 
trong cỗi người, có tuổi thọ không nhất định, 
hưởng quả an-lạc cho đến khi mãn quả của đại- 
thiện-nghiệp ấy, mới chuyển kiếp (chết), rồi tái- 
sinh kiếp kế-tiếp trong cỗi-giới khác, tùy theo 
nghiệp và quả của nghiệp của người ấy. 

- Chúng-sinh nào đã tạo đại-thiện-nghiệp 
nào trong ö đại-thiện-tâm. 

Sau khi chúng-sinh ấy chết, nếu đại-thiện- 
nghiệp ấy trong 8 đại-thiện-tâm có cơ hội cho 
quả tải-sinh kiếp kế-tiếp thì hóa-sinh làm vị 
thiên nam hoặc vị thiên-nữ trên l trong 6 cối 
trời dục-giới do chúng-sinh ấy tự lựa chọn theo 
ỷ của mình, có tuổi thọ nhất định, hưởng quả 
an-lạc trên cối trời dục-giới ây, cho đến khi mãn 
quả của đại-thiện-nghiệp ấy, mới chuyển kiếp 
(chết), rồi tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cỗi-giới 
khác, tùy theo nghiệp và quả của nghiệp của vị 
thiên-nam hoặc vị thiên-nữ ấy. 
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1Ị- Cối ¡ sắc-giới có l6 tầng trời sắc-giới ' phạm- 
thiên, môi tầng trời sắc-giới phạm-thiên có tuổi 
thọ khác nhau và nhất định. 


Sắc-giới thiện-nghiệp có 5 loại trong 5 bậc 
thiền sắc-giới thiện-tâm cho quả tái-sinh kiếp 
kế-tiếp trên 16 tầng trời sắc-giới phạm-thiên. 

Hành-giả nào thuộc về hạng người tam- 
nhân °? phàm-nhân có giới-hạnh trong sạch làm 
nơi nương nhờ, rồi thực hành pháp-hành thiển- 
định, có khả năng dân đến chứng đắc 5 bậc 
thiên săc-giới thiện-tâm từ đệ-nhất-thiên sắc-giới 
thiện-tâm cho đến đệ-ngũ-thiên sắc-giới thiện-tám. 

Như vậy, hành-giả đã chứng đắc đủ 5 bậc 
thiên sắc-giởi thiện-tâm. 

Sau khi hành-giả ấy chết, chắc chắn chỉ có 
sắc-giới thiện-nghiệp trong đệ-ngũ-thiển sắc- 
giới thiện-tâm bậc cao nhất ưu tiên cho quả 
trong thời-kỳ táisinh kiếp kếdtiếp (pafi- 
sandhikdla), có đệ ngũ-thiền sắc-giới quả-tâm 
gọi là sắc-giới tải-sinh-tâm (0afisandhicitIa) làm 
phận-sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên tâng trời săc-giới phạm-thiên 
tột đỉnh gọi là Vehapphalabhimi (tầng trời 
Quảng-quả-thiên). 


' Người tam-nhân có tái-sinh-tâm là quả-tâm có đủ 3 thiện- 
nhân là vô-tham, vô-sân, vô-si (trí-tuệ). 
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Chư phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên tột đỉnh có tuổi thọ 500 đại-kiếp trái đất. 

Sắc-giới thiện-nghiệp trong 4 bậc thiên sắc- 
giới thiện-tâm bác thấp còn lại đều trở thành vô- 
hiệun-quảủ-ngiệp (ahosikamma), không có cơ 
hội cho quả được nữa. 

Vị phạm-thiên hưởng quả am-lạc trên tâng 
trời săc-giới phạm-thiên ấy cho đến khi tuổi thọ 
hết, mới chuyển kiếp (chết), rồi tái-sinh kiếp kế- 
tiếp trong cõi-giới khác, tùy theo nghiệp và quả 
của nghiệp của vị phạm-thiên ấy. 


HT- Cõi vô-sắc-giới có 4 tầng trời vô-sắc-giới 
phạm-thiên, chư phạm-thiên trong mỗi tầng trời 
vồ-săc-giới phạm-thiên có tuổi thọ khác nhau và 
nhất định. 


Vô-sắc-giới thiện-nghiệp có 4 loại trong 4 
bậc thiền vô-săc-giới thiện-tâm cho quả tải 
sinh kiếp kế-tiếp trên 4 tâng trời vô-săc-giới 
phạm-thiên. Chư phạm-thiên trên 4 tầng trời 
vồ-sãc-giới phạm-thiên chỉ có 4 uấn là thọ-uẩn, 
tưởng-uẩn, hành-uẩn, thức-uẫn mà thôi, không 
có sắc-uấn. Cho nên, chư phạm-thiên trên cối 
vồ-săc-giới chỉ có tâm mà không có thân. 

Hành-giả nào thuộc về hạng người tam- 
nhân phàm-nhân có giới-hạnh trong sạch làm 
nơi nương nhờ, rồi thực hành pháp-hành thiển- 
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định, có khả năng chứng đắc 5 bậc thiển sắc- 
giới thiện-tâm và tiếp theo chứng đắc 4 bậc 
thiên vô-săc-giới thiện-tâm từ đệ-nhất-thiển vô- 
sắc-giới thiện tâm gọi là không-vô-biên-xứ- 
thiền thiện-tâm cho đến đệ-tứ-thiển vô-sắc-giới 
thiệntâm gọi là phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ- 
thiền thiện-tâm tột đỉnh. 

Như vậy, hành-giả đã chứng đắc đủ 5 bậc 
thiên sắc-giới thiện-tâm và 4 bậc thiền vô-sắc- 
giới thiện-tâm. 

Sau khi hành-giả ấy chết, chắc chắn chỉ có 
vô-sắc-giới thiện-nghiệp trong đệ-tứ-thiển vồ- 
sắc-giới thiện-tâm bậc cao nhất ưu tiên cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp kế-tiếp (patisandhi- 
kãla), có đệ-tứ-thiền vô-sắc-giới quả-tâm gọi là 
phỉi-trởng-phi-phi-tưởng-vú-thiền quả-tâm tột 
đỉnh là vô-sắc-giới tái-sinh-tâm (patisandhi- 
citta) làm phán-sự tái-sinh kiếp kế-tiễp hóa-sinh 
làm vị phạm-thiên trên tầng trời vô-sắc-giởi 
phạm-thiên tột đỉnh gọi là Nevasaiidnasaind- 
yatanabhimi (ng trời phi-tưởng-phỉi-phi- 
tưởng-xứ-thiên). 

Chư phạm-thiên trên tâng trời vô-sắc-giới 
phạm-thiên tột đỉnh có tuổi thọ lâu 84.000 đại- 
kiếp trái đất. 

5 bậc thiển sắc-giới thiện-tâm và 3 bậc thiển 
vồ-săc-giới thiện-tám bậc thấp còn lại đễu trở 
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thành vô-hiệun-quả-nghiệp (ahosikamma) không 
có cơ hội cho quả được nữa. 

Vị phạm-thiên hưởng quả an-lạc trên tâng 
trời vô-sắc-giới phạm-thiên tột đỉnh ấy cho đến 
khi tuổi thọ hết, mới chuyển kiếp (chết), rồi tái- 
sinh kiếp kế-tiếp trong cỗi-giới khác, tùy theo 
nghiệp và quả của nghiệp của vị phạm-thiên ấy. 

Trong tam-giới gôm có 3l cõi-giới, trong 
quyền sách nhỏ “Tìm Hiểu Kiếp Kế-Tiếp Của Mỗi 
Người” này chỉ đề cập đến con người trong cỗi 
Nam-thiện-bộ-châu là trái đất mà chúng ta 
đang sinh sống mà thôi. Bởi vì đó là vấn đề 
trọng đại mà mỗi người di cũng cân phải hiểu 
biết trước, để biết chuẩn bị sẵn sàng cho kiếp 
kế-tiếp của mình được như ÿ. 

Thật ra, mỗi người nên biết rằng: “Không có 
người nào là người trường sinh bắt tử trên cõi 
đời này được! ” 

Mọi người đêu biết chắc chắn không sớm thì 
muộn có ngày sẽ chết, nhưng đổi với các phàm- 
nhân hạng thường có 5 điễu không biết khi nào 
sẽ chết: 

1- Không biết sẽ chết lúc ấu-niên hoặc trung- 
niên hoặc lão-Hniên? 

2- Không biết sẽ chết vì bệnh gì hoặc vì 
nguyên nhân gì? 
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3- Không biết sẽ chết lúc ban ngày hoặc lúc 
ban đêm? 

4- Không biết sẽ chết trong nhà hoặc ngoài 
nhà? 

5- Không biết sau khi chết rồi sẽ tái-sinh kiếp 
kế-tiếp trong cõi-giới nào? 

Con người trong cối-giới của chúng ta có 
tuổi thọ không nhất định, sinh-mạng của môi 
người chúng ta không có chắc chắn. Vì vậy, mỗi 
người không biết sẽ chết như thế nào? 


Quyển sách nhỏ “Tìùm Hiểu Kiếp Kế-Tiếp Của 
Mỗi Người ” này có 2 phần: 

- Phân I: Các pháp căn bản. 

- Phần II: Tìm hiểu kiếp kế-tiếp của mỗi người. 

Nếu người tam-nhân giữ gìn giới-hạnh của 
mình được trong sạch trọn vẹn, có trí-tuệ hiểu 
biết giảo-pháp của Đức-Phật, tự lựa chọn cối 
trời dục-giới nào để tái-sinh kiếp kế-tiếp của 
mình, thì kiếp hiện-tại cần phải giữ gìn giới- 
hạnh của mình cho được trong sạch trọn vẹn, cô 
găng tinh-tấn tạo mọi phước-thiện như phước- 
thiện bố-thí theo khả năng của mình, phước- 
thiện giữ-giới, phước-thiện hành-thiển, v.v... tạo 
các đại-thiện-nghiệp đó là của riêng vĩnh viễn 
thật sự của mình, để làm nơi nương nhờ cho mình 
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trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai trong vòng 
tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Thật ra, đối với những người thiện tại gia 
biết hồ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ lội-lỗi, thực 
hành pháp-hành-giới giữ gìn ngũ-giới của mình 
cho được trong sạch trọn vẹn, đó là điều không 
khó khăn, thậm chí còn là điều rất dễ dàng nữa, 
bởi vì không cần phải cố găng nhiễu, chỉ cân có 
tác-ý tránh xa điều phạm giới mà thôi. 

Nếu người ác nào muốn phạm điểu-giới nào 
thì cần phải cố gắng hội đây đủ các chỉ-pháp 
phạm điều- -giới ấy. Nếu thiểu chi-pháp nào thì 
người ác ấy không bị phạm điễu-giới ấy. 


Như vậy, phạm mội điểu-giới nào, người ác 
cần phải cô găng hội đây đủ các chỉ-pháp phạm 
điểu-giới ấy, đó không phải là việc khó khăn sao? 


Còn người thiện chỉ có tác-ý tâm-sở động 
sinh với đại-thiện-tâm giữ gìn điêu-giới nào, với 
tác ý tránh xa phạm điêu-giới áy mà thôi, đó 
không phải là việc đề dàng sao? 

Người thiện nào giữ gìn ngũ-giới trong sạch 
trọn vẹn là người có giới đến lúc lâm chung gân 
chết, có khả năng lựa chọn được l trong 6 cối 
trời dục-giới đề tải-sinh kiếp kê-tiêp. 

Như trong Chú-giải bài kinh SakkapaRiha- 
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sutta, có đoạn đề cập đến những người có giới 
trong sạch trọn vẹn như sau: 

“Parisuddhasdla naăma chasu devalokesu 
yatthicchamii, tattha nibbattanti. ” tỹ 

- Những người nào có giới trong sạch trọn 
vẹn, lúc lâm chung, có đại-thiện-tâm tỉnh táo 
sáng suốt muốn tái-sinh kiếp kế-tiếp trên cỗi trời 
dục-giới nào trong 6 cối trời dục-giới. 

Sau khi người ấy chết, đại-thiện-nghiệp ấy 
cho quả tái-sinh kiếp kếtiếp hóa-sinh làm vị 
thiền- -nam hoặc Vị thiên- -Hữ trên cối, trời dục-giới 
ấy đúng theo ỷ muốn của người ấy, rồi hưởng 
mọi sự an-lạc trên cõi trời dục-giới ấy cho đến 
hết tuổi thọ. 


Vĩ dụ: Tích cận-sự-nam Dhamu~mika 2 


Một thuở nọ Đúức-Phật ngự tại ngôi chùa 
Jetavana gân kinh-thành Sãvatth. Khi ấy, Đức- 
Phật thuyết giảng đề cập đến cận-sự-nam Dham- 
mika được tôm lược như sau: 

Một hôm, cận-sự-nam Dhammika bị lâm bệnh 
nặng, lúc lâm chung, ông muốn được nghe chư 
f)-khưu tụng kinh, nên cận-sự-nam bảo người 
thân đến hấu đảnh lễ Đúc-Phật, kính xin Đức- 
Phật cho phép chư t)-khưu đến nhà tụng kinh. 


'Chú- giải, DI.Mahäavagøsatthakatha,Sakkapañhasuttavannana. 
5 Dhannapadatthakatha, Yamakavagøa, Dhammika upäsika. 
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Khi chư t-khưu đang tụng bài kinh Maha- 
satipa{fhanasutta: kinh Đại-niệm-xứ, cận-sự- 
nam năm nhăm mắt nghe chư t)-khưu tụng kinh. 


Khi ấy, có 6 chiếc xe trời, môi chiếc xe có 
1.000 con ngựa báu f? kéo, được trang hoàng 
lộng lây từ 6 cõi trời dục-giới hiện xuống để đón 
rước cận-sự-nam Dhammika. Chư thiên ở mỗi 
cõi trời đêu khẩn khoản mời ông rằng: 

“Amhakam devalokam nessama! 

Amhakam devalokam nessamal... 


» 


- Chúng tôi xin rước cán-sự-nam lên xe đến 
CỐi trời chúng tôi! 

- Chúng tôi xin rước cận-sự-nam lên xe đến 
CỐi trời chúng tôi! 

Đó là đối-tượng gatinimita ') hiện ra, chỉ có 
một mình cận-sự-nam Dhammika nhìn thấy 6 
chiếc xe trời và nghe tiếng thỉnh mời của các vị 
thiên-nam mà thôi. 

Cận-sự-nam không muốn nhóm chư-thiên ấy 
làn trở ngại việc nghe bài kinh Mahäa- 
satipafthänasutta, nên truyền bảo nhóm chư- 
thiên ấy rằng: 


' 1.000 con ngựa báu này do chư-thiên hóa ra làm phận sự kéo 
xe trời, không phải là con ngựa thuộc loải súc-sinh. 

? Gatinimitta là đối-tượng cõi-giới hiện ra cho người lúc lâm 
chung gần chết. 
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“Agametha! Agametha!” 

- Xin quý vị chờ tôi! Xin quý vị chờ tôi! 

Chư tf)-khưu-Tăng đang tụng bài kinh 
Mahasatipaftthanasutta, khi nghe cận-sựụ-nam 
nói như vậy, nên quý Ngài ngưng lại, bởi vì quỷ 
Ngài nghĩ răng: 

“Cán-sự-nam Dhammika đang nói với chư f}- 
khưu chúng ta. ” 

Khi ấy, các người con của Ông cận-sự-nam 
Dhammika bàn bạc với nhau răng: 

“Từ trước đến nay, phụ-thân của chúng ta 
hoan-hỷ lăng nghe pháp không bao giờ biết đu, 
chính phụ-thân đã bảo người đi thỉnh chư f}- 
khưu đên tụng bài kinh Mahasatipa{thanasutta 
cho phụ-thán nghe, nhưng mà bây giờ, phụ-thân 
lại ngăn cản chư tÈ-khưu không cho tụng bài 
kinh ấy. Tại sao như vậy?” 

tì vậy, các con của cán-sự-nam DhammikRa 
buôn mà khóc lớn tiếng. 

Chư tỳ-khưu bàn bạc với nhau rằng: “Bây 
giờ không hợp thời”, nên chư tÈ-khưu xin rời 
khỏi tư gia, trở về ngôi chùa Jetavana. 

Cận-sự-nam Dhammika không nghe tiếng 
tụng kinh mà nghe tiêng khóc than của các con 
nên hỏi răng: 


- Này các con! Tại sao các con khóc như vậy? 
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- Thưa phụ-thân, chính phụ thân đã bảo 
người đi thính chư tỳ-khưu đến tụng bài kinh 
Mahasatipa†thanasuftta cho phụ-thân nghe. Nay, 
chính phụ-thân lại bảo chư f}-khưu ngưng tụng 
bài kinh ấy nữa. Thấy như vậy, nên chúng con 
buôn mà khóc than. Thưa phụ-thân. 

Cán-sự-nam Dhammika hỏi rằng: 

- Này các con! Quý Ngài Trưởng-lão đi đâu 
cả rồi? 

- Kính thưa phụ-thân, quý Ngài Trưởng-lão 
bàn bạc với nhau rằng: “Bây giờ không hợp 
thời”, nên quý Ngài Trưởng-lão đã từ giã trở về 
chùa rồi. Thưa phụ-thân. 

- Này các con! Phụ-thán không phải bảo chư 
t-khưu ngưng tụng bài kinh ấy. 

- Kính thưa phụ-thân, nếu như vậy thì phụ- 
thân bảo ai vậy? 

Cán-sự-nam Dhammika giải đáp cho các con 
hiểu rằng: 

- Này các con! Có 6 chiếc xe trời, mỗi chiếc xe 
có 1.000 con ngựa báu f” kéo, và được trang 
hoàng lộng lẫy từ 6 cõi trời dục-giới hiện xuống 
để đón rước phụ-thân. Chư thiên ở mỗi cỗi trời 
đêu khẩn khoản mời phụ-thân rằng: 


' 1.000 con ngựa báu này do chư-thiên hóa ra làm phận sự kéo 
xe trời, không phải là con ngựa thuộc loải súc-sinh. 
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“Amhakam devaloke abhiramal 

Amhakam devaloke abhirama!” 

- Kính mời cận-sự-nam hóa-sinh lên cối trời 
chúng tôi! Hưởng mọi sự an-lạc! 

- Kính mời cận-sự-nam hóa-sinh lên cõi trời 
chúng tôi! Hưởng mọi sự an-lạc! 

Phụ-thân không muốn các chư-thiên ấy quấy 
rây làm trở ngại nghe bài kinh ấy, nên phụ-thân 
chỉ bảo nhóm chư-thiên ấy mà thôi. 


- Kính thưa phụ-thân, 6 chiếc xe trời ở đâu 
mà chúng con không tháy? 


Cận-sự-nam Dhammika biết rõ đó là đối- 
tượng gatinimita (đồi-tượng cõi-giới sẽ tái-sinh 
kiếp kế-tiếp) chỉ có một mình cận-sự-nam thấy 
được mà thôi, nên cận-sự-nam tìm cách chứng 
mình cho các con tín 6 chiêc xe trời là có thật, 
nên cận-sự-nam Dhammika hỏi các con răng: 

- Này các con! Vòng hoa dành cho phụ-thân 
có không? 

- Kính thưa phụ-thân, dạ có vòng hoa. 

Cận-sụ-nam Dhammmka lựa chọn cối trời 
Tusitã (Đáu-suát-đà-thiên) là cối trời sẽ tái-sinh 
kiếp kê-tiếp. Vì vậy, cận-sự-nam Dhammika 
dạy bảo các con răng: 


- Này các con! Các con phát nguyện rằng: 
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“Xin cho vòng hoa này treo vào đầu xe từ cõi 
trời Tusifa (Đâu-suất-đà-thiên) ” rỗi các con 
ném vòng hoa ấy lên trên hư không. 

Váng theo lời dạy bảo của phụ-thán, các con 
của cận-sự-nam Dhammika ném vòng hoa lên 
trên hư không, vòng hoa ấy tròng trên đầu chiếc 
xe đến từ cõi trời Tusitñ (Dâu-suất-đà-thiên). 

Thật ra, những người con của cận-sự-nam 
Dhammika chỉ nhìn thấy vòng hoa ấy treo lơ 
lửng trên hư không mà không thể nhìn thấy 
chiếc xe (rời được, bởi vì chiếc xe frời này thuộc 
về loại sắc vỉ- t, nên mắt thường con người 
không thể nhìn thấy được (chỉ có thiên-nhãn- 
thông mới nhìn thấy được). 

Cán-sự-nam Dhammika hỏi các con rằng: 

- Này các con! Các con có nhìn thấy vòng 
hoa treo lơ lửng trên hư không hay không? 


- Kính thưa phụ-thân, chúng con đêu nhìn 
tháy vòng hoa treo lơ lửng trên hự không. Thưa 
phụ-thán. 

Cận-sự-nam Dhammika giải thích rằng: 

- Này các con! Chiếc xe trời thuộc về sắc vi- 
tê, mát thường của các con không thê nhìn thây 
được, vòng hoa treo lơ lửng trên hư không mà các 


Con thấy thật ra vòng hoa ấy được treo trên chiếc 
xe đến từ cõi trời Tusitã (Đâu-suất-đà-thiên). 
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Sau khi phụ-thân từ giã (chết) cỗi người này, 
đại-thiện-nghiệp sẽ cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp 
hóa-sinh làm vị thiên-nam trên cõi trời Tusifã ấy. 

- Này các con! Các con chớ có khổ tâm, nếu 
các con muốn sinh lên cõi trời Tusitã (Đâu-xuất- 
đà-thiên), thì “kiếp hiện-tại này các nên tạo 
phước-thiện bô-thi, Sei” -thiện giữ-giới, phước- 
thiện hành-thiên, v,v ... nhất là nên giữ gìn giới 
hạnh trong sạch trọn vẹn. Sau khi các con chếi, 
đại-thiện-nghiệp sẽ cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp 
hóa-sinh làm vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ trên 
Cối trời đúng như ý mà các con đã lựa chọn. 

Cận-sự-nam Dhamummika khuyên răn dạy dỗ 
các con xong. Cán-sự-nam Dhammika lúc lâm 
chung có đại-thiện-tâm tỉnh táo có đối-tượng 
gatinimita là chiếc xe trời từ cỗi-trời Tusitã 
(Đâu-suất-đà-thiên) ấy, là đối-tượng của cận-tử 
lộ-trình-tâm (maranasannavithicitIa). 

Sau khi cận-sụ-nam Dhammika chết, đại-thiện- 
nghiệp trong đại-thiện-tâm cho quả trong thời- 
kỳ tái-sinh kiếp kế-tiếp (patisandhikala) có đại- 
quả-tâm gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicitta), làm 
phận-sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị 
thiên-nam Dhammika trên cõi trời Tusita (Đáu- 
suất-đà-thiên) ấy, đúng như đã lựa chọn như ÿ. 

Toàn thể chư vị thiên-nam hoặc chư vị thiên- 
nữ trên cõi-trời Tusitä (Dâu-xuất-đà-thiên) này 
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đêu có tuổi thọ 4.000 năm cõi trời, so sánh thời 
gian cõi người bằng 576 triệu năm, bởi vì l ngày 
1 đêm cõi trời này bằng 400 năm cõi người. 

Chư vị thiên-nam, chư vị thiên-nữ ấy hưởng quả 
an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy cho đến khi hết 
tuổi thọ 4.000 năm tại cõi trời Đâu-xuất-đà-thiên 
(chết thi-thể biến máU, rôi tái-sinh kiếp kế-tiếp 
trong cối-giới khác, ty theo nghiệp và quả của 
nghiệp của mỗi vị thiên-nam, mỗi vị thiên-nữ ấy. 

Như vậy, người thiện nào có giới-hạnh trong 
sạch tạo mọi phước-thiện theo khả năng thuộc 
về đại-thiện-nghiệp của mình, người thiện ấy có 
quyên chủ-động tự lựa chọn 1 trong 6 cối trời 
dục-giới cho mình trước, để sau khi người thiện 
ấy chết, đại-thiện-nghiệp ấy trong đại-thiện-tâm 
cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi-giới mà 
người thiện ấy đã lựa chọn từ trước đúng như ÿ. 


* Quyển sách nhỏ “Tìm Hiểu Kiếp Kế-Tiếp 
Của Mỗi Người” này bần sư chỉ trình bày đặc 
biệt về người tam-nhân trong cối Nam-thiện- 
bộ-châu mà thôi, bởi vì người ftam-nhân này có 
tính chất đặc biệt hơn những chúng-sinh trong 
các cối-giới khác. 

Người tam-nhân cối Nam-thiện-bộ-châu này 
đặc biệt có khả năng trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác, chư Phật Độc-Giác, nhị bậc Thánh 


LỜI NÓI ĐÀU 19 


Tối-thượng thanh-văn-giác, các bậc Thánh Đại- 
thanh-văn-giác. Còn những chúng-sinh trong 
các cõi-giới khác không thể trở thành các Bậc 
cao thượng như vậy. 

Bần sư đã dày công sưu tầm gom nhặt từ các 
nguồn tài liệu trong Tam-tạng Pali, bộ Chú-giải 
Paj và các bộ sách khác liên quan đến sự tái- 
sinh kiếp kế-tiếp chỉ được bấy nhiêu thôi! 

Tuy bẩn sư có găng hết mình giảng giải để 
giúp cho độc giả tìm hiểu rõ về kiếp kế-tiếp của 
môi người, song vì khả năng có hạn, nên chắc 
chắn không tránh khỏi những điễu sơ sót, thậm 
chí còn có chỗ sai ngoài khả năng hiểu biết của 
bắn sư. 

Để lần sau tái bản được hoàn thiện hơn, kính 
mong chư bậc thiện-trí có tâm từ chỉ giáo, góp ÿ 
chân tình. 

Kính xin quỷ vị xem soạn phẩm này như là 
của chung mà mỗi người trong chúng ta, di 
cũng có bồn phận đóng góp xây dựng, để cho 
soạn phẩm này được hoàn hảo, hầu mong đem 
lại sự lợi ích chung, sự tiễn hóa, sự an-lạc cho 
phân đông chúng ta. 

Bần sư kinh cần đón nhận những lời đóng 
góp phê bình xây dựng ấy của chư bậc thiện-trí, 
và kính xin quý vị ghỉ nhận nơi đây lòng chân 
thành biết ơn sâu sắc của bắn sư. 
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* Quyển sách nhỏ “Tìm Hiểu Kiếp kế-tiếp 
Của Môi Người” này được hoàn thành do nhờ 
nhiễu người giúp đỡ như là Dhammavara 
Samanera xem kỹ bản thảo, Dhammanandäa 
upasikã đã tận tâm xem kỹ lại bản thảo, dàn 
trang, làm thành quyển sách và được Nhà xuất 
bản Tôn giáo cho phép ấn hành. 


Bản sư vô cùng hoan-hÿ biết ơn tất cả quỷ Vị. 


Nhân dịp này, con là Dhammarakkhita 
Bhikkhu (fỆ-khưu Hộ-Pháp) thành kính dâng 
phân pháp-thí thanh cao này đến Ngài Đại- 
Trưởng-lão Hộ-Tông, Vamsarakkhitamahathera 
là Sư Phụ của con, đông thời kính dâng đến 
Ngài Đại-Trưởng-lão Thiện-Luật, Ngài Đại- 
Trưởng-lão Bứu-Chơn, Ngài Đại-Trưởng-lão 
Giới-Nghiêm, Ngài Trưởng-lão Hộ-Giác (chùa 
Từ-Quang), Ngài Trưởng-lão Hộ-Nhân (chùa 
Thiên-Lâm, Huô) cùng chư Đại-Trưởng-lão đã 
dày công đem Phật-giáo Nguyên-thủúy (Thera- 
vãáda) về truyền bá trên quê hương Việt-Nam 
thân yêu, và xin kính dâng phân phước-thiện 
thanh cao này đến chư Đại-Trưởng-lão ở nước 
Thải-Lan, nước Myanmar (Miễn-Điện), đã có 
công dạy dỗ con về pháp-học và pháp-hành. 

Con kính mong quý Ngài hoan-hÿ. 
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li no ñãtinatt hoíu, sukhitã honfH ñãfayo. 


Phước-thiện pháp-thí thanh cao này, xin hồi 
hướng đến tất cả bà con thân quyến của chúng 
con, từ kiếp hiện-tại cho đến vô số kiếp (rong 
quá-khứ, mong quỷ vị hoan-hÈ nhận phân 
phước-thiện thanh cao này để thoát khỏi cảnh 
khổ, được an-lạc lâu dài. 


ram puiñãbhãgam— mãfã-piu-ãcarijyd- 
Hãti-mitfãnaiceva sesasabbasaffinaica dema, 
sabbepi te puññapaftin laddhana sukhita 
hontu, dukkhã muccantu sabbattha. 

Chúng con thành tâm hôi hướng, chia phần 
phước-thiện pháp-thí thanh cao này đến ông bà, 
cha mẹ, thầy tổ, thân quyền, bạn hữu cùng tất cả 
chúng-sinh từ cõi địa-ngục, q-su-ra, ngq-quỷ, 
súc-sinh, nhân-loại, chư-thiên trong các cối trời 
dục-giới, ... 

Xin tất cả quý vị hoan-hỷ nhận phân phước- 
thiện pháp-thí thanh cao này, mong quj vị thoát 
khỏi mọi cảnh khổ, hưởng được mọi sự an-lạc 
lâu dài trong khắp mọi nơi. 


lam me dhanunadãng1 ñsavakkhayavaham 
hofu. 


Phước-thiện pháp-thí thanh cao này của mỗi 
người chúng con, xin làm thiện-đduyên dân đất 
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mỗi người chúng con đến chứng đắc A-ra-hản 
Thánh-đạo, A-ra-hản Thánh-quả, Niết-bàn, diệt 
tận được mọi tham-di, mọi phiên-não trâm-luân, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Nếu mỗi người trong chúng con chưa diệt tận 
được mọi tham-di, mọi phiên-não trâm-luân, 
chưa giải thoát khô sinh, vẫn còn tử sinh luân- 
hồi thì do năng lực phước-thiện pháp-thí thanh 
cao này ngăn cản mọi ác-nghiệpD không có cơ 
hội cho quả tái-sinh trong 4 cõi ác-giới, và cũng 
do năng lực phước-thiện pháp-thí thanh cao này 
chỉ hỗ trợ đại-thiện-nghiệp cho quả tải-sinh 
trong 7 cõi thiện-duc-giới mà thôi. 

Được sinh kiếp nào, mỗi người trong chúng 
con đêu là người có chánh-kiến, có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảdo, tin nghiệp và quả của 
nghiệp, có hữu-duyên được gân gũi thân cận với 
bậc thiện-trí, lắng nghe chảnh-pháp của bậc 
thiện-tri, có đức-tin trong sạch nơi bậc thiện-trí, 
cố găng tỉnh-tấn thực hành theo lời giáo-huấn 
của bác thiện-trí, không ngừng tạo mọi pháp- 
hạnh ba-la-mát cho sớm được đây đủ trọn vẹn, 
để mong sớm chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, 
mong chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

Trong kiếp tử sinh luân-hồi, mỗi khi chúng 
con được nghe tin lành Đúc-Phát, Đức-Pháp, 
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Đức-Tăng ngự nơi nào, dù gần dù xa, chúng con 
cũng liên phát sinh đại-thiện-tâm hỷ lạc, có đức- 
tin trong sạch nơi Đức-Phật, Đúc-Pháp, Đúc- 
Tăng, quyết tâm tìm đến nơi ấy, để hầu đảnh lễ 
Đức-Phật, hoặc chư Thánh thanh-văn đệ-tứ của 
Đức-Phật, lắng nghe chánh-pháp, cố găng tỉnh- 
tấn thực hành theo chánh-pháp của Đức-Phậi, 
để mong chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng 
đắc 4 Ti hánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán sẽ tịch diệt Niết-bàn, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Nay, chúng con hết lòng thành kính thọ phép 
quy-y Tam-bdo và thành tâm hộ trì Tam-bảo 
cho đến trọn đời, trọn kiếp. 


Do nhờ năng lực phước-thiện pháp-thí thanh 
cao này, mong cho mỗi người chúng con luôn 
luôn có thiện-duyên, tạo được nhân lốt sâu sắc 
trong Phật-giáo. 


Do nhờ năng lực phước-thiện pháp-thí thanh 
cao này theo hồ trợ, nhắc nhở mỗi người chúng con 
trong mỗi kiếp, dù có được thành tựu quả báu ở 
cối người (manussasampdffl), hưởng được mọi 
sự an-lạc như thể nào cũng không đắm say trong 
cối người; hoặc dù có được thành tựu quả báu ở 
cối trời (devasampati), hưởng được mọi an-lạc 
như thế nào cũng không đắm say trong cỗi trời. 
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Thật ra, mục đích cứu cảnh cao cả của mỗi 
người chúng con chỉ có mong sớm được thành 
tựu quả báu cao nhất chứng ngộ Niễt-bàn 
(Nibbänasampafi) mà thôi, để mong giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


Tcchitam patthitamn amha1m, 

khippameva samijjhafu. 

Điều mong ước, ý nguyện của chúng con 
Mong cho sớm được thành tựu như ÿ. 
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ĐOẠN KÉT 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa 
Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn 
ây, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 


Tìm Hiểu Kiếp Kế-Tiếp Của Mỗi Người 
Phần I: Các Pháp Căn-Bản 


Tất cả mọi chúng-sinh trong Đa giới '? bốn 
loài '? gồm có 31 cõi-giới chúng-sinh, đù lớn dù 
nhỏ khi sinh ra rôi cũng đêu phải chết cả thảy, 
không ngoại trừ một chúng-sinh nào cả. 

Mỗi loài chúng-sinh đều sinh ra do nghiệp 
(kamưna) của chúng-sinh ây đã tạo, rôi thừa 
hưởng guỏ của nghiệp (kamưnaphala) của chúng- 
sinh ây. 

Nghiệp là gì? 

Đức-Phật dạy rằng: 

“Cetana ham bhikkhave kammam vadami, cefa- 
yivä kammam karoti kãyena vãcãya manasä. ” °) 


' Ba giới: Dục-giới có II CÕI-gIới, sắc-giới có l6 tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên, vồ-sắc-giới có 4 tầng trời vô-sắc-giới phạm- 
thiên, gôm có 31 cõi-giới chúng-sinh. 

° 4 loài: Thai-sinh là sinh từ thai trong bụng mẹ; noãn-sinh là 
sinh trứng nở ra con; #hấp-sinh là sinh nơi âm thấp; hóa-sinh 
là hóa ra thành chúng-sinh ngay tức thì. 

3 Anguttaranikãya, Chakkanipäta, Nibbedhikasutta. 
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- Này chư t)-khưu! Sau khi đã có tác-ÿ, rồi 
mới tạo nghiệp băng thân, băng khẩu, băng ÿ. 
Vì vậy, Như-Lai dạy “tác-ý gọi là nghiệp ”. 


Tác-ý (cetana) đó là tác-ý tâm-sở (celana- 
cefasikq) là I trong 52 tâm-sở động sinh với 89 
hoặc 12] tâm. 

* Tác-ý gọi là nghiệp 

Nếu khi tác-ý tâm-sở (cefanacetasika) đồng 
sinh với 72 bát-thiện-tâm (12 ác-tâm) và tác-ÿ 
tâm-sở đông sinh với 2Ï hoặc 37 thiện-tám, thì 
tác-ý tâm-sở ấy gọi là nghiệp. 

Như vậy, nghiệp có 2 loại: 

- Bắt-thiện-nghiệp (Akusalakamma). 

- Thiện-nghiệp (Kusalakamma). 

1- Bất-thiện-nghiệp (Akusalakamma) 

- Bắt-thiện-nghiệp còn gọi là ác-nghiệp đó là 
tác-ÿ tâm-sở (cetanacetasika) khi động sinh với 12 
bái-thiện-tâm (12 ác-tâm) gọi là bát-thiện-nghiệp 
(ác-nghiện) băng thân, băng khẩu, băng ÿ như sau: 

- Tác-j tâm-sở đồng sinh với bắt-thiện-tâm 
nương nhờ nơi fhân tạo bái-thiện-nghiệp (ác- 
nghiệp) gọi là thân bát-thiện-nghiệp (thân ác- 
nghiệp), có 3 loại: 

° Ác-nghiệp sảf-sinh. 
* lc-nghiệp trộm-cäp. 
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* Ác-nghiệp tà-dâm. 

Ba ác-nghiệp này phần nhiều do nương nhờ 
nơi thân (có trường hợp do nương nhờ nơi khâu). 

- Tác-ý tâm-sở đông sinh với bát-thiện-tâm 
nương nhờ nơi khâu tạo bát-thiện-nghiệp (ác- 
nghiệp) gọi là khâu bát-thiện-nghiệp (kháu ác- 
nghiệp), có 4 loại: 

° Ác-nghiệp nói-dối. 

* Ac-nghiệp nói lời chia rẽ. 
* Ac-nghiệp nói lời thô tục. 
* lc-nghiệp nói lời vô ích. 

Bốn ác-nghiệp này phần nhiều do nương nhờ 
nơi khâu. 

- Tác-ÿ tâm-sở đồng sinh với bắt-thiện-tâm 
nương nhờ nơi ý tạo bắt-thiện-nghiệp gọi là ý 
bát-thiện-nghiệp (ý ác-nghiệp), có 3 loại: 

° Ác-nghiệp tham lam tài sản của người khác. 
* Ac-nghiệp thù hận người khác. 
* lc-nghiệp tà-kiến tháy sai chấp lâm. 

Ba ác-nghiệp này phần nhiều do nương nhờ 
nƠI ý. 

2- Thiện-nghiệp (Kusalakamma) 

Thiện-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở đồng sinh 
với 2Ï hoặc Ở7 /hiện-tâm chia ra làm 4 loại 
thiện-nghiệp: 
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1- Dục-giới thiện-nghiệp (đại-thiện-nghiệp) 
đó là ứác-j tâm-sở đồng sinh với 8 dục-giới 
thiệntâm (8 đại-thiệntâm) tạo I0 dục-giới 
thiện-nghiệp (đại-thiện-nghiệp) bằng thân, khẩu, 
ÿ và tạo I0 phước-thiện puññakriyavatthu. 

Đại-thiện-nghiệp có 10 loại bằng thân, khẩu, ý: 

- Thân đại-thiện-nghiệp có 3 loại: 

* Đại-thiện-nghiệp không sảf-sinh. 

°© Đại-thiện-nghiệp không trộm-cấp. 

*  Đại-thiện-nghiệp không tà-dâm. 

- Khẩu đại-thiện-nghiệp có 4 loại: 

° Đại-thiện-nghiệp không nói-dối. 

*_ Đại-thiện-nghiệp không nói lời chia rẽ. 

*_ Đại-thiện-nghiệp không nói lời thô tục. 

*_ Đại-thiện-nghiệp không nói lời vô ích. 

- Ý đại-thiện-nghiệp có 3 loại: 

* Đại-thiện-nghiệp không tham lam tài sản 
của người khác. 

* Đại-thiện-nghiệp không thù hận người khác. 

° Đại-thiện nghiệp chánh-kiến thấy đúng, 
biết đúng thật-tánh của các pháp. 

- Phước-thiện Puññakriyävatthu có 10 loại: 

* Phước-thiện bồ-thi. 

* Phước-thiện giữ-giới. 

* Phước-thiện hành-thiên. 

* Phước-thiện cung-kính. 
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* Phước-thiện hỗ-trợ. 

* Phước-thiện hôi-hướng phán phước-thiện 

của mình đến tát cả chúng-sinh khác. 

* Phước-thiện hoan-hỷ phân phước-thiện của 

người khác đã làm. 

* Phước-thiện nghe chánh-phảp. 

* Phước-thiện thuyết chàảnh-pháp. 

* Phước-thiện cháảnh-kiên. 

2- Sắc-giới thiện-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở 
đông sinh với 5 sãăc-giới thiện tâm đó là 5 bác 
thiên săc-giới thiện-tâm. 

3- Vô-sắc-giới thiện-nghiệp đó là tác-ÿý tâm- 
sở đông sinh với 4 vồ-sác-giới thiện-tâm đó là 4 
bậc thiên vô-săc-giới thiện-tâm. 

4- Siêw-tam-giới thiện-nghiệp đó là tác-ý 
tâm-sở đông sinh với 4 hoặc 20 Thánh-đạo-tâm. 

Thánh-đạo-tâm có 4 loại: 

- Nhập-lưu Thánh-đạo-tâm. 

- Nhát-lai Thánh-đạo-tám. 

- Bát-lai Thành-đạo-tám. 

- A-ra-hán Thánh-đạo-tám. 

Thánh-đạo-tâm có 20 loại: 

Mỗi bác Thánh-đạo-tâm có 5 bậc thiển siêu- 
tam-giới thiện-tâm có đôi-tượng Niêt-bàn, 4 bậc 
Thánh-đạo-tâm nhần với 5 bậc thiếên siêu-tam- 
giới thiện-tâm, gôm có 20 Thánh-đạo-tám. 
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* Tác-ý không gọi là nghiệp 

Nếu khi /ác-ý fâm-sở (cetanäcefasika) đồng 
sinh với 36 hoặc 52 quả-tâm f và đồng sinh với 
20 duy-tác-tâm ' thì tác-ÿ tâm-sở ấy không goi 
là nghiệp. 

Mỗi người tự mình hoàn toàn chú-động có 
quyên lựa chọn tạo ác-nghiệp nào hoặc tạo 
thiện-nghiệp nào theo khả năng của mình. 

Khi người nào đã tạo mọi ác-wøghiệp nào tồi, 
hoặc tạo mọi ẩg-fhiện-nghiệp nào rôi, dù nhẹ dù 
nặng íáí cả mọi ác-nghiệp, mọi đại-thiện-nghiệp 
áy đêu được lưu trữ đây đủ trọn vẹn trong ứâm 
của người ấy, từ kiếp này sang kiếp kia, trong 
vòng tử sinh luân- hồi trong ba giới bốn loài, từ 

vô thủy trải qua vô SỐ kiếp cho đến kiếp hiện-tạI, 
không hê mât mát một mảy may nào cả. 

Đức-Phật dạy nghiệp và quả của nghiệp rằng: 

“Kammnassakom hi kammadayado kammayoni 
kammabandhu kammappafisarano, yam kam- 
mam karissami kalyandn và pãpakam va, fassa 
dãyädo bhavissämi. ” ° 


Ì 36 hoặc 52 quả-tâm đó là 7 bắt-thiện-quả vô-nhân-tâm +8 
thiện-quả vô-nhân-tâm + 8 đại-quả-tâm + 5Š sắc-giới quả-tâm 
+ 4 vô-sắc-giới quả-tâm + 4 hoặc 20 Thánh-quả-tâm. 

? 20 duy-tác-tâm đó là 3 duy-tác vô-nhân-tâm + 8 đại duy-tác- 
tâm + 5 sắc-giới duy-tác-tâm + 4 vô-sắc-giới duy-tác-tâm. 

3 Añg. Pañcakanpäta, Abhinhapaccavekkhitabbatthãnasutta. 
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Ta có nghiệp là của riêng ta, ta là người 
thừa hưởng quả của nghiệp, nghiệp là nhân sinh 
ra ta, nghiệp là bà con thân quyển của ta, 
nghiệp là nơi nương nhờ của ta: ta tạo nghiệp 
nào Thiện nghiệp hoặc ác-nghiệp, ta sẽ là 
người thừa hưởng quả am-lạc của thiện-nghiệp 
ấy hoặc chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy. 


Kamma (Nghiệp), Kammaphala (Quả của nghiệp) 
Kamma (Nghiệp) có 2 loại: 


- Akusalakamma (bất-thiện-nghiệp). 
- Kusalakamma (thiện-nghiệp). 


* Bát-thiện-nghiệp (Akusalakamma) gọi là 
ác-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở đồng sinh với 12 
bát-thiện-tâm (12 ác-tâm) có 12 ác-nghiệp; và 
quả của 12 ác-nghiệp trong 12 ác-tâm có 7 bắt- 
thiện-quả vô-nhân-tâm. 


* Thiện-nghiệp (Kusalakamma) có 4 loại: 


1- Dục-giới thiện-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở 
đồng sinh với 8 đục-giới đại-thiện-tâm có 8 dục- 
giới đại-thiện-nghiệp; và quả của Š dục-giới 
thiện-nghiệp trong 8 dục-giới đại-thiện-tâm có 8 
dục-giới dại-qud-tâm và ð thiện-quả vô-nhân- 
tâm, gôm có 16 quả-tâm. 


2- Sắc-giới thiện-nghiệp đó là fác-ý tâm-sở 
đồng sinh với 5 sắc-giới thiện-tâm có 5 sắc-giới 
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thiện-nghiệp; và quả của 5 sắc-giới thiện-nghiệp 
trong 5 săc-giới thiện-tâm có 5 săc-giới quả-tâm. 

3- Vô-sắc-giới thiện-nghiệp đó là tác-ý tâm- 
sở đông sinh với 4 vô-sãc-giới thiện-tâm có 4 vô- 
săc-giới thiện-nghiệp, và quả của 4 vô-sac-giới 
thiện-nghiệp trong 4 vô-săc-giới thiện-tâm có 4 
VÔ-Săc-giới quú-tám. 

4- Siêu-tam-giới thiện-nghiệp đó là tác-ý 
fâm-sở đông sinh với 4 hoặc 20 Thánh-đạo-tâm 
có 4 hoặc 20 siêu-tam-giới thiện-nghiệp; và quả 
của 4 hoặc 20 siêu-tam-giới thiện-nghiệp trong 
4 hoặc 20 Thánh-đạo-tâm có 4 hoặc 20 Thánh- 
quả-tâm. 

Thánh-đạo-tâm có 4 loại: 

- Nhập-lưu Thánh-đạo-tâm. 

- Nhát-lai Thánh-đạo-tám. 

- Bát-lai Thánh-đạo-tâm. 

- A-ra-hản Thánh-đạo-tám. 

Thánh-đạo-tâm có 20 loại: 

Mỗi bậc Thánh-đạo-tâm có 5 bậc thiên siêu- 
tam-giới thiện-tâm có đôi-tượng Niêt-bàn, 4 bậc 
Thánh-đạo-tâm nhần với 5 bậc thiên siêu-tam- 
giới thiện-tâm, gôm có 20 Thánh-đạo-tâm. 

Thánh-quả-tâm có 4 loại: 

- Nhập-lưu Thánh-quả-tâm. 

- Nhát-lai Thánh-quả-táâm. 
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- Bất-lai Thánh-quả-tâm. 

- A-ra-hán Thánh-quả-tâm. 

Thánh-quả-tâm có 20 loại: 

Mỗi bậc Thánh-quả-tâm có 5 bậc thiên siêu- 
tam-giới quả-tâm có đôi-tượng Niêt-bàn, 4 bậc 
Thánh-quả-tâm nhân với 5Š bậc thiên siêu-fam- 
giới quả-táâm, gôm có 20 Thánh-quả-tâm. 

Siêu-tam-giới thiện-nghiệp trong 4 hoặc 20 
Thánh-ấgo-fâm liên cho quả có 4 hoặc 20 
Thánh-quả-tâm không có thời gian chờ đợi 
(akalikadhamma), nghĩa là 7hánh-đạo-tâm nào 
sinh ] sáf-na-tâm tôi diệt liên Thánh-qguả-tâm áy 
sinh 2 hoặc 3 sáf-na-tãm sinh rôi diệt trong cùng 
Thánh-đạo lộ-trình-tâm (Maggavithicitta) áy. 

Tính chất nghiệp và quả của nghiệp 

* Tính chất của nghiệp (Kamma) 

Mọi người đều hoàn toàn ch#-động tự mình 
có quyên lựa chọn tạo ác-nghiệp nào hoặc 
thiện-nghiệp nào tùy theo khả năng của mình. 

Khi người nào đã tạo mọi ác-nghiệp nào tồi, 
hoặc tạo mọi đại-thiện-nghiệp nào rôi, dù nhẹ 
dù nặng áí cả mọi ác-nghiệp, mọi đại-thiện- 
nghiệp ấy đều được lưu trữ đây đủ trọn vẹn 
trong ẩm của người ấy, từ kiếp này sang kiếp 
kia trong vòng tử sinh luân- hồi trong ba giới bốn 
loài, từ vô thủy trải qua vô số kiếp cho đến kiếp 
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hiện-tại, không hề mất mát một mảy may nào cả. 

Bởi vì /áf cả mọi ác-nghiệp, mọi đại-thiện- 
nghiệp ấy chỉ thuộc về của riêng vĩnh viễn thật 
sự của người ấy mà thôi, hoàn toàn không liên 
quan đến người nào khác. 

Ác-nghiệp nào nếu gặp nghịch-duyên (vipati) 
thì ác-nghiệp ấy có cơ hội cho quả khổ, quả xấu 
đối với chủ-nhân của ác-nghiệp ấy, nhưng ác- 
nghiệp nếu gặp fhuận-đuyên (sampaứi) thì ác- 
nghiệp ấy không có cơ hội cho quả khổ, quả xấu 
đối với chủ-nhân của ác-nghiệp ấy. 

Đại-thiện-nghiệp nào nếu gặp thuận-duyên 
(sampaứi) thì đại-thiện-nghiệp ấy có cơ hội cho 
quả an-lạc, quả tốt đối với chủ-nhân của đại- 
thiện-nghiệp ấy, nhưng đi-thiện-nghiệp ấy nếu 
gặp nghịch-duyên (vipaíi) thì đại-thiện-nghiệp 
ây không có cơ hội cho quả an-lạc, quả tốt đôi 
với chủ-nhân của đại-thiện-nghiệp ấy. 


* Tính chất quả của nghiệp (Kammaphala) 


Quả khổ của ác-nghiệp không chỉ rực tiếp 
đối với chủ-nhân của ác-nghiệp ây phải chịu quả 
khô, mà còn gián fiếp liên lụy đến những người 
gần gũi thân cận với chủ-nhân của ác- -nghiỆp ây, 
cũng phải chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy nữa. 
Nếu người nào biết lánh xa chủ nhân của quả 
khô ấy, thì người ấy không bị liên lụy quả khô. 
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Quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp không chỉ 
trực tiếp đỗi với chủ-nhân của đại-thiện-nghiệp 
ấy được hưởng quả an-lạc, mà còn gián riếp ảnh 
hưởng đến những người gần gũi thân cận với 
chủ-nhân đại-thiện-nghiệp ấy, cũng được hưởng 
quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy nữa. Nếu 
người nào không gần gũi thân cận với chủ nhân 
của quả an-lạc ấy, thì người ấy không được 
hưởng quả an-lạc. 

- Nếu khi ác-nghiệp nào gặp nghịch-duyên 
(vipaiii) thì có cơ hội cho quả khổ, nên chú-nhân 
của ác-nghiệp ấy hoàn toàn bị-động, không thê 
biết trước được, mà phải biết nhẫn-nại chịu quả 
khổ của ác-nghiệp ấy, như người thừa hưởng 
(dãyađ4) quả của nghiệp. 

- Nếu khi đại-thiện-nghiệp nào gặp thuận- 
duyên (sampafíi) thì có cơ hội cho quả an-lạc, 
nên cjii-nhân của đại-thiện-nghiệp ấy hoàn toàn 
bị-động, không thể biết trước được, mà chỉ hoan- 
hỷ hưởng quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp Ấy, 
như người thừa hưởng (dãyađa) quả của nghiệp. 


Đúc-Phật dạy: Nghiệp và quả của nghiệp là 
1 trong 4 điều bất khả tư nghì không nên suy 
nghĩ, nếu người nào suy nghĩ thì người ấy sẽ trở 
thành người loạn trí, điên CuÔNg, tự làm khổ não. 

Cho nên, bậc thiện-trí có đức-tin trong sạch 
nơi Tam-Bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp. 
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Ác-nghiệp cho quả khỗ 


- Mỗi ác-nghiệp nào nếu gặp nghịch-duyên 
(vipafii) thì ác-nghiệp ấy có cơ hội cho quả khổ, 
quả xâu rong kiếp hiện-tại (kiếp thứ nhát. 


- Sau khi chủ-nhân của ác-nghiệp ấy chết, nêu 
ác-nghiệp ấy gặp nghịch-duyên (vipar/¡) thì có 
cơ hội cho quả íái-sinh kiếp kế-tiếp (kiếp thứ 
nh l trong 4 cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, 
ngạ-guỷ, súc-sinh), chịu quả khổ trong CÕI ác- 
giới ấy cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy. 

- Ác-nghip ấy nếu gặp nghịch-duyên 
(viparii) thì có cơ hội cho quả khô từ kiếp fhứ 3 
cho đến kiếp chót của bậc Thánh A-ra-hản 
trước khi tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử 
sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Nhưng nếu ác-nghiệp ấy gặp fhuận-duyên 
(samparii) thì không có cơ hội cho quả khổ, chờ 
gặp nghịch-duyên (vipadi) thì ác-nghiệp ấy mới 
có cơ hội cho quả khô. 

Đại-thiện-nghiệp cho quả an-lạc 


- Mỗi đại-thiện-nghiệp nào nếu gặp thuận- 
duyên (sampatii) thì đại-thiện-nghiệp ấy cô cơ 
hội cho quả an-lạc, quả tốt rong kiếp hiện-tại 
(kiếp thứ nhát). 

- Sau khi chủ-nhân của đi-thiện-nghiệp ấy 
chết, nếu đại-fhiện-nghiệp ấy gặp thuận-duyên 
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(sampafii) thì có cơ hội cho quả rái-sinh kiếp kế- 
tiếp (kiếp thứ nhì) trong cõi thiện-dục-giới (cõi 
người hoặc 6 cõi trời dục-giới). 

- Đại-thiện-nghiệp ấy nêu gặp thuận-duyên 
(sampafi) thì có cơ hội cho quả an-lạc từ kiếp 
thứ 3 cho đến kiếp chót của bậc Thánh A-ra- 
hản trước khi tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ 
tử sinh luân-hôi trong tam-giỏi. 

Nhưng nếu đại-thiện-nghiệp ấy gặp nghịch- 
duyên (vipafí¡) thì không có cơ hội cho quả an- 
lạc, chờ gặp (huận-duyên (sampafii) thì đại- 
thiện-nghiệp ấy mới có cơ hội cho quả an-lạc. 


Như vậy, tất cả mọi chúng-sinh còn tử sinh 
luân-hôi trong ba giới bốn loài, thì tất cả mọi ác- 
nghiệp, mọi đại-thiện- -nghiệp thuộc về của riêng 
vĩnh viễn thật sự của mỗi chúng-sinh vẫn còn 
hiện hữu nguyên vẹn chờ cơ hội hợp nhân- 
duyên liền cho quả của mỗi nghiệp ấy. 


Thật vậy, vô số kiếp Đức-Bỏ-tát Chánh- 
Đăng-Giác tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama đã 
từng thực hành đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh 
ba-la-mật (10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, 10 
pháp-hạnh ba-la-mát bác trung, I0 phảáp-hạnh 
ba-la-mật bậc thượng) đó là đại-thiện-nghiệp 
pháp-hạnh ba-la-mật được tích lũy ở trong fâm 
suốt 20 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất. 
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* Vào canh chót đêm rằm tháng. 6 (âm-lịch), 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác kiếp chót đầu 
thai vào bụng Mẫu-hậu MahamayadevIi, Chánh- 
cung Hoàng-hậu của Đức-vua Suddhodana tại 
kinh-thành Kapilavatthu. 


* Đúng 10 tháng sau, vào ngày rằm tháng tư 
(âm-lịch), tại khu vườn Lumnbi, Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đẳng-Giác Siddhattha kiếp chót đản sinh 
ra đời có đầy đủ 32 /ướng tốt của bậc đại-nhân 
và 80 tướng tốt phụ, đô là quả tốt của đại-thiện- 
nghiệp 30 pháp-hạnh ba-la-mật mà vô số tiền- 
kiếp Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác tiền-kiếp 
của Đức-Phật Gotama đã từng thực hành, rồi 
được tích lũy ở trong âm từ vô số kiếp quá-khứ. 


* Vào ngày rằm tháng 4 (âm-lịch), tại cội 
Đại-Bôồ-đề trong khu rừng Uruvelã, Đức-Bồ-(áf 
Chánh-Đăng-Giác Siddhattha chứng ngộ chân- 
lý tứ Thánh-để đấu tiên không thầy chỉ đạy, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết- 
bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiên-não 
trfrlbiif không còn dự sói, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán cao thượng đâu tiên trong 
muôn ngàn cõi-giới chúng-sinh, gọi là Đức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác độc nhất vô nhị có 
danh hiệu là Đức-Phật Gotama, lúc Ngài tròn 
đúng 35 tuổi, tại khu rừng Uruvelã, đó là quả fốt 
của đại-thiện-nghiệp 30 pháp-hạnh ba-la-mát. 
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Đúc-Phật Gofama thuyết pháp tế độ chúng- 
sinh suốt 45 năm. 

Vào ngày rằm tháng tư (âm-lịch), Đức-Phật 
Gofarma ngự đến khu rừng Sãla tại xứ Kusinärä. 

* Vào canh chót đêm rằm tháng tư (âm-lịch) 
ấy, Đức-Phật Gotama tịch diệt Niết-bàn tại khu 
rưng Sala xứ Kusinara, gọi là Khandhapari- 
nibbãna (ngũ-uẩn Niết-bàn), nghĩa là sau khi 
Đức-Phật Gofama diệt ngũ-uân rồi, không còn 
nhân-duyên nào tái-sinh kiếp kế-tiếp nữa, giải 
thoát khô tử sinh luân-hồi trong tam-giới. Nên tất 
cả mọi đại-thiện-nghiệp, mọi ác-nghiệp đều trở 
thành vô-hiệu-guả-nghiệp (ahosikamma), không 
còn có cơ hội cho quả của nghiệp được nữa. 

Cũng như vậy, sau khi ch bậc Thánh A-ra- 
hán tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh 
luân-hồi trong tam-giới, nên tất cả mọi đại- 
thiện-nghiệp và mọi ác-nghiệp từ vô thủy cho 
đến kiếp hiện-tại trước khi trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán cũng đều trở thành vó-hiệu-guả-nghiệp 
(ahosikamma), không còn có cơ hội cho quả của 
nghiệp được nữa. 

Cơ hội đại-thiện-nghiệp, ác-nghiệp cho quả 

Đối với loài người trong cối Nam-thiện-bộ- 
cháu là cối người mà chúng ta đang sinh Sống, 
đã từng tạo mọi đại-thiện-nghiệp và mọi ác- 
nghiệp từ vô thủy trải qua vô số kiếp trong vòng 
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tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài cho đến 
kiếp hiện-tại, khi thì đụi-thiện-nghiệp có cơ hội 
cho quả an-lạc, quả tốt; khi thì ác-nghiệp có cơ 
hội cho quả khổ, quả xấu. 

- Nếu khi đại-thiện-nghiệp nào gặp thuận- 
duyên (sampafii) thì đại-thiện-nghiệp ấy cô cơ 
hội cho guả an-lạc, quả tối; nhưng nêu khi đại- 
thiện-nghiệp ấy gặp nghịch-duyên (vipadi) thì 
đại-thiện-nghiệp ấy bị ngăn cản, không có cơ hội 
cho quả an-lạc, chờ cơ hội thuận-duyên khác. 

- Nếu khi ác-nghiệp nào gặp nghịch-duyên 
(vipzíi¡) thì ác-nghiệp ây có cơ hội cho quả khổ, 
quả xáu; nhưng nêu khi ác-nghiệp â ấy gặp thuận- 
duyên (sampafi) thì ác-nghiệp ây bị ngăn cản, 
không có cơ hội cho quả khổ của ác-nghiệp ấy, 
chờ cơ hội nghịch-duyên khác. 

Nghiệp cho quả theo 4 Sampatti, 4 Vipatti 

* Mỗi đgi-thiện-nghiệp cho quả an-lạc, quả 
tốt theo 4 sampatii (thuận-duyên). 

Sampatti (Thuận-duyên) có 4 pháp ° 

1- Œafisampaffi: Cðõi-giới thuận-đuyên là các 
cõi thiện-dục-giới là cối người, 6 cõi trời dục-gIới. 

2- Upadhisampati: Thân-thể thuận-đuyên là 
thân-thể khỏe mạnh, có đầy đủ các bộ phận, 
không bị tật nguyên. 


: Ang.Tikanipata, Atthakathã, Nidãnasuttavannanä. 
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J- Kalasampati: Thời-gian thuận-duyên là 
thời gian có đây: đủ sung túc mọi nhu cầu cần 
thiết trong cuộc sống. 

4- Payogasampatti: Tinh-tấn thuận-duyên là 
sự tinh-tẫn tạo mọi thiện-pháp. 

- Nếu khi đại-thiện-nghiệp nào gặp thuận- 
duyên (sampatii) thì đại-thiện-nghiệp ấy cô cơ 
hội cho quả an-lạc, quả fốt; nêu khi đại-thiện- 
nghiệp ấy gặp nghịch-duyên (vipatii) thì không 
có cơ hội cho guả an-lạc, quả tốt. 

* Mỗi ác-nghiệp cho quả khổ, quả xấu theo 4 
vipaffi (nghịch-duyên). 

Vipatti (Nghịch-duyên) có 4 pháp: 

1- Gativipati: Cõi-giới nghịch-duyên là 4 cõi 
ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh). 

2- Upadhivipati: Thân-thể nghịch-duyên là 
thân thê bị tật nguyễn. 

3- Kalavipaff<i: Thời-gian nghịch-duyên là 
thời gian gặp nạn đói, nạn dịch bệnh, v.v... 

4- Payogavipatti: Tỉnh-tấn nghịch-đuyên là 
tinh-tấn tạo mọi ác-pháp. °) 

- Nếu khi ác- nghiệp nào gặp nghịch-duyên 
(vipatii) thì ác-nghiệp ấy có cơ hội cho quả khổ, 


- Tìm hiểu rõ 16 trường-hợp trong bộ Nêền-Tảng-Phật-Giáo, 
quyên IV: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp, trang 437, cùng soạn giả. 
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quả xấu; nêu khi ác-nghiệp ấy gặp thuận-duyên 
(sampafi) thì không có cơ hội cho quả khổ, quả xấu. 


Vì vậy, mọi người đều hoàn toàn chủ động có 
quyền tự lựa chọn muốn tạo ác-nghiệp nào, 
hoặc muốn tạo đgi-hiện-nghiệp nào tùy theo 
khả năng của mình. 

Tuy nhiên, nếu ức-nghiệp nào có cơ hội cho 
quả khó thì chủ-nhân của ác-nghiệp ây hoàn 
toàn b¡ động, không biệt trước được, mà phải 
nhân-nại chịu quả khô ây, như người thừa 
hưởng (dãyãđ4) quả của ác-nghiệp ây. 

Nếu đẹi-thiện-nghiệp nào có cơ hội cho quả 
an-lạc thì chủ-nhân của đại-thiện-nghiệp ây 
hoàn toàn b¿ động, không biệt trước được, mà 
hoan-hỷ hưởng quả an-lạc ây, như người thừa 
hưởng (dãyäđa) quả của đại-thiện-nghiệp ây. 

Tử sinh luân-hồi của tất cả chúng-sinh 

Tất cả mọi chúng-sinh trong tam-giới nói 
chung, tât cả mọi người nói riêng, sau khi đã 
sinh ra đời rôi, không sớm thì muộn đêu chêt cả 
thảy, không ngoại trừ một aI. 

Nguyên-nhân sự chết (Marana) của chúng-sinh 

Trong bộ Abhidhammatthasangaha trình bày 
sự chêt của tât cả chúng-sinh có 4 loại: 

1- Äyukkhayamarana: Chết vì tuổi thọ hết. 
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2- Kammakkhayamarana: Chết vì mãn nghiệp- 
hỗ-trợ. 

3- Ubhakkhayamaraa: Chết vì tuổi thọ hết 
đông thời mãn nghiệp-hồ-trợ cùng một lúc. 

4- Upacchedakamarana: Chết vì nghiệp khác 
cất đứt sinh-mạng (chưa hết tuổi thọ cũng 
chưa mãn nghiệp-hỗ-trợ). 


Giảng giải 4 sự chết của chúng-sinh 


1- Ayukkhayamaraua: Chết vì tuổi thọ hết 
như thể nào? 

Tuổi-thọ (ãyu) nói đến sinh-mạng của tất cả 
chúng-sinh. 

* Tuổi-thọ (äyu) của chúng-sinh trong 4 cõi 
ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh) 
không nhất định. 

* Tuổi-thọ (äyu) của loài người trong 4 châu: 

- Uarakurudipa (Bắc-cưu-lưu-châu) nằm ở 
hướng Bắc của núi Sineru, loài người ở Bấc- 
cưu-lưu-chấu có tuôi thọ nhất định 1.000 năm. 

- Pubbavidehadipa (Dông-thắng-thân-châu) năm 
ở hướng Đông của núi Sineru, loài người ở Đồng- 
thắng-thân-châu có tuôi thọ nhất định 700 năm. 

- Apragoyãänadipa (Tây-ngưu-hóa-châu) nằm 
ở hướng Tây của núi Sineru, loài người ở 747- 
ngưu-hóa-châu có tuôi thọ nhất định 500 năm. 
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- Jambidipa (Nam-thiện-bộ-châu) nằm ở hướng 
Nam của núi Sineru, chính là trái đất mà chúng 
ta đang sinh sống, loài người ở Nam-thiện-bộ- 
châu có tuôi thọ không nhất định như sau: 

° Vào thời đại loài người hành thiện-pháp 
tăng trưởng, thì fuổi thọ của con người tăng lên 
đến tột đỉnh a-tăng-kỳ năm. ° 

° Vào thời đại loài người hành ác-pháp tăng 
trưởng, thì uổi thọ của con người giảm xuông 
dần đến tột cùng chỉ còn 10 năm. 


* Trên 6 cõi trời dục-giới, ch fhiên-nam, chư 
thiên-nữ trên mỗi cõi trời có tuổi thọ nhất định 
như sau: 

- Chư thiên-nam, chư thiên-nữ trên cõi trời Tứ- 
đại-thiên-Vwơng có tuổi thọ 500 năm cõi trời, so 
với thời gian cõi người là 9 /êu năm, bởi vì 1 
ngày 1 đêm trên cối trời bằng 50 năm cõi người. 

- Chư thiên-nam, chư thiên-nữ trên cối trời 
Tam-thập-tam-thiên cô tuổi thọ 1.000 năm cõi 
trời, so với thời gian cõi người là 36 /riệu năm, 
bởi vì 7 ngày 1 đêm trên cối trời bằng 100 năm 
CỐI người. 

- Chư thiên-nam, chư thiên-nữ trên cối trời Dạ- 
ma-thiên có tuổi thọ 2.000 năm cõi trời, so với 


-Ác -tăng- -kỳ năm số lượng: số 1 đứng trước 140 số 0, viết tắt 
10 
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thời gian cõi người là 744 đriệu năm, bởi vì l ngày 
1 đêm trên cõi trời bằng 200 năm cõi người. 

- Chu thiên-nam, chư thiênnữ trên cối trời 
Đâu-vuất-đà-thiên có tuổi thọ 4.000 năm cõi trỜI, 
so với thời gian cõi người là 576 friệu năm, bởi vì Ï 
ngày 1 đêm trên cõi trời bằng 400 năm cõi người. 

- Cư thiên-nam, chư thiên-Hữ trên cối trời 
Hóa-lạc-thiên cô tuổi thọ 8.000 năm cõi trời, so 
với thời gian cõi người là 2 ƒØ) 304 triệu năm, bởi vì 
1 ngày 1 đêm trên cõi trời bằng 800 năm cối người. 

- Chư thiên-nam, chư thiên-nữ trên cối trời 
Tha-hóa-tụ-tại-thiên cô tuổi thọ 16.000 năm cõi 
trời, so với thời gian cõi người là 9 7 2ló triệu 
năm, bởi vì 1 ngày 1 đêm trên cõi trời bằng 
1.600 năm cối người. 

Ví dụ, vị fhiên-nam, vị thiên-nữ trên cõi trời 
dục-giới, đến khi tuổi thọ sắp hết, thường có 5 
hiện tượng báo trước (pubbanimifia). 

Pubbanimitta (Hiện tượng báo trước) ?? có 5 là: 

- Mala milayamti: Những vòng hoa héo. 

- Vatthani kilissanti: Những y phục phai màu. 

- Kacchehi sedä muccanti: Mô hôi chảy ra từ 2 
bên nách. 

- Kaye dubbanniyamn okkamaH: Sắc thân 
không còn xinh đẹp. 


' Khu. Itivuttaka, Pañcapubbanimittasutta. 
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- Devo devasane nãbhiramati: VỊ thiên-nam 
hoặc vị thiên-nữ không còn hải lòng cối trời dục- 
giới đang sống. 

Nếu vị fhiên-nam, vị thiên-nữ nào có 5 hiện 
tượng báo trước thì vị /hiên-nam, vị thiên-nữ ấy 
biết mình sắp hết tuổi thọ tại cõi trời dục-giới 
ấy, phải cufi: chuyển kiếp (chếu), nghiệp của vị 
thiên nam hoặc vị thiên-mữ ây cho quả tái-sinh 
kiếp kế-tiếp trong cõi-giới khác tùy theo nghiệp 
và quả của nghiệp của mỗi vị thiên-nam hoặc vị 
thiên-nữ ấy. 

* Trên 16 đằng trời sắc-giới ¡ phạm-thiên, chư 
phạm-thiên trên mỗi tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên, có tuổi thọ nhất định. 


* Trên 4 đẳng trời vô-sắc-giới phạm-thiên, 
chư phạm-thiên trên mỗi tầng trời vô-sắc-giới 
phạm-thiên có tuôi thọ nhất định. 

Như vậy, mỗi chúng-sinh sinh ra trong mỗi 
CỐI-giới nảo đều có fuổi thọ (ãyu) theo cõi-giới 
ấy. SỐ chúng-sinh trong cõi-giới có tuổi thọ nhất 
định, và số chúng-sinh trong cõi-giới có ứuổi họ 
không nhát định. 

Đối với loài người trong cõi Nam-thiện bộ-châu 
có tuôi thọ không nhât định. 

Chúng-sinh chết vì tuôi thọ hết, nhưng có thê 
chưa mãn nghiệp-hô-trợ. 
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2-_ Kammakkhayamarana: Chết vì mãn 
nghiệp-hô-trợ như thê nào? 


Nghiệp (kamma) đó là nghiệp cho quả tái- 
sinh kiếp kế-tiếp (janakakamma) và nghiệp-hỗ- 
trợ (upathambhakakamma). 

- Janakakamma là nghiệp có phận sự cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp kế-tiếp (patisandhi- 
kala) và cho quả trong thời-kỳ sau khi đã tải- 
sinh (pavattikäla), kiếp hiện-tại. 

- Upathambhakakamma là nghiệp có phận sự 
hỗ trợ ngũ-uẩn, sắc-pháp, danh-pháp sinh từ 
nghiệp cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp được T lá 
triển và hồ trợ bảo tôn kiếp chúng-sinh ấy. 


Chúng-sinh nào chết vì mãn nghiệp- hỗ: trợ 
(upathambhakakamma) nhưng có thể øuối thọ 
chưa hết. 


3J- Ubhayakkhayamarana: Chết vì tuổi thọ 
hệt và mãn nghiệp-hô-trợ như thê nào? 

Chúng-sinh nào chết vì tuổi thọ hết, đồng thời 
mãn nghiệp-hô-trợ (upathambhakakamma) cùng 
một lúc. 

Ví dụ trên 76 ứầng trời sắc-giới phạm-thiên; 
và frên 4 tảng trời vô-săc-giới phạm-thiên, mỗi 


! Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyền IV: Nghiệp 
Và Quả Của Nghiệp, cùng soạn giả. 


24 TÌM HIẾU KIÉP KÊ-TIÉP CỦA MỖI NGƯỜI 


vị phạm-thiên trên mỗi tầng trời ấy đều chết vì 
tuổi thọ nhất định hết, đồng thời mãn nghiệp-hỗ- 
trợ (upathambhakakamma) cùng một lúc không 
trước không sau. 


.4- Upacchedakamarana: Chết vì nghiệp khác 
cất đứt sinh-mạng nhự thê nào? 


Nghiệp nào có khả năng cắt đứt sinh-mạng 
sinh từ janakakamma (nghiệp cho quả tái-sinh 
kiếp kế-tiếp), nghiệp ấy gọi là upacchedaka- 
kamma có chi-pháp là 12 bắt-thiện-nghiệp, 8 
đại-thiện-nghiệp và Arahafftmaggakqmma. 

Chứng-sinh chết vì nghiệp khác cắt đứt sinh- 
mạng sinh từ janakakamna gọi là upacchedaka- 
muraa. 


Chúng-sinh nào chưa hết ứ„ổi họ và cũng 
chưa mãn nghiệp-hô-trợ (upathambhakakamma), 
nhưng do năng lực của ác-nghiệp hoặc của 
thiện-nghiệp mà chúng-sinh ây đã tạo trong 
kiếp quá-khứ hoặc trong kiếp hiện- tại, nghiệp ây 

cắt đứt sinh- -mạng của chúng sinh â ấy như chết vì 
tại nạn, chết vì đói, chết vì khát, chết vì thuốc 
độc, chết vì bệnh, v.v... chết như vậy gọi là 
nHpacchedakamarata. 

Vị dụ: * Chúng-sinh nào trong cõi địa-ngục 
nhờ Chúa Địa-ngục xét hỏi, nhắc nhở chúng-sinh 
cối địa-ngục ấy nhớ lại được phước-thiện bố-thí 
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mà tiền-kiếp đã từng tạo khi ở cõi người, nên 
chúng-sinh cõi địa-ngục ấy chết ngay khi ấ ầy, rồi 
đại-thiện-nghiệp bố-thí cho quả tái-sinh kiếp kế- 
tiếp hóa-sinh làm vị fhiên-nam hoặc vị thiên-Hữ 
trên cõi trời dục-giới, hưởng mọi an-lạc trên cõi trời 
dục-giới ấy. Như vậy gọi là kwsala upacchedaka- 
marana, nghĩa là đại-thiện-nghiệp cắt đứt sinh- 
mạng sinh từ ác-nghiệp trong kiếp quáả-khử. 

* WJ thiên nam tên Khiddapadosika say mê 
ham chơi quên dùng vật thực nên chết. Như vậy, 
gọi là gkwsala upacchedakamarata, nghĩa là 
ác-nghiệp cắt đứt sinh-mạng sinh từ đại-thiện- 
nghiệp trong kiếp quá-khứ. 

* Trên cối trời Tam-thập-tam-thiên, 500 thiên- 
nữ hầu hạ vị (hiên-nam Subrahma, vì say mê 
lượm các đóa hoa nên chết. Như vậy gọi là 
qkusala upacchedakamaraa. 

* Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác hóa-sinh làm 
vị thiên-nam hưởng an-lạc trên cõi trời dục-giới. 

Đức-Bồ-tát ấy không muốn hưởng an-lạc cho 
đến hết tuổi thọ, bởi vì không thuận lợi trong 
việc thực hành bôi bổ các pháp-hạnh ba-la-mật 
cho chóng được đầy đủ trọn vẹn, nên Ðức-Bỏ- 
fát ấy phát nguyện xả bỏ sinh-mạng (chuyền 
kiếp), fái-sinh kiếp kế-tiếp làm người trong cối 
Nam-thiện-bộ-châu, đề thuận lợi thực hành bồi 
bố các pháp-hạnh ba-la-mật. Như vậy gọi là 
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adhimuttikalankirnpä: chết vì đại-thiện-tâm 
phát nguyện. Đồ là kusala upacchedakaimarata: 
chết vì đại-thiện-nghiệp khác cắt đứt sinh- -mạng, 
nhưng fuổi thọ chưa hết và chưa mãn nghiệp-hỗ- 
trợ (upathambhakakamma) v.V.. 


_* Cận-sự-nam, cận-sự-nít có khả năng chứng 
đặc đên 4-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hản Thánh- 
quả, Niêt-bản, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

Sau khi chứng đắc thành bậc Thánh A-ra-hản 
sẽ có l trong 2 điêu xảy ra: 

- Bậc Thánh A-ra-hản ấy chắc chắn SẼ tịch 
diệt Niễt-bàn ngay trong ngày hôm ấy. 


- Bậc Thánh A-ra-hản ấy phải xuất gia trở 
thành tỳ-khưu hoặc tỳ-khưu-ni đê duy trì sinh- 
mạng cho đền hêt tuôi thọ. 


* Cận-sự-nam chứng đắc thành bác Thánh A- 
ra-hán tồi tịch diệt Niết-bàn ngay trong ngày 
hôm ấy. Trích dẫn: 

- Trường-hợp Đức-vua Suddhodana là Đức- 
Phụ-hoàng của Đức-Phát ŒGotama đang ngự tại 
kinh-thành Kapilavatthhu. Khi ấy, Đức-vua 
Suddhodana lâm bệnh, nên thỉnh Đức-Phật ngự 
trở về kinh-thành Kapilavatthu. Sau đó, Đức-Phật 
thuyết pháp tế độ Đức-Phụ-hoàng. 

Sau khi lắng nghe Đức-Phật thuyết pháp xong, 
Đức-vua Suddhodana chứng đắc đến A-ra-hản 
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Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả, Niễ-bàn, trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán, tôi tịch diệt Niêt-bàn 
ngay trong ngày hôm ấy. ° 


* Tích Chánh-cung Hoàng-hậu Khemä của 

Đức-vua Bimbisara tại kinh-thành RãJagaha. 

Một hôm, Chánh-cung Hoàng-hậu Khema ngự 
đên ngôi chùa Veluvana, Đức-Phật thuyêt bài kệ 
đê tê độ Chánh-cung Hoàng-hậu. 

Sau khi lắng nghe Đức-Phật thuyết bài kệ 
xong, Chánh-cung Hoàng-hậu Khema chứng ngộ 
chân-J tứ Thánh-đê, chứng đặc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả, Niềi-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, 
mọi phiên-não không còn dư sót, trở thành bác 
Thánh A-ra-hán cao thượng. 

Khi ấy, ØĐức-Phật truyền hỏi Đức-vua 
Bimbisära răng: 

- Maharga Khemaya pabbdajium vã 
parinibbayitum vã vaftati. 

- Này Đại-vương! Đại-vương cho phép Chánh- 
cung Hoàng-hậu Khema xuất gia trở thành t}- 
khưu-ni hay đê cho Chánh-cung Hoàng-hậu tịch 
diệt Niêt-bàn ngay trong ngày hôm nay? 

Đức-vua Bimbisära kính bạch rằng: 


' Ch.gi Añguttaranikãya, trong tích MahãpajãpatigotamtherT- 
vatthu. 
+ Dhammapadatthakathä, 24 Tanhãvagsga, KhematherTvatthu. 


28 TÌM HIẾU KIẾP KÉ-TIÉP CỦA MỖI NGƯỜI 


- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, kính xin Ngài cho 
phép Chánh-cung Hoàng-hậu Khemä xuất gia 
trở thành t-khưu-ni, không nên để Chánh-cung 
Hoàng-hậu tịch diệt Niễt-bàn ngay trong ngày 
hôm nay. Bạch Ngài. 

Chánh-cung Hoàng-hậu Khema được Đức- 
Phật cho phép xuất gia trở thành tỳ-khưu-ni. 

Về sau, Ngài Đại-đức t)-khưu-ni Khemä được 
Đức-Phật tuyên dương là bậc Thánh-nữ Tối- 
thượng thanh-văn-giác có tri-tuệ xuất sắc nhất 
trong hàng chư t}-khưu-ni thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phát Gotama. 

Chúng-sinh chết như ngọn đèn dầu tắt 

Chúng-sinh chết vì 1 trong 4 nguyên-nhân, 
cũng như ngọn đèn dầu tắt vì I trong 4 nguyên 
nhân như sau: 

- Ngọn đèn dấu tắt vì tìm hết, nhưng mà dầu 
chưa cạn. 

- Ngọn đèn dầu tắt vì dầu cạn, nhưng mà tim 
chưa hết. 

- Ngọn đèn dâu tắt vì tìm hết, đồng thời dẫu 
Cũng cạn. 

- Ngọn đèn dâu bị tắt vì gió thổi... 

Ngọn đèn dầu ví như sinh-mạng của chúng- 
sinh, ngọn đèn dầu tắt vì 1 trong 4 nguyên-nhân, 
cũng như mỗi chúng-sinh chết vì l trong 4 
nguyên-nhân như sau: 
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- Chúng-sinh chết vì tuổi thọ hết nhưng chưa 
mãn nghiệp-hỗ-trợ, ví như ngọn đèn tắt vì tim hết 
nhưng mà dẫu chưa cạn. 

- Chúng-sinh chết vì mãn nghiệp-hỗ-rợ 
nhưng mà tuổi thọ chưa hết, ví như ngọn đèn tắt 
vì dẫu cạn, nhưng mà tìm chưa hết. 

- Chúng-sinh chết vì tuổi thọ hết đông thời 
mãn nghiệp-hỗ-trợ, ví như ngọn đèn tắt vì tim 
hết, đông thời dâu cạn cùng một lúc. 

- Chúng-sinh chết vì bị nghiệp khác cắt đứt 
sinh-mạng nhưng mà tuổi thọ chưa hết và chưa 
mãn nghiệp-hô-trợ, vi như ngọn đèn bị tắt vì giỏ 
thổi, hoặc vì đèn dâu bị vỡ, nhưng mà tìm chưa 
hết và dẫu cũng chưa cạn. 

Tất cả chúng-sinh đều chế: vì Ï trong 4 nguyên 
nhân, trong 4 nguyên nhân ấy, nếu chúng-sinh 
nào chết vì tuổi thọ hết (ãyukkhayamarana); 
chết vì mãn nghiệp- hỗ- -(ro(kammakkhayamarana); 
chết vì tuổi thọ hết động thời mãn nghiệp- hô-trợ 
(ubhayakkhayamarana), thì gọi là chết đúng thời 
(kaãlamaraa). 

Nếu chúng-sinh nào chết vì bị nghiệp khác 
cắt đứt sinh-mạng (upecchedakamarana) nhưng 
mà tuổi thọ chưa hết và chưa mãn nghiệp-hỗ- 
trợ, thì gọi là chết phi thời (akãlamarana). 

Thật ra, chúng-sinh nào bị chết vì tai nạn, 
v.v... thuộc về øpecchedakamarana cũng đều do 
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nghiệp của chúng-sinh ấy. 


Như vậy, tất cả mọi chúng-sinh đù nhỏ đù lớn 
trong 4 cõi ác-gl1ới; mọi người trong cõi người; 
chư vị thiên-nam, vị thiên-nữ trên 6 cõi trời dục- 
giới; chư phạm-thiên trên l6 tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên; chư phạm-thiên trên 4 tầng trời vô- 
sắc-giới phạm-thiên thuộc về hạng phàm-nhân 
và 3 bậc Thánh-nhân là bác Thánh Nhập-lưu, 
bậc Thánh Nhắt-lai, bậc Thánh Bắt-lai khi chết 
cũng đều gọi là chết giả. Bởi vì kiếp này chết tại 
nơi này, rôi liền tái-sinh kiếp kế-tiếp tại nơi kia, 
tùy theo nghiệp và quả của nghiệp của chúng- 
sinh ấy. Nhưng mà duy nhất chỉ có bậc Thánh 
A-ra-hán đến khi hết tuổi thọ mới là chết thật 
mà thôi, gọi là ch điệt Niết-bàn, không còn tái- 
sinh kiếp nào nữa, giải thoát khổ tử sinh luân- 
hồi trong tam-giới. 

Maranäsannavrthicitta: Cận-tử lộ-trình-tâm 

Tất cả mọi chúng-sinh trong tam-giới dù lớn 
như ch phạm-thiên trên 16 tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên; chư phạm-thiên trên 4 tầng trời vồ- 
săc-giới phạm-thiên, dù nhỏ như con kiến, từ 
kiếp chúng-sinh hiện-tại này chuyển kiếp (cuti: 
tử) sang tải-sinh kiếp kế-tiếp (palsandhi) 
chúng-sinh kia đều phải trải qua cận-tử lộ-trình- 
tâm (maranasannavithicita). 
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Cận-tử lộ-trình-tâm (maranasannavithicit14) 
là !ô-frình-tâm cuối cùng của kiêp hiện-tại lúc 
lâm chung gân chêt có 2 loại: 


I- Pañcadväramaranäsannavrthicitta: Ngũ- 
môn cận-tử lộ-trình-tâm. 


Lúc lâm chung "gần chết, kiếp hiện-tại của 
chúng-sinh nào nếu thấy đối-tượng sắc bằng 
nhãn-thức-tâm; nếu nghe đồi-tượng thanh bằng 
nhĩ-thức-táạm; nếu ngửi đối-tượng hương bằng 
tÿ-thức-tâm; nếu ném đối- -tượng Vị bằng thiệt- 
thức-tâm; nếu xúc-giác đối- lượng xúc bằng 
thán-thức-tâm, thì lộ-trình-tâm cuối cùng của 
kiếp hiện-tại gọi là pañcadvãramaranäsanna- 
vithicitta: ngũ-rmmôn cận-tử lộ-trình-tám. 


Đô-biêu pañcadväramaranäsannavrthicitta 


Kiếp hiện tại 
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Kiếp sau 


- Bhavangacitta: Hộ-kiếp-tâm viết tắt (bha) 
1- Attabhavangacitta: Hộ-kiếp-tâm quá-khứ' (ati) 
2- Bhavangacalana: Hộ-kiếp-tâm rung động (na) 
3- Bhavangupaccheda: Hộ-kiếp-tâm bị cắt đứt (da) 
4-PañcadvaravaJjanaciftta: Ngũ-môn-hướng-tâm 
ví (pañ) 
3- Pañcavinnanacitta: Ngũ-thức-tâm (nhãn-thức- 
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tâm, nhĩ-thức-tám, tÿ-thức-tâm, thiệt-thức-tâm, 


thân-thức-tâm). ví (vi) 
6- Sampaticchanacitta: Tiếp-nhận-tâm vi (sam) 
7- Sanfranacifta: Suy-xéf-tâm ví (san) 
Š- Vofthabbanacitta: Quyết-định-tâm ví (vof) 
9-13- Javanacifta: Tác-hành-tâm ví (4) 
14-15- Tadärammanacitta: Tiến-đối-tượng-tâm 

ví - (14) 


16- Cuticita: Tử-tâm (kiếp hiệmdại) ví (cu) 

17- Patisandhicita: Túi-sinh-tâm (kiếp ké-tiến) 

ví (0afi) 

- Bhavangacitta: Hộ-kiếp-tâm ví (bha) 

Giảng giải ngũ-môn cận-tử lộ-trình-tâm 

- Bhavangacitta: Hộ-kiếp-tâm có 1 trong 3 đối- 
tượng là kamưna hoặc kammanimifta hoặc gafi- 
nimitta cũ của kiếp trước. 

1- Attabhavangacita: Hộ-kiểp-tâm quả khứ 
cũng có ¡ rong 3 đối-tượng là kamma hoặc 
kammanimitta hoặc gatinimifta cũ của kiếp trước. 

2- Bhavangacalana: Hộ-kiếp-tâm rung động 
cũng có ¡ rong 3 đối-tượng là kamma hoặc 
kammanimitta hoặc gatinimifta cũ của kiếp trước. 

Ỷ- Bhavaigupaccheda: Hộ- kiếp- tâm bị cắt đứt 
cùng với đổi-tượng cũ của kiếp trước, đề cho 
ngũ-môn-hướng-tâm tiêp nhận đối-tượng mới của 
kiếp hiện-tại. 

4- Pañcadvaravajjanacitta: Ngũ-môn hướng- 
tâm làm phận sự tiếp nhận 7 rong 3 đối-tượng 
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là kamma hoặc kammanimitfa hoặc gatinimiia 
mới của kiếp hiện-tại. 

3- Pañcavinnanacita có l trong 5 thức-tắm 
là nhãn-thức-tâm, nhĩ-thức-tlám, tỷ-thức-tâm, 
thiệt-thức-tâm, thân-thức-tâm làm phận sự biết 1 
trong 3 đối-tượng mới của kiếp hiện-tại giống 
như ngñũ-môn hướng-tâm. 

6- Sampaticchanacita: Tiếp-nhận-tâm làm 
phận sự tiếp nhận 7 rong 3 đối-tượng mới của 
kiếp hiện-tại giống như 7 rong 5 thức-tâm. 

7- Sanfiranacifa: Suy-xéf-tâm làm phận sự 
suy xét 1 frong 3 đối-tượng mới của kiếp hiện- 
tại giống như /iếp-nhận-tâm. 

ổ- Vofthabbanaciita: Quyết- -định-iâm làm phận 
sự quyết định 7 rong 3 đối-tượng mới của kiếp 
hiện-tại giống như suy-xéf-tâm. 


9-13- Javanacitta: Tác-hành-tâm chỉ có 5 sát- 
na-tâm làm phận sự tạo nghiệp, có 7 írong 
đối- tượng mới của kiếp hiện-tại giống như 
quyết-định-tâm. 

14-15- Tadärammanacita: Tiếp-đối-tượng- 
tâm có 2 sát-na-tâm làm phận sự tiếp 7 frong 3 
đối-tượng mới của kiếp hiện-tại giỗng như /ác- 
hành-táâm. 

16- Cuticifa: Tử-tâm đó là quả-tâm cuối cùng 
của kiếp hiện-tại cũ cô 1 trong 3 đối-tượng là 
kamma hoặc kammanimitta hoặc gatinimitta cũ 
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của kiếp trước giống như hồ-kiếp-tâm đầu, làm 
phận sự chuyển kiếp ## (chết) kết thúc kiếp 
hiện-tại cũ. 

17- Pafisandhicifta: Tái-sinh-ftâm đó là quả- 
tâm đâu tiên có 1 trong 3 đối-tượng là kamma 
hoặc kammanimitta hoặc gatinimiffa mới của kiếp 
hiện-tại mới giống. như /ác-hành-tâm, làm phận 
sự fái-sinh kiếp kế-tiếp chỉ có I sát-na-tâm, rôi 
liền trở thành hộ-kiểp-tâm. 

- Bhavangacita: Hộ-kiếp-tâm đó là sau khi 
quả-tâm nào đã làm phận sự tái-sinh Ì sát-na- 
tâm xong rồi diệt, liền tiếp theo sau, chính guả- 
tâm ấy chuyền biến trở thành hộ-kiếp-fâm cũng 
có ¡ rong 3 đối-tượng là kamma hoặc kamma- 
nimia hoặc gatinimifa mới của kiếp hiện-tại 
giống như íái-sinh-tâm. Bhavangacifa: hộ- 
kiếp-tâm này làm phận sự hộ kiếp, bảo hộ, giữ 
gìn kiếp hiện-tại của chúng- sinh ây cho đến lúc 
lâm chung phút giây cuối cùng của kiếp hiện-tại 
của chúng-sinh ấy. 

Kiếp hiện-tại với kiếp kế-tiếp 

* Căn cứ theo ngñũ-môn cận-f lộ-trình-tâm 
(pañcadvaramaranasannavifhicifa) có 2 tâm là: 

ló- Cufi đó là cuficiffa: Tử-tâm là quả-fâm 
cuối cùng của kiếp hiện-tại cũ làm phận sự chuyên 
kiếp £# (chết) kết thúc kiếp hiện-tại cũ diệt. 
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l17- Pafisandhi đó là pafisandhicitfta: Tái- 
sinh-tâm là quả-tâm đâu tiên bắt đầu làm phận 
sự fđi-sinh kiếp kế-tiếp (kiếp hiện-tại mới) chỉ 
có l sát-na-tâm, rồi liền trở thành hộ-kiếp-tâm. 

Như vậy, kiếp hiện-tại cũ diệt kết thúc (tử), 
liền theo sau fái-sinh kiếp kế-tiếp (kiếp hiện-tại 
mới) sinh chỉ có cách nhau 1 sát-na-tâm sinh rồi 
điệt mà thôi, không có thời gian khoảng cách 
chờ đợi. 

2- Manodvãramaranäsannavithicitta: 

Ý-môn cận-tử lộ-trình-tâm. 


- Lúc lâm chung gần chết, kiếp hiện-tại của 
chúng-sinh nào ếu suy nghĩ đối-hượng pháp nào 
trong tâm, thì lộ-trình-tâm cuối cùng của kiếp 
hiện-tại gọi là manodvaramaraadsannavHhi- 
citta: ý-mmôn cận-tử lộ-trình-tâm. 

Đồ-biễu manodväramaranäsannavithicitta 


Kiếp hiện tại 


@XeXe@%9)9Gfa® 


Kiệp sau 


- Bhavangacitta: Hộ-kiếp-tâm viết tắt — (bha) 
1- Bhavangacalana: Hộ-kiêp-tâm rung động (na) 
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2- Bhavangupaccheda: Hộ-kiếp-tâm bị cắt đứt (da) 
3- Manodvaravajjanacitta: Ý-môn hướng-tâm (ma) 
4-ð- Javanacitta: Tác-hành-tâm (5 sáf-na-tâm) (j4) 
9-10- Tadärammanacita: Tiếp-đồi-tượng-tâm 
(2 sát-na-tám) v£ (4) 

11- Cuticia: Tủ-tâm (kiếp hiệmdại) — vt (cu) 
12- Patisandhicitta: Tái-sinh-tâm (kiếp kế-tiến) 

ví (pafi) 
- Bhavangacitta: Hộ-kiếp-tâm. ví (bha) 


Giảng giải ý-môn cận-tử lộ-trình-tâm 

- Bhavangacita: Hộ-kiếp-tâm cô I trong 3 
đối-tượng là kamma hoặc kammanimirta hoặc 
gatinimitta cũ của kiếp trước. 

1- Bhavangacalana: Hộ-kiếp-tâm rung động 
cũng có ¡ rong 3 đối-tượng là kamma hoặc 
kammanimitta hoặc gatinimitta cũ của kiếp trước. 

2- Bhavangupaccheda: Hộ- kiếp- tâm bị cắt đứt 
cùng với đổi- -tượng cũ của kiếp trước, đễ cho ý- 
môn hướng-tâm tiếp nhận đối-tượng mới của 
kiếp hiện-tại. 

3- Manodvãravajjanacitta: Ý-môn-hướng-tâm 
làm phận sự tiếp nhận /¡ rong 3 đối-tượng là 
kamma hoặc kammanimifta hoặc gatinimitta mới 
của kiếp hiện-tại. 

Phần còn lại giảng giải tương tự như ngñ-môn 
cán-t lộ-trình-tâm 
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Kiếp hiện-tại với kiếp kế-tiếp 

* Căn cứ theo ý-môn cận-fứ lộ-trình-tâm 
(nanodvaramaranasannavifhiciffa) có 2 tâm là: 

l1I- Cufi đó là cuficiffa: Tử-tâm là quả-fâm 
cuồi cùng của kiếp hiện-tại cñ làm phận sự chuyên 
kiêp ## (chết) kêt thúc kiếp hiện-tại cũ diệt. 

12-Pafisandhi đó là pafisandhicita: Tái- 
sinh-tâm là quả-tâm đâu tiên bắt đầu làm phận 
sự fái-sinh kiệp kê-tiệp (kiếp hiện-tại mới) chỉ 
có l sát-na-tâm, rôi liên trở thành hộ-kiên-tâm. 

Như vậy, kiếp hiện-tại cũ diệt kết thúc (tử), 
liên theo sau là Z4?-sinh kiếp kê-tiêp (kiếp hiện- 
tại mới) sinh chỉ có cách nhau T sát-na-tâm sinh 
rồi diệt mà thôi, không có thời gian khoảng cách 
chờ đợi. 

Giảng giải kamma, kammanimitta, gatinimitta 

đôïi-tượng của cận-tử lộ-trình-tâm 

1- Đối-tượng Kamma 

Kamưma 6ó là tác-ý tâm-sở (cefanacetasikq). 

- Nếu tác-ý tâm-sở đồng sinh với thiện-tâm 
thì gọi là /hiện-nghiệp (kusalakamma). 

- Nếu tác-ý tâm-sở đồng sinh với bất-thiện- 
tâm thì gọi là bá/-thiện-nghiệp (akusalakammad) 
(ác-nghiệp). 

Mỗi chúng-sinh từ vô thủy trải qua vô số kiếp 
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quá-khứ đã tạo vô SỐ đại-thiện-nghiệp và vô SỐ 
bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) được lưu trữ đầy 
đủ trọn vẹn ở trong Zẩm sinh rồi diệt liên tục từ 
kiếp này sang kiếp kia cho đến kiếp hiện-tại, 
không hề mất mát một mảy may nào cả. 


* Thiện-nghiệp và quả của thiện-nghiệp 


- Người thiện nào biết hồ-thẹn tội-lỗi, biết 
ghê-sợ tội-lỗi, giữ gìn các điều-giới của mình 
trong sạch trọn vẹn, tạo đại-thiện-nghiệp giữ- 
giới, tạo mọi phước-thiện. 

Sau khi người thiện ấy chết, nếu đgi-£hiện- 
nghiệp trong đại-thiện-tâm nào có nhiều năng 
lực thì có cơ hội cho quả írong thời-kỳ tái-sinh 
kiếp kế-tiếp (patisandhikäla), có đại-guả-tâm ấy 
gọi là dục-giới tái-sinh-tâm (pafisandhicita), 
làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp làm người 
trong cõi người, hoặc hóa-sinh làm vị thiên-nam 
hoặc vị thiên-nữ trên Ï trong 6 cõi trời dục-giới, 
hưởng an-lạc cho đến hết tuôi thọ tại cõi thiện- 
dục-giới ấy. 

- Hành-giả nào là hạng người fam-nhân có 
giới-hạnh trong sạch làm nơi nương nhờ, rồi 
thực hành pháp-hành thiền-định có khả năng 
chứng đắc các bậc thiền sắc-giới thiện-tâm, rồi giữ 
gìn cho đến lúc lâm chung. 

Sau khi hành-giả ấy chết, chắc chắn sắc-giới 


Maranäsannavrthicrtta: Cận-Tử Lộ-Trình-Tâm 39 


thiện-nghiệp trong thiên sắc-giới thiện-tâm bậc 
Cao nào có quyền ưu tiên cho quả /rong thời-k} 
tải-sinh _kiếp kế-tiếp (pafisandhikala), có bậc 
thiền sắc-giới quả-tâm ấy gọi là sắc-giới tái- 
sinh-tâm (pafisandhiciffa), làm phận sự tái-sinh 
kiếp kế- tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên tương xứng với 
bậc thiên săc-giới quả-tâm ấy. VỊ phạm-thiên â ây 
hưởng an-lạc cho đến hết tuổi thọ tại tầng trời 
sắc-giới phạm-thiên ấy. 

- Hành-giả nào là hạng người fam-nhân có 
giới-hạnh trong sạch làm nơi nương nhờ, rồi 
thực hành pháp-hành thiền-định có khả năng 
chứng đắc 5 bậc thiển sắc-giới thiện-tâm và các 
bậc thiên vô-sắc-giới thiện-tâm, tồi giữ gìn cho 
đến lúc lâm chung. 

Sau khi hành-giả ấy chết, chắc chắn vó-sắc- 
giới thiện-nghiệp trong thiên vồ-săc-giới thiện- 
tâm bậc cao nảo có quyên ưu tiên cho quả ong 
thời-k) tải-sinh _kiếp kế-tiếp (patisandhikala), có 
bậc thiền vô-sắc-giới quả-tâm ấy gọi là vô-sắc- 
giới tái-sinh-tâm (pafisandhicitia), làm phận sự 
tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên 
trên tầng trời vô-sắc- giới phạm-thiên tương 
xứng với bậc thiển vô-sắc-giới quả-tâm ấy. VỊ 
phạm-thiên hưởng an-lạc cho đến hết tuổi thọ tại 
tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên ấy. 
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* Ác-nghiệp và quả của ác-nghiệp 

- Người ác nào không biết hổ-thẹn tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, phạm điều-giới nào 
tạo ác-nghiệp ấy. 

Sau khi người ác ấy chết, nếu ác-nghiệp trong 
bắt-thiện-tâm nào trong 17 bá-thiện-tâm (trừ sỉ- 
tâm hợp với phóng tâm?) có nhiều năng lực thì có 
cơ hội cho quả rong thời-kỳ tái-sinh kiếp kế-tiếp 
(pafisandhikala), có suy¬xét-tâm đông sinh với thọ 
xổ là quả của ác-nghiệp gọi là dc-giới tái-sinh-tâm 
(pafisandhicitia), làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp 
l trong 4 cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, 
súc-sinh), chịu quả khổ cho đến khi mãn quả của 
ác-nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi cõi ác-giới ấy. 

Đối-tượng thiện-nghiệp, ác-nghiệp thuộc về 
đối-tượng pháp (dhammãrammana) chỉ hiện rõ 
trong anodvaramaranasannavithicitta: ý-môn 
cán-tứ lộô-trình-tám mà thôi. 

2- Đồi-tượng Kammanimitta 

Nammanimifa là đối-tượng hiện-tượng làm 
nhân-duyên tạo nghiệp, có 6 đối-tượng: sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp liên quan đến việc tạo 
nghiệp băng thân, khẩu, ý của mỗi người. 


' Si-tâm hợp với phóng-tâm không có năng lực cho quả trong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp kê-tiệp, nhưng cho quả trong thời-kỳ sau 
khi đã tái-sinh, kiệp hiện-tại. 
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- Người thiện có tác-ý thiện-tâm tạo øhước- 
thiện bồ-thí, phước-thiện giữ-giới, phước-thiện 
hành-thiên, v.v... thuộc về đại-thiện-nghiệp. 

- Người ác có tác-ý ác-tâm tạo ác-nghiệp sáí- 
sinh, ác-nghiệp trộm- -CấP, ác-nghiệp tà-dâm, ác- 
nghiệp nói- -dối, ác- nghiệp uống rượu, bia và các 
chất say, v.v ... thuộc về ác-nghiệp. 

Đối-tượng kammanimitta có 6 đỗi-tượng làm 
nhân của sự tạo đaï-thiện-nghiệp, tạo ác-nghiệp 
băng thân, khẩu, ý. 


Kammanimitfa có 2 loại: 


- Upaladdhakammanimia: Đó là 6 đối- 
tượng có liên quan trực tiếp làm phần chính 
trong khi tạo đại-thiện-nghiệp, tạo ác-nghiệp. 

- Upakaranakammanimia: Đó là 6 đối- 
tượng có liên quan gián tiếp làm phần phụ hỗ trợ 
trong khi tạo đại-thiện-nghiệp, tạo ác-nghiệp. 


Phân tích đối-tượng gọi là upaladdhakam- 
manimiita và upakaranakammanimiría như sau: 
A- Phần phước-thiện 


_* Lễ phước-thiện bỗ-thí cũng dường vật thực 
đên chư tỳ-khưu-Tăng: 
- Chư tỳ-khưu-Tăng gọi là „oaladdhakamma- 
nữn1a. 
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- Vật thực, những thứ vật dụng cúng dường, 
mọi người hồ trợ làm lê phước-thiện bô-thí cúng 
dường, ... gọi là „2akaranakammmnanimitia. 


* Lễ phước-thiện bố-thí cũng dường chỗ ở đến 
chư ty-khưu-Tăng: 

- Chỗ ở cúng dường đến chư tỳ-khưu gọi là 
upaladdhakamnanimitia. 

- Chư tỳ-khưu-Tăng, mọi người đến dự lễ, 
những thứ vật dụng cúng dường đên chư tỳy-khưu, 
V.V... ĐỌI là „2akaranakammanimitia. 

* Phước-thiện giữ-giới 

- Ngài Trưởng-lão hướng dẫn thọ phép quy-y 
Tam-bảo và thọ-trì bát-giới uposathasrla, và những 
người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đông lặp theo Ngài 
Trưởng-lão, gọi là „oaladdhakammanimiita. 

- Trong chánh điện có tượng Đức-Phật, trên 
bàn thờ có đèn hoa cúng dường Đức-Phật,... 
gọi là akaranakammanimiia. 

* Phước-thiện hành-thiền 

- Mọi hành-giả ngôi thực hành pháp-hành 
thiên-định VỚI đê-mục thiên-định, thực hành pháp- 
hành thiên-tuệ có đôi-tượng thiên-tuệ săc-pháp, 
danh-pháp, gọi là „aladdhakammanimita. 

- Trong chánh điện, nơi thiền đường, nơi rừng 
núi, v.V... øỌI là „akaranakammanimitia. 
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B- Phần ác-nghiệp 

* Ác-nghiệp sát-sinh 

- Loài súc vật như con gà, con vịt bị giết, kuŠ 
gọi là uoaladdhakammnanimitia. 

- Dụng cụ dùng để giết như dao, thớt gỗ, nồi 
nước sôi, v.v... gọi là uakaranakammnanimitia. 

* Ác-nghiệp trộm-cắp 

- Của cải tài-sản của người khác, hành vị kẻ 
trộm-cặp, ... gọi là „2aladdhakammanimita. 

- Địa điểm trộm-cắp, dụng cụ đồ dùng để 
trộm-cặắp, v.v... gọi là „akaranakammnanimitia. 

* Ác-nghiệp tà-dâm 

- Người đàn bà không phải là vợ của mình, 
người đàn ông không phải là chông của mình, ... 
gọi là oaladdhakammnanimitia. 

-_ Địa điểm phạm điều-giới tà-dâm, v.v... gọi 
là uoakaranakammanimitia. 

* Ác-nghiệp nói-dối 

- Lời nói không đúng sự thật, câu chuyện 
không đúng sự thật, ... gọi là „oaladdhakamma- 
nữnI1a. 

- Người nghe tin theo cho là sự thật, đem lại sự 
thiệt hại, v.v... gọi là akaranakammanimiria. 
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* Ac-nghiệp uông rượu, bia và các chât say 


- Rượu, bia và các chât say, người uông rượu, 
sử dụng các chât say, ... gọi là „aladdhakamna- 
I/11//11114 

- Chai rượu, chai bia, các chât say, bạn uông 
Tượu, V.V... ØỌI là „2akarannakammanimifa. 


3- Đối-tượng Gatinimitta 


Gatinimifa là 6 đôi-tượng được thụ hưởng 
trong kiệp kê-tiệp (kiêp thứ nhì), nên đôï-fượng 
gatinimmiia có 6 loại không phải là đôi-tượng 
trong kiệp hiện-tại. Thật ra, 6 loại đôi-tượng này 
sẽ được biệt, sẽ được thụ hưởng trong kiệp kê- 
tiêp mà thôi. 

Đốồi-tượng øatinimitta có 2 loại: 

- Upalabhitabbagatinimiffa là 6 đối-tượng 
của kiêp kê-tiệp được biết. 

- Upabhogabhitagatinimiffa là 6 đối-tượng 
của kiêp kê-tiệp được thụ-hưởng. 

Cho nên, 6 đổi-tượng gatinimitta của kiếp kế- 
tiêp được biệt, được thụ hưởng, được phân tích 
theo palabhitabbagatimimmirta, upabhogabhita- 
gafinimifa như sau: 

- Nếu chúng-sinh nào sẽ tái-sinh kiếp kế-tiếp 
làm chúng-sinh trong cối địa-ngục thì đền lúc 
lân chung gân chết, cán-ứ  lộ-trình-tâm 


Maranäsannavrthicitta: Cận-Tử Lộ-Trình-Tâm 45 


(maranäsannavithicitia) của chủng-sinh ấy thây 
các dụng cụ hành phạt tội nhán, chúa địa-ngục 
hung dữ, chó đữ, quạ, diều hấu, các chúng-sinh 
địa ngục, các cối địa ngục, v.v.. gọi là 
upalabhitabbagaftinimitta. 

Chúng-sinh ấy cảm nhận rằng: zmình đang bị 
hành hạ đau khổ, bị chó dữ căn xé, bị xiêng xích 
gông cùm, bị thiêu đốt nóng nảy, v.v... gọi là 
upabhogabhiutagatinimita. 

- Nếu chúng-sinh nào sẽ tái-sinh kiếp kế-tiếp 
làm loài ngạ-guỷ hoặc loài a-su-ra thì đến lúc 
lâm chung gần chết, trong cận-fử lô-trình-tâm 
(maranäsannavithicita), chúng-sinh ấy thấy 
rừng sâu, núi non hiểm trở, vực sâu, biển, con 
sông lớn, nơi hẻo lánh đảng ghê sợ, nơi ở của 
loài ngạ-gu, loài q-su-ra, V.V.. gọi là 
upalabhitabbagatinimitta. 

Chúng-sinh ấy cảm nhận rằng: mình đang ở 
nơi rừng sâu, núi non hiểm trở, đang chịu cảnh 
đói khát đi tìm vật thực, hoặc có thân hình kỳ dị 
đáng ghê sợ, v.v... gọi là upabhogabhita- 
gaHnimiiia. 

- Nếu chúng-sinh nảo sẽ tái-sinh kiếp kế- -tiếp 
làm loài súc-sinh thì đến lúc lâm chung gần 
chết, trong cận-fứ lộ-trìmh-tâm (maranasanna- 
vifhicita), chúng-sinh ấy thấy các loài súc-sinh 
khác nhau như chó, mèo, trâu, bò, chim, chỗ 
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sinh sống của các loài súc-sinh, v.v... gọi là 
upalabhitabbagatinimitia. 

Chúng-sinh ấy cảm nhận rằng: zmình đang là 
loài súc-sinh nào trong các loài súc-sinh, hoặc 
đang chơi với loài súc-sinh ấy, v.v... gọi là 
upabhogabhiutagatinimita. 


- Nếu chúng-sinh nào sẽ tái-sinh kiếp kế- -tiếp 
đầu thai làm người, thì đến lúc lâm chung gần 
chết, trong cận-fứ lộ-trìmh-tâm (maranasanna- 
vifhiciffa), các chúng-sinh ấy thấy bụng mẹ, nhà 
cửa, xã, huyện, tính, thành phố, Xứ SỞ, V.V... ĐỌI 
là uoalabhitabbagatinimita. 

Chúng-sinh ấy cảm nhận rằng: zmình đang ấi 
dạo chơi một nơi, hoặc đang ở một nơi, hoặc 
đang chuyện trò thân mật với người nào, hoặc 
đang được đầu thai vào trong lòng mẹ, v.v... gọi 
là uoabhogabhitagatinimita. 

- Nếu chúng-sinh nào sẽ tái-sinh kiếp kế-tiếp 
hóa-sinh làm vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ trên 
cối trời dục-giới, thì đến lúc lâm chung gần 
chết, trong cán-fứ lộ-trình-tâm (maranasanna- 
virhicia), chúng-sinh ấy thấy chiếc xe trời đến 
rước, lâu đài, chư vị thiên-nam, vị thiên-nữ, đô 
trang sức của chư-thiên, vườn hoa trời, V.V... 
gọi là oalabhitabbagatinimita. 


Chúng-sinh ấy cảm nhận rằng: mình đang 
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ngôi trong chiếc xe trời, đang ở trong lâu-đài 
lộng lẫy, đang đi du ngoạn thưởng thức cảnh 
đẹp trong vườn hoa trời, v.V... gỌI là upabhoga- 
bhữtagatinimita. 

Thật ra, đổi-ượng gatinimidta là đối-tượng 
hiện-tượng chỉ hiện rõ đối với riêng người trong 
lúc lâm chung gần chết, trong cán-íứ lộô-trình- 
âm mà thôi, như người năm ngủ thấy trong 
mộng mà người ấy có cảm giác như thật. 

Đấi- -tượng hiện-tượng gatinimitfa này hiện rõ 
đối với số người thấy 1-2 phút trước khi chết, 
hoặc 1-2 giờ trước khi chết, thậm chí có số người 
1-2 ngày trước khi chết. 


Cơ hội kamma, kammanimitta, gatinimitta 


Trong cận-£ lộ-trình-tâm (naranidsannavithi- 
cifa), 1 trong 3 đối-tượng là đối-tượng kamma, 
đối-tượng kammanimitta, đối-tượng gatinimiia 
có cơ hội hiện ra 1 trong 6 môn tùy theo mỗi 
đối-tượng. 

I- Đối-tượng kamma đó là tác-ÿ thiện-tâm, 
tác-ý ác-tâm thuộc về thật-tánh-pháp chỉ hiện ra 
trong /-ôn mà thôi, không thể hiện ra trong 5 
môn khác. 

* Người nào tạo fhện-nghiệp, tạo dc-nghiệp 
phần nhiều nghĩ trong Zâz, chưa biểu lộ ra bên 
ngoài /hân và khẩu. 
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Vì vậy, khi người ấy đến /úc lâm chung gần 
chết, đối-tượng kamưma có cơ hội hiện ra trong 
cận-tứử lộ-trình-tâm (maranasannavithicit4). 

* Trường-hợp khác, người nào có /ác-ÿ frước 
khi tạo nghiệp (pubbacetanđ) suy nghĩ trong tâm 
có dự định chuẩn bị /go phước-thiện đại-thí 
cúng dường đến chư Trưởng-lão tỳ-khưu- -Tăng; 
hoặc có dự định chuẩn bị đi hành-thiền tại thiền- 
viện lớn tại Myanmar. 

Người ấy chờ đợi nhưng chưa có cơ hội thực 
hiện các phước-thiện ấy bằng thân, bằng khẩu, 
thì bị lâm bệnh trầm trọng. 

Vì vậy, khi người ấy đến /úc lâm chung gân 
chết, đối-trợng kammma có cơ hội hiện ra trong 
cận-tứử lộ-trình-tâm (maranasannavithiciq). 


2- Đối-tượng kanunanimiffa có 6 đôi-tượng 
đã từng tiếp xúc băng thân, băng khẩu, băng ý 
của mình. 

Kammanimitfa đó là hiện-tượng từ việc tạo 
đại-thiện-nghiệp hoặc tạo ác-nghiệp được hiện ra 
nơi nhãn-môn, nơi nhĩ-môn, nơi tÿ-môn, nơi thiệt- 
môn, nơi thán-môn, nơi ÿ-môn. Ví dụ tạo phước- 
thiện bồ-thí, phước-thiện giữ-giới, phước-thiện 
hành-thiên,.. . hoặc tạo ác-nghiệp sảf-sinh, ác- 
nghiệp trộm- -Cấp, ác- -_nghiệp tà-dâm, ác-nghiệp 
nói-dối, ác-nghiệp uống rượu, bia và các chất 
say... Các đại-thiện-nghiệp ấy và các ác-nghiệp 
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ấy được tạo ngay khi tác-ý phát sinh nghĩa là 
tác-ÿ phát sinh lúc nảo thì tạo nghiệp ấy ngay 
lúc ây chứ không phải có íác-ý thiện-tám hoặc 
tác-ÿ ác-tâm trước rôi sau đó mới tạo nghiệp â Ấy. 
Vì vậy, khi người ấy đến /c lâm chung gần 
chết, đối-tượng kamunanimiffa có cơ hội hiện ra 
trong cán-fứ lộ-trình-tâm (maranasannavithicifa). 


3- Đắi-tượng gatinimiffa có 6 đỗi-tượng đã 
từng tiếp xúc và sẽ được thụ hưởng trong kiếp 
kế-tiếp, đối-tượng gatinimitta dắt dẫn đến cõi- 
giới sẽ tái-sinh kiếp kế-tiếp hiện ra nơi 6 môn. 

Người có íác-ÿ khi đang tạo nghiệp (muñca- 
cefanä) có nhiều năng lực, như khi đang tạo 
phước-thiện bô-thí, phước-thiện giữ-giới, phước- 
thiện hành-thiên, v.v...với đại-thiện-tâm có đức- 
tin, tỉnh-tấn, niệm, định, tuệ rõ ràng. Hoặc kJ¡ 
đang tạo ác-nghiệp sái-sinh, ác-nghiệp trộm- 
cấp, ác-nghiệp tà-dâm, ác-nghiệp nói- -dối, ác- 
nghiệp uông rượu, bia và các chất say, V.V.. 
với bát-thiện-tâm cô tham-ái, ngã-mạn, tà- . 
sân-hận, si-mê, hiện ra rõ ràng. 

Vì vậy, khi người ấy đến /c lâm chung gần 
chết, đối-tượng gatinimiffa có cơ hội hiện ra 
trong cận-fứ lộ-trình-táâm (maranasannavithicita). 

* Trường hợp khác, người nào có ứác-ÿý frước 
khi tạo nghiệp (pubbacetanđ) và tác-ÿ sau khi đã 
tạo nghiệp (apracefana) xong trong việc tạo 
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phước-thiện bô-thí, phước-thiện giữ-giới, phước- 
thiện hành-thiên, v.v... hoặc trong việc tạo ác- 
nghiệp sát-sinh, ác-nghiệp trộm-cắp, ác-nghiệp 
tà-dâm, ác-nghiệp nói-dối, ác-nghiệp uống 
rượu, bia và các chất say nào rồi, tâm thường 
nghĩ đến lúc /ác-ý trước khi tạo nghiệp 
(pubbacetfana) và tác-ÿ sau khi đã tạo nghiệp 
(apracetanä) xong trong việc tạo phước-thiện ấy, 
hoặc trong việc tạo ác-nghiệp ấy. 

Khi người ấy đến /úc lâm chung gần chết, 
đỗi-tượng gatinimiffa có cơ hội hiện ra trong 
cận-tứử lộ-trình-tâm (maranasannavithici4). 

* Trường-hợp khác, người nào có /ác-ÿ frwước 
khi tạo đại-thiện-nghiệp (pubbacetanđ) và tác-ÿ 
sau khi đã tạo đại-thiện-nghiệp (apracetamd) 
xong, người ấy phát nguyện mong thành-tựu 
quả-bảu ở cối trời (devasampafíi), hưởng quả 
an-lạc trên cõi trời ấy. 

Do năng lực phát nguyện Ấy, khi người ấy đến 
lúc lâm chung gân chết, đỗi-tượng gatinimitta 
có cơ hội hiện ra trong cận-fứ lộ-trình-tâm. 


Sắc-giới thiện-nghiệp và vô-sắc-giới thiện-nghiệp 

không có gatinimitta 

- Hành-giả nào đã chứng đắc 5 bậc thiền 
săc-giới thiện-fâm, chắc chăn hành-giả ây sẽ tái- 
sinh kiêp kê-tiêp hóa-sinh làm vị phạm-thiên 
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trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên, nên lúc lâm 
chung gần chết, có /ô-rình-tâm cuối cùng gọi là 
cận-tứ lộ-trình-tâm(maranasannavihicia) không 
có đối-tượng gatinimifa, mà có đối- -fỢng 
pañnattikammanimitta: hiện-tượng nghiệp chế- 
định-pháp hiện 1õ. 

- Hành-giả nào đã chứng đắc 4 bậc thiền 
vô-sắc-giới thiện-tâm, chắc chắn hành-giả ấy sẽ 
tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên 
trên tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên, nên lúc 
lâm chung gần chết, có /ô-frình-tâm cuối cùng 
gọi là cận-tử lộ-trình-tâm (maranasannavihi- 
cia) không có đối-tượng gatinimitta, mà có đối- 
tượng pañfñattikammanimitta: hiện-tượng nghiệp 
chế-định pháp hoặc đốổi-tượng mahaggafa- 
kammanimitta: hiện-tượng nghiệp của bậc thiên 
vồ-săc-giới thiện-tâm ấy hiện rõ. 

Như vậy, tất cả mọi chúng-sinh trong tam- 
giới khi đến lúc lâm chung gần chết, đều có /- 
trình-tâm cuối cùng gọi là cận-tử lộ-trình-tâm 
(maranãsannavithicitfa) có I trong 3 đối-tượng 
là kamưma hoặc kammmanimiffta hoặc gatinimiia 
hiện rõ. Bởi vì mọi chúng-sinh ấy còn phải tái- 
sinh kiếp kế-tiếp nữa, do nghiệp của môi chúng- 
sinh cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp. 


Chúng-sinh trong tam-giới đó là chúng-sinh 
trong 4 cối ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, 
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súc-sinh); các loài người, chư vị thiên-nam, Vị 
thiên-nữ trên 6 cối trời dục-giới; chư phạm- 
thiên trên 1ó tầng trời sắc-giới phạm-thiên; chư 
phạm-thiên trên 4 tầng trời vồ-sắc-giới phạm- 
thiên thuộc về hạng phàm-nhân, thậm chí cả 3 
bậc Thánh-nhân là bác Thánh Nhập-lưu, bậc 
Thánh Nhắt-lai, bậc Thánh Bát-lai, đến lúc lâm 
chung gần chết đều có cận-ử lộ-trình-tâm 
(maranãsannavihicitfa) có l trong 3 đối-tượng 
kamma hoặc kammanimitta hoặc gafinimiffa, bởi 
vì các hạng chúng-sinh ấy còn phải tái-sinh kiếp 
kế-tiếp nữa. 

Tuy nhiên đối với chư bậc Thánh A-ra-hán 
đã diệt tận được mọi tham-di, mọi phiên-não 
không còn dư sót, đến khi hết tuổi thọ, lúc lâm 
chung gần chết có /ồ-frình-tâm cuối cùng gọi là 
cận-tử lộ-trìinh-tâm (maranasannavihiciq) 
không có ¡ ong 3 đối-tượng (kamma hoặc 
kammanimitta hoặc gatinimirfa), bởi vì chư bác 
Thánh A-ra-hản kiếp này là kiếp chót, không 
còn tái-sinh kiếp kế-tiếp nào nữa. 

Cho nên, trong cán-fứ lộ-trình-tâm f? của bậc 
Thánh A-ra-hán, mỗi tâm sinh rồi diệt theo tuần 
tự đến cwfi đó là cuficiffa là quả-tâm cuối cùng 
có 1 trong 3 đối-tượng cũ (kamma hoặc kamma- 


' Có đối-tượng danh-pháp, sắc-pháp hoặc chế-định-pháp tùy 
theo mỗi bậc Thánh A-ra-hán. 
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nimitta hoặc gafinimifa) của kiếp trước điệt gọi 
là vô-dự Niễt-bàn (anupadisesanibbäna), nghĩa 
là bác Thánh A-ra-hán đã diệt tận được mọi 
tham-di, mọi phiên-não không còn dự sót, đến 
khi hết tuổi thọ tịch diệt Niễt-bàn, giải thoát khổ 
tử sinh luân-hồi trong tam-giới. Tất cả mọi đại- 
thiện-nghiệp, mọi ác-nghiệp đều trở thành vô- 
hiệu-quả-nghiệp (ahosikamma), không có cơ hội 
cho quả được nữa. 


Tìm hiểu pafisandhicitta, bhavañgacitta, cuticitta 


Palsandhicita, bhavangacitta, cuticita là 
những quả-tâm nào? 


Quả-tâm gồm có 36 tâm hoặc 52 tâm đó là 7 
bát-thiệnquả vồ-nhântâm, 8 thiện-guả vồ- 
nhân-tâm, 8 dục-giới đại-quả-tâm, 5 sắc-giởi 
quả-tâm, 4 vô-sắc-giới quả-tâm, 4 hoặc 20 
Thánh-quả-tâm. 

Trong 52 guả-tâm ấy chỉ có 19 quả-tâm đó 
là: 1 suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của 
bắt-thiện-nghiệp, 1 suy-xét-tâm đồng sinh với thọ 
xả là quả của đại-thiện-nghiệp, 8 dục-giới quả- 
tâm, 5 sắc-giới quả-tâm, 4 vô-săc-giới quả-tâm. 

*12 quả-tâm này gọi là I9 pafisandhicita: 
fái-sinh-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp kế- -tiếp 
trong lJ cối dục-giới, T5 tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên (trừ tầng trời sắc-giới phạm-thiên 
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Vô-tưởng-thiên °); và 4 tầng trời vô-sắc-giới 
phạm-thiên, gồm có 30 cði-giới chúng-sinh. 

* J9 quả-fâm này còn gọi là 19 bhavanga- 
cifa: hộ-kiếp-tâm làm phận sự bảo hộ kiếp 
chúng-sinh trong tam-giới gồm có 30 cõi-giới 
chúng-sinh cho đến lúc lâm chung gần chết. 

* 19 quả-fâm này còn gọi là I9 cuficHfa: fử- 
tâm làm phận sự chuyền kiếp ø# (chết) kết thúc 
kiếp hiện-tại của chúng-sinh trong tam-giới gồm 
có 30 cõi-giới chúng-sinh. 


Sự liên quan giữa pafisandhicita, bhavangd- 
citfa, cufticitfa như thế nào? 

Thật ra, mỗi chúng-sinh trong tam-giới gồm 
có 30 cõi-giới chúng-sinh, trong £hời-kỳ fđi-sinh 
kiếp kế-tiếp (patisandhikala) chỉ cô I trong 19 
quả-tâm nào gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhi- 
cia) làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp trong I 
cði-giới chúng-sinh nào tương xứng với qwả- 
tâm ấy chỉ có 1 sáf-na-tâm tồi diệt; liền tiếp theo 
trong fhời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikala), 
kiếp hiện-tại, chính quả-tâm ấy trở thành hộ- 
kiếp-tâm (bhavangacifta) làm phận sự hộ- kiếp 
(Phavangakicca) bảo hộ giữ gìn kiếp chứng-sinh 
ấy cho đến khi mãn kiếp gần chết; rồi cuối cùng 


' Chư phạm-thiên trên tầng trời Vô-tưởng- -thiên này tái-sinh 
kiếp kế-tiếp bằng Jjitanavakakaläpa: nhóm sắc-pháp có sắc- 
pháp thứ 9 là săc-mạng-chủ. 
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cũng chính qguđ-âm ấy trở thành fứ-đâm 
(cuficiia) làm phận sự tứ (chết) (cutikicca) kết 
thúc kiếp hiện-tại của chúng-sinh ấy. 


Giảng giải 19 pafisandhicitta, 19 bhavangacitta 
19 cuticitta 


1- Suy-xéf-tâm đông sinh với thọ xả là quả- 
tâm của ác-nghiệp thuộc về bắt-thiện-quả vô- 
nhân-tâm trong thời-kỳ tái-sinh kiếp kế-tiếp 
(pafisandhikala) và trong thời-kỳ) sau khi đã tải- 
sinh (pavattikala), kiếp hiện-tại, pafisandhiciHa, 
bhavangacitta, cuticitta có liên quan như thế nào? 


a- Thòi-kỳ tái-sinh kiếp kế-tiếp (Patisandhikäla) 


Người ác nào không biết hỗ-thẹn tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, không biết tự trọng, 
nên phạm điều-giới nảo, tạo ác-nghiệp ấy. 

- Sau khi người ác ấy chết, nếu ác-nghiệp ấy 
trong lJ ác-tâm (trừ si-tâm hợp với phóng- 
tâm)? có cơ hội cho quả trong thời-kỳ /ái-sinh 
kiếp kế-tiếp (patisandhikäla), thì cô I quả-tâm 
là suy-xéf-tâm đông sinh với thọ xả là quả của 
ác-nghiệp thuộc về bắt-thiện-quả vô-nhân-tâm 
gọi là ác-giới tái-sinh-tâm (pafisandhiciffa), làm 
phận sự tái-sinh kiếp kế-tiệp 1 rong 4 cối ác- 


' Si-tâm hợp với phóng-tâm không có năng lực cho quả trong 
thời-kỳ tái-sinh kiệp kê-tiệp, nhưng có cơ hội cho quả trong 
thời-kỳ sau khi đã tái-sinh, kiệp hiện-tại. 
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giới là địa-ngục hoặc a-su-ra hoặc ngạ-quỷ hoặc 
súc-sinh chỉ có 1 sát-na-tâm rồi diệt. 

- Nếu suy-xét-tâm đông sinh với thọ xả là 
quả của ác-nghiệp trong tham-tâm có nhiều 
năng lực làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp thì 
hóa-sinh làm /oài ngạ-guỷ hoặc loài a-su-ra 
thường có tham-tâm thèm khát, chịu quả khổ 
cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới 
thoát ra khỏi cõi ác-giới ấy. 

- Nếu suy-xét-tâm đông sinh với thọ xả là 
quả của ác-nghiệp trong sân-tâm có nhiều năng 
lực làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp thì hóa- 
sinh làm chng-sinh trong cối địa-ngục, thường 
bị thiêu đốt, hành hạ, chịu quả khổ cho đến khi 
mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi cõi 
ác-giới ấy. 

- Nếu suy-xét-tâm đông sinh với thọ xả là 
quả của ác-nghiệp trong si-tâm có nhiều năng 
lực làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp thì sinh làm 
loài súc-sinh, có tính si-mê, chịu quả khổ cho 
đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới thoát ra 
khỏi cõi ác-giới ấy. 

b- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (Pavattikäla), 

kiếp hiện-tại 

Suy-xớt-tâm nào gọi là pdaflsandhicitfta: tái- 
sinh-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp 1 sát- 
na-tâm xong; liền tiếp theo trong /hời-kỳ sau khi 
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đã tải-sinh (pavafikala), kiếp hiện-tại, chính 
suy-xét-tâm ấy trở thành bhavaigacitfa (hộ- 
kiếp-tâm) làm phận sự hộ kiếp, bảo hộ, giữ gìn 
kiếp chúng-sinh ấy cho đến khi mãn quả của ác- 
nghiệp ấy; và cuối cùng cũng chính suy-xéf-tâm 
ấy trở thành cwficifa (-tâm) làm phận sự 
chuyên kiếp ## (chết), kết thúc kiếp chúng-sinh 
ẫy trong cõi ác-giới ấy. 

Và trong fhởi-kỳ) sau khi đã tải-sinh (pavafHi- 
kãla), kiếp hiện-tại của chúng-sinh trong cỗi ác- 
giới ấy, ác-nghiệp trong 12 ác-tâm có cơ hội cho 
quả có 7 bá-thiện- -quả vô-nhân-tâm, tiếp xúc 
với các đối-tượng xấu trong cuộc sông hằng 
ngày đêm như sau: 


Bắt-thiện-quả vô-nhân-tâm có 7 tâm: 

1- Nhãn-thức-tâm: đồng sinh với thọ xả là 
quả của ác-nghiệp thấy đồi-tượng sắc xấu. 

2- Nhĩ-thức-tâm động sinh với thọ xả là quả 
của ác-nghiệp nghe đồi-tượng âm-thanh dở. 

3- Tỷ-thức-tâm đông sinh với thọ xả là quả 
của ác-nghiệp ngửi đồi-tượng hương hồi thối. 

4- Thiệt-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả 
của ác-nghiệp nêm đồi-tượng vị dở. 

5- Thân-thức-tâm đông sinh với thọ khổ là quả 
của ác-nghiệp xúc-giác đồi-tượng xúc thô cứng. 

6- Tiếp-nhận-tâm đông sinh với thọ xả là quả 
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của ác-nghiệp tiếp nhận 5 đối-tượng sắc, thanh, 
hương, vị, Xúc xấu. 

7- §uy-xét-tâm động sinh với thọ xả là quả 
của ác-nghiệp suy xét 5 đổi-tượng sắc, thanh, 
hương, vị, xúc xấu. 

Đó là 7 bár-thiện-qguả vô-nhân-tâm là quả-tâm 
của ác- -nghiệp trong l2 ác-tâm, tiếp xúc biết các 
đối-tượng xấu. 

Pafisandhicitta, Bhavangacit(a, Cuticitta 

Trong Øời-kỳ tái-sinh kiếp kế-tiếp (pafi- 
sandhikäla), suy-xét-tâm đông sinh với thọ xả là 
quả của dúc-nghiệp nào gọi là tái-sinh-tâm 
(palisandhiciffa) làm phận sự tái-sinh kiếp kế- 
tiếp làm loại chúng-sinh nào trong cõi ác-giới 
chỉ có 7 sáf-na-tâm; liền tiếp theo trong /hởi-kb 
sau khi đã tái-sinh (pavattikala), kiếp hiện-tại, 
chính suy-xéf-âm ấy trở thành hộ-kiếp-tâm 
(Phavangaciía) làm phận sự hộ kiếp, giữ gìn 
bảo hộ kiếp chúng-sinh ấy cho đến mãn kiếp; rồi 
cuối cùng cũng chính suy-xéf-fâm ấy trở thành 
tử-tâm (cuticitta) làm phận sự chuyên kiếp £ 
(chết), kết thúc kiếp hiện-tại của chúng-sinh 
trong cõi ác-giới ấy. 

Như vậy, mỗi kiếp chúng-sinh trong 4 cõi ác- 
giới có Øái-sinh-tâm (patisandhicina), hộ-kiếp- 
tâm (bhavangacitta) và tử-tâm (cuficiffa) cùng 
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là 1 guả-tâm là suy-xét-tâm đồng sinh với thọ 
xả là quả của ác-nghiệp thuộc về bất-thiện-quả 
vô-nhân-tâm, chỉ có khác nhau trải qua 3 giai 
đoạn thời gian mà thôi. 


2- Suy-xét-tâm đông sinh với thọ xả là quả- 
tâm của đại-thiện-nghiệp bậc thấp trong 4 đại- 
thiện-tâm bậc thấp không hợp với tri-tuệ thuộc 
về thiện-quả vô-nhân-tâm trong thời-kỳ tái-sinh 
kiếp kế-tiếp (patisandhikäla) và trong thời-kỳ 
sau khi đã tải-sinh (pavattikala), kiếp hiện-tại, 
pafisandhicitta, bhavangacitta, cuticita có liên 
quan như thể nào? 


a- Thòi-kỳ tái-sinh kiếp kế-tiếp (Patisandhikäla) 


Người thiện nào biết hồ-thẹn tội-lỗi, biết ghê- 
sợ tội-lỗi, biết tự trọng, giữ gìn các điều-giới 
trong sạch, tạo phước-thiện bồổ-thí, phước-thiện 
giữ-giới với đại-thiện-tâm bậc thấp không hợp 
VỚI fri-tuệ. 

- Sau khi người thiện ấy chết, nêu đại-thiện- 
nghiệp bậc thấp trong 4 đại-thiện-tâm bậc thấp 
không hợp với trí-tuệ có cơ hội cho quả frong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp kế-tiếp (patisandhikäla) thì 
có suy-xét-tâm đông sinh với thọ xả là quả của 
đại-thiện-nghiệp bậc thấp thuộc về thiện-guả 
vô-nhân-tâm gọi là ftái-sinh-fâm (0afisandhi- 
citta) cùng với 3 sắc-pháp (kãyaripa: sắc thân, 
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bhãvaripa: sắc nam-tinh hoặc sắc nữ-tính, 
hadayavatthuripa: sắc-pháp là nơi sinh của ý- 
thức-tâm), làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp đầu 
thai làm người vô-nhân “? cõi thiện dục-giới 
(sugati-ahefukapuggala) là người đui mù, cầm 
điếc, tật nguyên, ...từ khi đầu thai trong lòng mẹ. 


Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành, người vó- 
nhân đui mù, câm điếc, tật, nguyễn ấy chỉ biết 
thông thường trong cuộc sống hằng ngày đêm 
mà thôi. 

b- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (Pavattikäla), 

kiếp hiện-tại 

Suy-xớft-ftâm nào gọi là ftái-sinh-tâm (pa[i- 
sandhicitia) làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp I 
sát-na-tâm xong: liền tiếp theo trong /hởi-k} sau 
khi đã tái-sinh (pavatikäla), kiếp hiện-tại, chính 
suy-xét-tâm ấy trở thành hộ-kiếp-tâm (bhavanga- 
ci/a) làm phận sự hộ kiếp, bảo hộ, giữ gìn người 
vô-nhân ấy cho đến khi mãn kiếp; và cuối cùng 
cũng chính sup-xéf-ftâm Ấy trở thành /Øứ-fám 
(cuficifía) làm phận sự chuyên kiếp ## (chế), kết 
thúc kiếp người vô-nhân cõi thiện-dục-giới ấy. 


Và trong /hởi-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavafti- 
kala), kiếp hiện-tại, của người vô-nhán cối thiện- 


' Người vô-nhân cõi dục-giới có tái-sinh-tâm là quả-tâm không 
có thiện-nhân nào trong 3 thiện-nhân (vô-tham, vô-sân, vô-s1). 
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dục-giới ấy, đại-thiện-nghiệp bậc thấp trong 4 
đại-thiện-tâm bậc thấp không hợp với tri-tuệ ấy 
có cơ hội cho quả có ở /hiện-quả vô-nhân-tâm, 
tiếp xúc với các đối- -tượng tầm thường trong 
cuộc sống hằng ngày đêm như sau: 

Thiện-quả vô-nhân-tâm có 8 tâm: 

1- Nhãn-thức-tâm động sinh với thọ xả là 
quả của đại-thiện nghiệp bậc thấp thấy đối- 
tượng sắc tâm thường. 

2- Nhĩ-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả 
của đại-thiện-nghiệp bậc thấp nghe đối-tượng 
thanh tâm thường. 

3- Tý-thức-tâm đông sinh với thọ xả là quả 
của đại-thiện-nghiệp bậc thấp ngửi đối-tượng 
hương tâm thường. 

4- Thiệt-thức-tâm đông sinh với thọ xả là quả 
của đại-thiện-nghiệp bác thấp nếm đối-tượng vị 
tâm thường. 

5-Thân-thức-tâm đồng sinh với thọ lạc là 
quả của đại-thiện-nghiệp bậc thấp xúc-giác đối- 
tượng xúc tâm thường. 

6- Tiếp-nhận-tâm đông sinh với thọ xả là quả 
của đại-thiện-nghiệp bậc thấp tiếp nhận 5 đóối- 
tượng sắc, thanh, hương, vị, xúc tâm thường. 

7- §uy-xét-tâm động sinh với thọ xả là quả 
của đại-thiện-nghiệp bậc thấp suy xét 5 đối- 
tượng sốc, thanh, hương, vị, xúc rất tâm thường. 
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8- Suy-xéf-tâm đông sinh với thọ hỷ là quả 
của đại-thiệnnghiệp bậc thấp suy xét 5 đối- 
tượng sốc, thanh, hương, vị, xúc tâm thưởng. 

Đó là ở /hiện-quả vô-nhân-tâm là quả-tâm của 
đại-thiện-nghiệp bác thấp trong 4 đại-thiện-tâm 
bậc thấp không hợp với trí-tuệ, tiếp xúc biết các 
đối-tượng tầm thường trong cuộc sống hằng 
ngày đêm. 

Pafisandhicitta, Bhavangacit(a, Cuticitta 

Trong /hời-kỳ tái-sinh kiếp kế-tiếp (patisandhi- 
kãla), suy-xét-tâm đông sinh với thọ xả là quả 
của đại-thiện-nghiệp bậc thấp trong 4 đại-thiện- 
tâm bậc thấp không hợp với tri-tuệ nào gọi là 
tái-sinh-tâm (pa{isandhicifa) làm phận sự tải- 
sinh kiếp kế-tiếp đầu thai làm hạng người vồ- 
nhân cõi thiện-dục-giới chỉ có l sảát-na-tám; 
liền tiếp theo trong fhởi-kỳ sau khi đã tải-sinh 
(pavattikala), kiếp hiện-tại, chính suy-xéf-tâm 
ấy trở thành hộ-kiếp-tâm (bhavangacia) làm 
phận sự hộ-kiếp, giữ gìn bảo hộ kiếp người đui 
mù, câm điếc, tật nguyễn, .... ấy cho đến mãn 
kiếp; rồi cuối cùng cũng chính suy-xéf-fâm ấy 
trở thành Ø#-fâm (cuficiffa) làm phận sự chuyên 
kiếp £# (chết), kết thúc kiếp hiện-tại của người 
đui mù, câm điếc ấy. 

Như vậy, kiếp người vô-nhân cối thiện-giới 
ấy có fái-sinh-tâm (pafisandhicita), hộ-kiếp- 
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tâm (bhavangacitta) và tử-tâm (cuficiffa) cùng 
là 1 quả-tâm đó là suy¬vét-tâm đông sinh với thọ 
xả là quả-tâm của đại-thiện-nghiệp bậc thấp 
trong 4 đại-thiệntâm bậc thấp không hợp với 
frí-tuệ, chỉ có khác nhau trải qua 3 giai đoạn thời 
ø1an mà thôi. 

3- Bắn đại-quả-tâm không hợp với trí-tuệ là 
quả-tâm của 4 đại-thiện-tâm không hợp với tri-tuệ 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp kế-tiếp (palsandhi- 
kala) và trong thờik) sau khi đã tải-sinh 
(pavaftikala), kiếp hiện-tại, pafisandhicita, 
bhavangacitta, cuticitta có liên quan như thế nào? 


a- Thòi-kỳ tái-sinh kiếp kế-tiếp (Patisandhikäla) 


Người thiện nào có giới-hạnh trong sạch, đã 
tạo phước-thiện bô-thí, phước-thiện giữ-giỏi, 
phước-thiện hành-thiển, ... với đại-thiện-tâm 
không hợp với trí-tuệ. 

- Sau khi người thiện ấy chết, nêu đại-thiện- 
nghiệp trong 4 đại-thiện-tâm không hợp với trí- 
tuệ có cơ hội cho quả rong thời-kỳ tái-sinh kiếp 
kế-tiếp (patisandhikäla) thì có 1 trong 4 đại- 
quả-tâm không hợp với trí-tuệ gọi là tái-sinh- 
tâm (patisandhicitia) cùng với 3 sắc-pháp (kãya- 
rpa: sắc thân, bhãvaripa: sắc nam-tính hoặc 
sắc nữ-tính, hadayavatthuripa: sắc-pháp là nơi 
sinh của ÿ-thức-tâm) làm phận sự tái-sinh kiếp 
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kếtiếp đầu thai làm người nhị nhân '” 


(dvihetukapugsala) từ khi đầu thai trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành, người nhị- 
nhân vôn không có trí-tuệ. 

Nếu người nhị-nhân ấy thực hành pháp-hành 
thiền-định thì không thể chứng đắc được bậc 
thiên nào cả. 

Nếu người nhị-nhân ấy thực hành pháp-hành 
thiền-tuệ thì không thể chứng ngộ chân-]ý tứ 
Thánh-để, không chứng đắc Thánh-đạo, Thánh- 
quả, Niễt-bàn được. 

b- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (Pavattikãla), 

kiệp hiện-tại 

Đại-qud-tâm nào không hợp với trí-ftuệ gọi 
là fái-sinh-tâm (pafisandhiciia) làm phận sự 
tái-sinh kiếp kế-tiếp 7 sá/-na-tâm xong; liền tiếp 
theo trong /hởï-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavafti- 
kãla), kiếp hiện-tại, chính đạỉ-guả-tâm ấy trở 
thành hộ-kiáp-tâm (bhavangaciira) làm phận sự 
hộ kiếp, bảo hộ, giữ gìn kiếp người nhị-nhân â ây 
cho đến khi mãn kiếp; và cuối cùng cũng chính 
đại-qud-tâm ấy trở thành ứứ-fâm (cuficiía) làm 
phận sự chuyển kiếp f# (chết) kết thúc kiếp 
chúng-sinh ấy trong cõi thiện dục-giới ấy. 


' Người nhị-nhân có tái-sinh-tâm là đại-quả-tâm không hợp 
với trí-fuệ, nên chỉ có 2 thiện-nhân là vô-tham và vô-sân, 
không có vô-si (trí-tuệ). 
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Và trong /hởi-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavafti- 
kala), kiếp hiện-tại, của người nhị-nhân ấy, đại- 
thiện-nghiệp trong 4 đại-thiện-tâm không hợp với 
trí-tuệ ấy có cơ hội cho quả có 12 quả-tâm đó là 
4 đại-quả-tâm không hợp với trí-tuệ và  thiện- 
quả vô-nhân- tâm tiếp xúc với các đối- -tượng tốt 
vừa trong cuộc sống hằng ngày đêm như sau: 

Đại-quả-tâm không hợp với trí-tuệ có 4 tâm: 

1- Đại-quả-tâm thứ ba đồng sinh với thọ hỷ, 
không hợp với trí-tuệ, không cần tác-động. 

2- Đại-quả-tâm thứ tư động sinh với thọ hỷ, 
không hợp với trí-tuệ, cần tác-động. 

3- Đại-quả-tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xả, 
không hợp với trí-tuệ, không cần tác-động. 

4- Đại-quả-tâm thứ tám đông sinh với thọ xả, 
không hợp với trí-tuệ, cần tác-động. 

Thiện-quả vô-nhân-tâm có 8 tâm: 

1- Nhãn-thức-tâm đông sinh với thọ xả là quả 
của đại-thiện-nghiệp trong 4 đại-thiện-tâm không 
hợp với tri-tuệ, thấy đồi-tượng sắc tốt vừa. 

2- Nhĩ-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả 
của đại-thiện-nghiệp trong 4 đại-thiện-tâm không 
hợp với tri-tuệ, nghe đồi-tượng thanh tốt vừa. 

3- Tý-thức-tâm đông sinh với thọ xả là quả 
của đại-thiện-nghiệp trong 4 đại-thiện-tâm không 
hợp với tri-tuệ, ngửi đồi-tượng hương tốt vừa. 

4- Thiệt-thức-tâm đông sinh với thọ xả là quả 
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của đại-thiện-nghiệp trong 4 đại-thiện-tâm không 
hợp với tri-tuệ, nếm đối-tượng vị tốt vừa. 

5- Thân-thức-tâm đông sinh với thọ lạc là quả 
của đại-thiện-nghiệp trong 4 đại-thiệntâm không 
hợp với tri-tuỆ, Xúc- giác đối- -ftØng xúc tốt vừa. 

6- Tiếp-nhận-tâm đông sinh với thọ xả là quả 
của đại-thiện-nghiệp trong 4 đại-thiện-tâm không 
hợp với tri-tuệ, tiếp nhận 5 đối-tượng sắc, thanh, 
hương, Vị, xúc tốt vừa. 

7- §uy-xét-tâm động sinh với thọ xả là quả 
của đại-thiện-nghiệp trong 4 đại-thiện-tâm không 
hợp với trí-tuệ, suy xét 5 đối-tượng sắc, thanh, 
hương, vị, Xúc tốt vừa. 

8- Suy-xéf-tâm đông sinh với thọ hỷ là quả 
của đại-thiện-nghiệp trong 4 đại-thiện-tâm không 
hợp với trí-tuệ, suy xét 5 đối-tượng sắc, thanh, 
hương, Vị, xúc lỐI. 

Đó là ở /hiện-quả vô-nhân-tâm là quả-tâm của 
đại-thiện-nghiệp trong 4 đại-thiệntâm không 
hợp với trí-tuệ tiếp xúc biết các đối-tượng tốt 
vừa trong cuộc sống hằng ngày. 

Pafisandhicitta, Bhavangacit(a, Cuticitta 

Trong /hời-kỳ tái-sinh kiếp kế-tiếp (pafisandhi- 
kala), I trong 4 đại-qgud-tâm nào không hợp với 
tri-tuệ gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicifa) làm 
phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp đầu thai làm z„gười 
nhị-nhân chỉ có 1l sáf-na-tâm,; liền tiếp theo 
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trong fhởi-kỳ sau khi đã tải-sinh (pavatikala), 
kiếp hiện-tại, chính đại-qguả-tâm ấy trở thành hộ- 
kiếp-tâm (bhavangacia) làm phận sự hộ-kiếp, 
giữ gìn bảo hộ kiếp người nhị-nhân ấy cho đến 
mãn kiếp; rồi cuối cùng cũng chính đgi-guả-tâm 
ấy trở thành f-£âm (cwicia) làm phận sự 
chuyên kiếp £# (chết), kết thúc kiếp hiện-tại của 
người nhị-nhân ấy. 

Như vậy, kiếp người nhị-nhân ấy cô tái-sinh- 
tâm (patisandhicita), hộ-kiếp-tâm (bhavanga- 
citta) và tứ-tâm (cuficiffa) cùng là Ì đại-quả-tâm 
không hợp với trí-tuệ, chỉ có khác nhau trải qua 
3 giai đoạn thời gian mà thôi. 

4- Bốn đại-quả-tâm hợp với trí-tuệ là quả- 
tâm của 4 đại-thiện tâm hợp với tri-tuỆ trong 
thời-kb tái-sinh kiếp kế-tiếp (patisandhikala) và 
trong thời-kỳ sau khi đã tải-sinh (pavattikala), 
kiếp hiện-tại, pafisandhicitta, bhavangacita, 
cuticitta có liên quan như thể nào? 

a- Thòi-kỳ tái-sinh kiếp kế-tiếp (Patisandhikäla) 

Người thiện nào có giới-hạnh trong sạch, đã 
tạo phước-thiện bố-thí, phước-thiện giữ-giới, 
phước-thiện hành-thiên,.... với đại-thiện-tâm 
hợp với tri-tuệ. 

- Sau khi người thiện ấy chết, nêu đại-thiện- 
nghiệp trong 4 đại-thiện-tâm hợp với trí-fuệ có 
cơ hội cho quả rong thời-kỳ tải-sinh kiếp kế-tiếp 
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(pafisandhikala) thì có I trong 4 đgi-quả-tâm 
hợp với tríifuệ gọi là tái-sinh-tâm (p0afisandhi- 
citia) cùng với 3 sắc-pháp (kãyaripa: sắc thân, 
bhãvaripa: sắc nam-tính hoặc sắc nữ-dỉnh, 
hadayavathuripa: sắc-pháp là nơi sinh của ý- 
thức-tâm) làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp đầu 
thai làm người tam-nhân “)(tihetukapuggala) từ 
khi đầu thai trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành, người fam- 
nhân vốn có trí-tuệ. 

- Nếu người tam-nhân ấy thực hành pháp- 
hành thiền-định thì có khả năng chứng đắc 5 
bậc thiên sắc-giới thiện-tâm và 4 bậc thiên vồô- 
sắc-giới thiện-tâm; các phép-thân-thông (abhiññä). 

- Nếu người fam-nhân ấy thực hành pháp- 
hành thiền-tuệ thì có khả năng chứng ngộ chân- 
lý tứ Thánh-để, chứng đắc Thánh-đạo nào, 
Thánh-quả ấy, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh- 
nhân trong Phật-giáo. 

b- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (Pavattikãla), 

kiếp hiện-tại 

Đại-quả-tâm nào hợp với trí-tuệ gọi là tái- 
sinh-tâm (pafisandhicifia) làm phận sự tái-sinh 
kiếp kế-tiệp 7 sđf-na-tâm xong; liền tiếp theo 


' Người tam-nhân có tái-sinh-tâm là đại-quả-tâm hợp với trí- 
tuệ, nên có đủ 3 thiện-nhân là vô-tham, vô-sân, vô-si (trí-tuệ). 
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trong /hởi-kỳ sau khi đã tải-sinh (pavafikala), 
kiếp hiện-tại, chính đgỉ-guả-fâm ấy trở thành 
hộ-kiếp-tâm (bhavangaciia) làm phận sự hộ 
kiếp, bảo hộ, giữ gìn kiếp người tam-nhán ấy 
cho đến khi mãn kiếp; và cuối cùng cũng chính 
đại-quả-tâm ấy trở thành ñử-tâm (cuticira) làm 
phận sự chuyển kiếp tử (chế), kết thúc kiếp 
người tam-nhân ấy trong cõi thiện dục-giới ây. 


Và trong /hởi-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavaffi- 
kãla), kiếp hiện-tại, của người tam-nhân ấy, 
đại-thiện-nghiệp trong 4 đại-thiện-tâm hợp với 
trí-tuệ ấy có cơ hội cho quả có I6 guả-£âm đó là 
Ñ đại-quả-tâm và 8 thiện-quả vồô-nhân-tâm tiếp 
xúc với các đối-tượng rất tốt đáng hài lòng trong 
cuộc sống hằng ngày đêm như sau: 

Đại-quả-tâm có 8 tâm: 

1- Đại-quả-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, 
hợp với tri-tuệ, không cần tác-động. 

2- Đại-quả-tâm thứ nhì động sinh với thọ hỷ, 
hợp với tri-tuệ, cần tác-động. 

3- Đại-quả-tâm thứ ba động sinh với thọ hỷ, 
không hợp với tri-tuệ, không cân tác-động. 

4- Đại-quả-tâm thứ tư đồng sinh với thọ hỷ, 
không hợp với trí-tuệ, cần tác-động. 

5- Đại-quả-tâm thứ năm động sinh với thọ xả, 
hợp với tri-tuệ, không cần tác-động. 
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6- Đại-quả-tâm thứ sảu đồng sinh với thọ xả, 
hợp với tri-tuệ, cần tác-động. 

7- Đại-quả-tâm thứ bảy đông sinh với thọ xả, 
không hợp với tri-tuệ, không cân tác-động. 

8- Đại-quả-tâm thứ tám đồng sinh với thọ xả, 
không hợp với trí-tuệ, cần tác-động. 


Thiện-quả vô-nhân-tâm có 8 tâm: 


1- Nhãn-thức-tâm động sinh với thọ xả là 
quả của đại-thiện-nghiệp trong 4 đại-thiện-tâm 
hợp với tri-tuệ, thấy đồi-tượng sắc rất tỐI. 

2- Nhĩ-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả 
của đại-thiện-nghiệp trong 4 đại-thiện-tâm hợp 
với trí-tuệ, nghe đồi-tượng thanh rất hay. 

3- Tý-thức-tâm đông sinh với thọ xả là quả 
của đại-thiện-nghiệp trong 4 đại-thiện-tâm hợp 
với trí-tuệ, ngửi đồi-tượng hương rất thơm. 

4- Thiệt-thức-tâm đông sinh với thọ xả là quả 
của đại-thiện-nghiệp trong 4 đại-thiện-tâm hợp 
với trí-tuệ, nếm đổi- -ftỢnNg VỊ rất I/15401/8 

5- Thân-thức-tâm động sinh với thọ lạc là 
quả của đại-thiện-nghiệp trong 4 đại-thiện-tâm 
hợp với tri-tuệ, Xúc-giác đối- -ftØng xúc rất êm. 

6- Tiếp-nhận-tâm đông sinh với thọ xả là quả 
của đại-thiện-nghiệp trong 4 đại-thiện-tâm hợp 
với fri-tuệ, tiếp. nhận 5 đổi-tượng sắc, thanh, 
hương, vị, xúc rất lối. 
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7- §uy-xét-tâm động sinh với thọ xả là quả 
của đại-thiện-nghiệp trong 4 đại-thiện-tâm hợp 
VỚI frÍ-fHỆ, SMy Xét 5 đối-tượng sắc, thanh, 
hương, vị, xúc hoan-hỷ. 

8- Suy-xéf-tâm đông sinh với thọ hỷ là quả 
của đại-thiện-nghiệp trong 4 đại-thiện-tâm hợp 
với fri-uệ, suy xét 5 đổi-tượng sắc, thanh, 
hương, vị, xúc rất hoan-hỷ. 

Đó là 6 thiện-qguả vô-nhán-tâm là quả-tâm của 
đại-thiện-nghiệp trong 4 đại-thiện-tâm hợp với 
trí-tuệ tiếp xúc, biết các đối-tượng rất tốt đáng 
hải lòng trong cuộc sống hằng ngày. 
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Trong /hời-kỳ tái-sinh kiếp kế-tiếp (pafisandhi- 
kala), 1 trong 4 đại-qud-tâm nào họp với tri-tuệ 
gọi là f£đi-sinh-tâm (pa{isandhiciifa) làm phận sự 
tái-sinh kiếp kế-tiếp đầu thai làm người tam- 
nhân chỉ cô 1 sáí-na-tâm; liền tiếp theo trong 
thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavatiikäla), kiếp 
hiện-tại, chính đại-guả-tâm ấy trở thành hộ- 
kiễp-tâm (bhavangacifia) làm phận sự hộ kiếp, 
giữ gìn bảo hộ kiếp người tam-nhân ấy cho đến 
mãn kiếp; rồi cuối cùng cũng chính đgi-guả-tâm 
ấy trở thành Ø-đâm (cuficifa) làm phận sự 
chuyền kiếp £# (chết), kết thúc kiếp hiện-tại của 
người tam-nhân ấy. 
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Như vậy, kiếp người tam-nhân ấy có tái-sinh- 
tâm (palisandhicita), hộ-kiếp-tâm (bhavanga- 
citta) và tử-tâm (cuticiffa) cùng là | đại-quả-tâm 
hợp với tri-tuệ, chỉ có khác nhau trải qua 3 giai 
đoạn thời gian mà thôi. 


5- Năm sắc-giới quả-tâm là quả-tâm của Š 
bậc thiển sắc-giới thiện-tâm trong thời-kỳ tái- 
sinh kiếp kế-tiếp (patisandhikäla) và trong thời- 
kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikala), kiếp hiện- 
tại, pafisandhicitta, bhavangacitta, cuficifa có 
liên quan như thế nào? 


a- Thòi-kỳ tái-sinh kiếp kế-tiếp (Patisandhikäla) 


Hành-giả nào là hạng người tam-nhân phàm- 
nhân có giới-hạnh trong sạch trọn vẹn làm nền 
tảng, làm nơi nương nhờ, thực hành pháp-hành 
thiên-định có khả năng dẫn đến chứng đắc được 
5 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm, rồi duy trì 5 bậc 
thiên sắc-giới thiện-tâm ấy cho đến lúc lâm 
chung gần chết. 

- Sau khi hành-giả ấy chết, chắc chắn chỉ có 
sắc-giới thiện-nghiệp trong đệ-ngũ-thiền sắc- 
giới thiện-tâm bậc cao ưu tiên cho quả trong 
thời-kỳ tải-sinh kiếp kế-tiếp (pafisandhikala), có 
đệ-ngũ-thiền sắc-giới quả-tâm gọi là sắc-giới 
tái-sinh-tâm (pafisandhicifa) làm phận sự ftái- 
sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên 
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trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên tột đỉnh gọi là 
Vehapphalã: Quảng-quả-thiên, có tuôi thọ 500 
đại-kiếp trái đất. 

Sắc-giới thiện-nghiệp trong 4 bậc thiên sắc- 
giới thiện-tâm bậc thấp côn lại đều trở thành vồ- 
hiệu-quả-nghiệp (ahosikamma), không còn có 
cơ hội cho quả được nữa. 


b- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (Pavattikäla), 
kiếp hiện-tại 

Đệ-ngũ-thiền sắc-giới quả-tâm gọi là sắc- 
giới túi-sinh-tâm (pafisandhiciffa) làm phận sự 
tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên 
trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên tột đỉnh gọi là 
Vehapphala-: Quảng-quả-thiên chỉ cỗ l sái-na- 
tâm; liền tiếp theo trong (hời-kỳ sau khi đã tái- 
sinh (pavattikala), kiếp hiện-fại, chính đệ-ngứũ- 
thiền sắc-giới quả-tâm ấy trở thành hộ-kiếp-tâm 
(bPhavaigacitta) làm phận sự hộ kiếp, giữ gìn 
bảo hộ kiếp vị phạm-thiên ấy cho, đến hết tuổi 
thọ 500 đại-kiếp trải đất; rồi cuối cùng cũng 
chính đệ-ngñ-thiền sắc-giới quả-tâm ấy trở 
thành Ø-#âm (cuficia) làm phận sự chuyên 
kiếp £# (chế, kết thúc kiếp hiện-tại của vị 
phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên tột 

đỉnh gọi là Vehapphalä: Quảng-quả-thiên ấy. 
Như vậy, kiếp vị phạm-thiên trên tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên Wehapphala: Quảng-quả-thiên 
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ây có fái-sinh-tâm (patisandhicitta), hộ-kiếp-tâm 
(bhavangacifta) và tử-fâm(cuficiffa) cùng là I 
đệ-ngũ-thiên sắc-giới quả-tâm, chỉ có khác nhau 
trải qua 3 giai đoạn thời gian mà thôi. 


* Jiwitanavakakaläpa: Nhóm sắc-pháp có 
sắc-pháp thứ 9 là sắc-mạng-chủ trong thời-kỳ 
tái-sinh kiếp kế-tiếp (patisandhikala) và trong 
thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavatiikäla), kiếp 
hiện-tại, pafisandhi, bhavanga, cuti có liên quan 
như thể nào? 


a- Thòi-kỳ tái-sinh kiếp kế-tiếp (Patisandhikäla) 


Hành-giả nào là hạng người tam-nhân (tihetuka- 
puggala) phàm-nhân chứng đắc đệ-ngũ-thiền sắc- 
giới thiện-tâm vốn có tâm nhàm chán 4 danh- 
uẫn (thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành-uẩn, thức-uẩn), 
nên phát nguyện chỉ muốn có sắc-uẩn mà thôi. 


- Sau khi hành-giả ấy chết, do nguyện lực ấy 
sắc-giới thiện-nghiệp trong đệ-ngũ-thiên sắc- 
giới thiện tâm cho quả trong thời-kÈ tái-sinh 
kiếp kế-tiếp (pafisandhikala) có jianavaka- 
kalãpa: nhóm sắc-pháp có sắc-pháp thứ 9 là 
sắc-mạng-chủ gọi là sắc-giới tái-sinh (ripa- 
pafisandhi) làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp 
hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên đầng frời sắc- 
giới phạm-thiên gọi là safñfiasatffä: Vô-tưởng- 
thiên, có tuôi thọ 500 đại-kiếp trái đất. 
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Vị phạm-thiên trên ứng trời sắc-giới phạm- 
thiên Vô-tưởng-thiên (Asaññasati4) chỉ có thân 
mà không có ứâm, có 1 trong 3 ứ thể là tr thể 
ngôi hoặc thể nằm hoặc 0 thể đứng suốt 500 
đại-kiếp trái đất. 

b- Thời-kỳ sau khi tái-sinh (Pavattikäla), 

kiếp hiện-tại 

JiWifanavakakalapa: Nhóm sắc-pháp có 
sắc-pháp thứ 9 là sắc-mạng-chủ gọi là sắc-giới 
tái-sinh (rupapafisandli) làm phận sự tái-sinh 
kiếp kế. -tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên gọi là WVô-tưởng- 
thiên (Asañfñasafa); liền tiếp theo trong fhời-kb 
sau khi đã tái-sinh (pavattikala), kiếp hiện-tại, 
chính /wiớanavakakaläpa ấy trở thành hộ-kiếp 
(bhavaiga) làm phận sự hộ kiếp, giữ gìn bảo hộ 
kiếp vị phạm-thiên ấ ây cho đến hết tuôi thọ 500 
đại-kiếp trái đất; rồi cuối cùng cũng chính 
JjWwitanavakakaläipa ấy trở thành chuyễn-kiếp 
(cuíi) làm phận sự chuyên kiếp ø# (chế), kết 
thúc kiếp hiện-tại của vị phạm-(hiên trên tầng 
trời sắc-giới phạm-thiên Vồ-tưởng-thiên ãy. 


Như vậy, kiếp vị phạm-thiên trên tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên Wô-tưởng-thiên (Asañnasaia) 
ấy có rũpapafisandhi, rũpabhavanga và rũpacuii 
cùng là 1 sắc-pháp là /7vianavakakaläpa, chỉ có 
khác nhau trải qua 3 giai đoạn thời gian mà thôi. 
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6- Bắn vô-sắc-giới quả-tâm là quả-tâm của 4 
bậc thiển vô-sắc-giới thiệntâm trong thời-kỳ 
tái-sinh kiếp kế-tiếp (patisandhikala) và trong 
thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavaHikäla), kiếp 
hiện-tại, pafisandhicitta, bhavangacitta, cuicitta 
có liên quan như thể nào? 

a- Thòi-kỳ tái-sinh kiếp kế-tiếp (Patisandhikäla) 

Hành-giả nào là hạng người tam-nhân phàm- 
nhân có giới-hạnh trong sạch trọn vẹn làm nền 
tảng, làm nơi nương nhờ, thực hành pháp-hành 
thiên-định, có khả năng dẫn đến chứng đắc 
được 5 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm và chứng 
đắc đến 4 bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm. 

- Sau khi hành-giả ấy chết, chắc chắn chỉ có 
vô-sắc-giới thiện-nghiệp trong đệ-tứ-thiền vô- 
săc-giới thiện-tâm gọi là phi-tưởng-phiphỉ- 
tưởng-xú-thiền thiện-tâm bậc cao nhất ưu tiên 
cho quả /Øong thời-kỳ tái-sinh kiếp kế-tiếp 
(pafisandhikala) có đệ-tứ-thiển vô-sắc-giới quả- 
tâm gọi là phi-tưởng phi-phi-tưởng-xú-thiền 
quả-tâm là vô-sắc-giới tái-sinh-tâm (patisandhi- 
ciía) làm phận sự fái-sinh kiếp ké- -tiếp hóa-sinh 
làm vị phạm-thiên trên tầng trời vô-sắc-giới phạm- 
thiên tột đỉnh gọi là Ph-£ưởng-phỉi-phi-tưởng- 
xứ-thiên, có tuôi thọ 84.000 đại-kiếp trái đất. 

Sắc-giới thiện-nghiệp trong 5 bậc thiên sắc- 
giới thiện-tâm và vô-sắc-giới thiện-nghiệp trong 
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3 bậc thiên vô-sắc-giới thiện-tâm bậc thấp còn 
lại đều trở thành vồ-hiệu-guả-nghiệp (ahosi- 
karmma), không còn có cơ hội cho quả được nữa. 

b- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (Pavattikäla), 

kiếp hiện-tại 

Phi-trởng-phi-phi-trởng-xứ-thiền quả-tâm 
gọi là vô-sắc-giới tái-sinh-tâm (patisandhicita) 
làm phận sự /á¡-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên 
tột đỉnh gọi là Phi-£rởng-phi-phi-tưởng-xú-thiên 
chỉ có 7 sáf-na-tâm; liền tiếp theo trong /hởi-kb 
sau khi đã tái-sinh (pavattikala), kiếp hiện-tại, 
chính phỉi-tưởng-phi-phi-tưởng-xú-thiển quả- 
tâm ấy trở thành hộ-kiếp-tâm (bhavangacitfa) 
làm phận sự hộ- kiếp, giữ gìn bảo hộ kiếp vị 
phạm-thiên â ây cho đến hết tuôi thọ 84.000 đại- 
kiếp trái đất, rồi cuối cùng cũng chính pÌi- 
tưởng-phi-phi-tưởng-xú-thiền quả-tâm &y trở 
thành #/-fâm (cuficifía) làm phận sự chuyên kiếp 
tử (ché0), kết thúc kiếp hiện-tại của vị phạm- 
thiên trên tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên tột 
đỉnh gọi là Phi-hrởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiên ấy. 

Như vậy, kiếp vị phạm-thiên trên tầng trời 
Phi-trỏng-phi-phi-trởng-xú-thiên ấy có tái-sinh 
tâm (patisandhicita), hộ-kiếp-tâm (bhavanga- 
citta) và tử-tâm (cuficifía) cùng là 1 phi-tưởng- 
phi-phi-tưởng-xứ-thiên quả-tâm ấy, chỉ có khác 
nhau trải qua 3 giai đoạn thời gian mà thôi. 


78 TÌM HIẾU KIẾP KÉ-TIÉP CỦA MỖI NGƯỜI 


- Giai đoạn đâu: Quả-tâm nào gọi là tái- 
sinh-tâm (pafisandhicifia) làm phận sự tái-sinh 
kiếp kế-tiếp chỉ có 1 sát-na-tâm rồi diệt. 

- Giai đoạn giữa: Quả-tâm ấy gọi là hộ-kiếp- 
tâm (bhavangacifa) làm phận sự hộ kiếp chúng- 
sinh cho đến chết. 

- Giai đoạn cuối: Quả-£âm ấy gọi là tử-tâm 
(cuficifa) làm phận sự chuyền kiếp tử (chết). 


Tìm hiểu về Cuticifta và Pafisandhicitta 


Trong cận-#? lộ-trìinh-tm (maranasanna- 
vithicita) có mỗi tâm sinh rồi diệt theo tuần tự 
đến 2 tâm cuối là: 

- Cuticifa: Tử-tâm là gquả-tâm cuối cùng của 
kiếp hiện-tại cũ của mỗi chúng-sinh, có 7 rong 
3 đối-tượng là kamưmma hoặc kammmanimirta hoặc 
gafinimitta của kiếp trước, làm phận sự chuyền 
kiếp #ø# (chết), kết thúc kiếp hiện-tại cũ của 
chúng-sinh ấy diệt. 

- Liền tiếp theo Pafisandhicifta: Tái-sinh- 
tâm là quả-tâm nào bắt đầu của kiếp hiện-tại 
mới của mỗi chúng-sinh, có 7 rong 3 đối-tượng 
là kamưma hoặc kammmanimiftta hoặc gatinimiia 
mới của kiếp hiện-tại, làm phận sự ứái-sinh kiếp 
kế-tiếp phát sinh chỉ có 1 sảf-na-tâm tồi diệt, rồi 
trở thành hộ-kiếp-tâm (Phavarigaciia) làm phận 
sự hộ kiếp, bảo hộ, giữ gìn kiếp hiện-tại của 
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chúng-sinh â ấy cho đến lúc lâm chung phút giây 
cuối cùng của kiếp hiện-tại của chúng-sinh ấy. 
Như vậy, fử-tâm (cuticiia) là quả-tâm cuôi 
cùng kết thúc kiếp hiện-tại cũ điệ¿, liền tiếp theo 
tái-sinh-tâm (pafisandhicita) đô là quả-tâm bắt 
đầu kiến hiện-tại mới sinh chỉ có 1 sát-na-tâm rồi 
diệt, chắc chắn 2 quả-tâm này là hoàn toàn khác 
biệt nhau, bởi vì 2 kiếp chúng-sinh khác nhau. 


Phần II: Kiếp kế-tiếp của mỗi người 


A- Kiếp quá-khứ với kiếp người hiện-tại 


Kiếp người trong cõi Nam-thiện-bộ-châu 


có 3 hạng người: 

- Hạng người vô-nhân cối thiện-dục-giới 

(sugati-ahetuửapugøalq). 

- Hạng người nhị-nhán (dvihetukapuggala). 

- Hạng người tam-nhân (tihetukapugsala). 

1- Hạng người vô-nhân cõi thiện-dục-giới 

Trong những kiếp quá-khứ của chúng-sinh 
nào đã có giới-hạnh trong sạch, tạo phước-thiện 
bô-thí, phước-thiện giữ-giới, v.v... với đại-thiện- 
tâm bậc thâp không hợp với trí-tuệ. 

Sau khi kiếp quá-khứ của chúng-sinh ấy chết, 
đại-thiện nghiệp bác thấp trong đại-thiện-tâm 


' Cõi Nam-thiện-bộ-châu là kiếp trái đất chúng ta đang sinh sống. 
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bậc thấp không hợp với trí-tuệ cô cơ hội cho quả 
trong (hời-kỳ tái-sinh kiếp kế-tiếp (palisandhi- 
kãla) có suy¬xéf-tâm đồng sinh với thọ xả là quả 
của đại-thiện-nghiệp bậc thấp thuộc về thiện- 
quả vô-nhân-tâm gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhi- 
ciiía) cùng với 3 sắc-pháp (kãyarupa: sắc thân, 
bhãvaripa: sắc nam-tính hoặc sắc nữ-dỉnh, 
hadayavatthuripa: sắc-pháp là nơi sinh của ý- 
thức-tâm) làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp đầu 
thai làm người vô-nhân “? cõi thiện dục-giới 
(sugati-ahetukapuggaia) là người đui mù, câm 
điếc, tật nguyên, ...từ khi đầu thai vào lòng mẹ. 

Khi thai-nhi sinh ra đời, lúc trưởng thành 
người vô-nhân này vốn là người đui mù, câm 
điếc, tật nguyễn. ... ChỈ biết tầm thường trong 
cuộc sông cho đến khi hết tuổi thọ (chết), rồi tái- 
sinh kiếp kế-tiếp tùy theo nghiệp và quả của 
nghiệp người vô-nhân ấy. 

2- Hạng người nhị-nhân 

Trong những kiếp quá-khứ của chúng-sinh 
nào đã có giới-hạnh trong sạch, tạo ?hước-thiện 
bô-thí, phước-thiện giữ-giỏi, v.v... với đại-thiện- 
tâm không hợp với trí-tuệ. 

Sau khi kiếp quá-khứ của chúng-sinh ấy chết, 
đại-thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm không hợp 


' Người vô-nhân cõi dục-giới có tái-sinh-tâm là quả-tâm không 
có thiện-nhân nảo trong 3 thiện-nhân (vô-tham, vô-sân, vô-si). 
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với frí-fuệ có cơ hội cho quả trong /hởï-k) tải- 
sinh kiếp kế-tiếp (patisandhikäla) có đại-quả-tâm 
không hợp với trí-tuệ gọi là tái-sinh-tâm (0afi- 
sandhicifa) cùng với 3 sắc-pháp (kãyarũpa: sắc 
thân, bhãvaripa: sắc nam-tính hoặc sắc nữ-tỉnh, 
hadayavatthuripa: sắc-pháp là nơi sinh của ý- 
thức-tâm) làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp đầu 
thai làm hạng người nhị-nhân “” từ khi đầu thai 
vào lòng mẹ. 

Khi thai-nhi sinh ra đời, lúc trưởng thành 
người nhị-nhân này vôn không có trí-tuệ. 

Nếu người nhị-nhân ấy thực hành pháp-hành 
thiền-định thì không có khả năng chứng đắc bậc 
thiền nào cả. 

Nếu người nhị-nhân ấy thực hành pháp-hành 
thiền-tuệ thì không có khả năng chứng ngộ chân- 
lý  Thánh-để, không chứng đặc Thánh-đạo, 
Thánh-quả, Niết-bàn. 

3- Hạng người tam-nhân 

Trong những kiếp quá-khứ của chúng-sinh 
nào đã có giới-hạnh trong sạch, tạo hước-thiện 
bô-thí, phước-thiện giữ-giỏi, v.v... với đại-thiện- 
tâm hợp với trí-tuệ. 

Sau khi kiếp quá-khứ của chúng-sinh ấy chết, 
đại-thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm họp với trí- 


' Người nhị-nhân có tái-sinh-tâm là quả-tâm chỉ có 2 thiện- 
nhân là vô-tham và vô-sân, không có vô-si (trí-tuệ). 
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tuệ có cơ hội cho quả trong /hởïi-kb tái-sinh kiếp 
kế-tiếp (patisandhikäla) có đại-quả-tâm hợp với 
trí-tuệ gọi là tái-sinh-tâm (pa{isandhiciffa) cùng 
với 3 sắc-pháp (kãyaripa: sắc thân, bhãvaripa: 
sắc nam-tinh hoặc sắc nữ-tính, hadayavatthu- 
rũpa: sắc-pháp là nơi sinh của ÿ-thức-tâm) làm 
phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp đầu thai làm hạng 
người tam-nhân '” từ khi đầu thai vào lòng mẹ. 

Khi thai-nhi sinh ra đời, lúc trưởng thành 
người tam-nhân này vốn có trí-tuệ. 

Nếu người fam-nhân này thực hành pháp- 
hành thiền-định thì có khả năng chứng đắc 5 bậc 
thiên săc-giới thiện-tâm, 4 bậc thiên vô-sắc-giới 
thiện-tâm, các phép-thân-thông (abhiññaä). 

Nếu người fam-nhân này thực hành pháp- 
hành thiền-tuệ thì có khả năng chứng ngộ chân- 
lý tứ Thánh-để, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh- 
quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh-nhân trong 
Phật-giáo. 

B- Kiếp người hiện-tại với kiếp kế-tiếp 

Kiếp người trong cõi Nam-thiện-bộ-châu có 3 
hạng người: 


- Hạng người vô-nhân cối thiện-dục-giới 
(sugafi-ahetukapugøalq). 


' Người tam-nhân có tái-sinh-tâm là quả-tâm có đủ 3 thiện- 
nhân là vô-tham, vô-sân, vô-si (trí-tuệ). 
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- Hạng người nhị-nhán (dvihetuửapuggala). 

- Hạng người tam-nhân (tthetukapugsala). 

1- Hạng người vô-nhân cõi thiện-dục-giới 

Kiếp hiện-tại của người nào có giới-hạnh 
trong sạch, tạo phước-thiện bố-thí, phước-thiện 
giữ-giới, v.v... với đại-thiện-tâm bậc thấp không 
hợp với trí-tuệ. 

Sau khi kiếp hiện-tại của người ấy chết, đại- 
thiện-nghiệp bậc thấp trong đại-thiện-tâm không 
hợp với fri-fuệ có cơ hội cho quả trong /hởïi-k} 
tái-sinh kiếp kế-tiếp (patisandhikäla) sẽ có suy- 
xét-tâm động sinh với thọ xả là quả-tâm của 
đại-thiện-nghiệp bậc thấp thuộc về thiện-quả vô- 
nháân-tâm gọi là tái-sinh-tâm (patisandhicitia) 
cùng với ở sắc-pháp (kãyaripa: sắc thân, 
bhaãvaripa: sắc nam-tính hoặc sắc nữ-tính, 
hadayavatthuripa: sắc-pháp là nơi sinh của ý- 
thức-tâm) sẽ làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp 
đầu thai làm người vô-nhân cõi thiện-dục-giới 
(sugati-ahetukapuggala) là người đui mù, cầm 
điếc, tật nguyên, ...từ khi đầu thai vào lòng mẹ. 


Khi thai-nhi sinh ra đời, lúc trưởng thành 
người vô-nhân này sẽ là người đui mù, câm 
điếc, tật nguyễn. ... ChỈ biết tầm thường trong 
cuộc sống cho đến khi hết tuổi thọ (chết), rồi tái- 
sinh kiếp kế-tiếp tùy theo nghiệp và quả của 
nghiệp người vô-nhân ấy. 
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2- Hạng người nhị-nhân 

Kiếp hiện-tại của người nào đã có giới-hạnh 
trong sạch, tạo phước-thiện bố-thí, phước-thiện 
giữ-giới, v.v... với đại-thiện-tâm không hợp với 
trí-tuệ. 

Sau khi kiếp hiện-tại của người ấy chết, đại- 
thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm không họp với 
fri-ftuệ có cơ hội cho quả trong fhởi-kỳ fái-sinh 
kiếp kế-tiếp (patisandhikäla) sẽ có đại-quả-tâm 
không hợp với tríftuệ gọi là tái-sinh-tâm 
(patisandhicitia) cùng với 3 sắc-pháp (kãyarũpa: 
sắc thân, bhãvaripa: sắc nam-tính hoặc sốc nữ- 
tính, hadayavatthuripa: sắc-pháp là nơi sinh 
của ý-thức-tâm) sẽ làm phận sự tái-sinh kiếp kế- 
tiếp đầu thai làm hạng người nhị-nhân từ khi 
đầu thai vào lòng mẹ. 

Khi thai-nhi sinh ra đời, lúc trưởng thành 
người nhị-nhân này vôn không có trí-tuệ. 

Nếu người nhị-nhân ấy thực hành pháp-hành 
thiền-định thì không có khả năng chứng đắc bậc 
thiền nào cả. 

Nếu người nhị-nhân ấy thực hành pháp-hành 
thiền-tuệ thì không có khả năng chứng ngộ chân- 
lý tứ Thánh-đế, không chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả, Niết-bàn. 
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3- Hạng người tam-nhân 

Kiếp hiện-tại của người nào đã có giới-hạnh 
trong sạch, tạo phước-thiện bế-thí, phước-thiện 
giữ-giới, v.v... với đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ. 

Sau khi kiếp hiện-tại của người ấy chết, đại- 
thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm hợp với tri-tuệ 
có cơ hội cho quả trong /hởi-kỳ tái-sinh kiếp kế- 
tiếp (patisandhikala) sẽ có đại-quả-tâm hợp với 
trí-tuệ gọi là tái-sinh-tâm (pa†isandhiciifa) cùng 
với 3 sắc-pháp (kãyaripa: sắc thân, bhãvaripa: 
sắc nam-tinh hoặc sắc nữ-tính, hadayavatthu- 
ripa: sắc-pháp là nơi sinh của ý-thức-tâm) sẽ làm 
phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp đầu thai làm hạng 
người tam-nhân từ khi đầu thai vào lòng mẹ. 

Khi thai-nhi sinh ra đời, lúc trưởng thành 
người tam-nhân này vốn có trí-tuệ. 

Nếu người tam-nhân ấy thực hành pháp-hành 
thiền-định thì có khả năng chứng đắc 5 bác (hiển 
sắc-giới thiện-tâm, 4 bậc thiên vô-săc-giới thiện-tám, 
các phép-thân-thông tam-giởi (lokiya abhiññnä). 

Nếu người tam-nhân ấy thực hành pháp-hành 
thiền-tuệ thì sẽ có khả năng chứng ngộ chán-]ÿ tứ 
Thánh-để, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết- 
bàn, trở thành bậc Thánh-nhân trong Phát-giáo. 

Thật ra, người nam tam-nhân trong cối 
Nam-thiện-bộ-châu có tính chất đặc biệt hơn các 
cõi-giới khác trong tam-gIới. 
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Người nam tam-nhân ấy có khả năng trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, Đức-Phật 
Độc-Giác, bậc Thánh Tói-thượng thanh-văn- 
giác, bậc Thánh Đại-thanh-văn-giác, Đức-vua 
Chuyên-luân Thánh-vương. 

Người fam-nhân trong cõi Nam-thiện-bộ- 
châu có cơ hội tái-sinh kiệp kê-tiệp đủ trong 31 
CÕI-g1ới trong tam-gIới. 

Tam-giới có 3 cðI-g1ới: 

- Cối dục-giới có LÌ cõ1-g1ới. 

- Cðối sắc-giới có 16 tâng trời sắc-giới phạm- 
thiên. 

- Cối vô-săc-giới có 4 tâng trời vô-săc-giới 
phạm-thiên. 

I- Cõi dục-giới 

Cối dục-giới có LT cõ1-giới chia ra 2 loại: 

- Cối ác-giới có 4 cõI-giới. 

- Cõi thiện-dục-giới có 7 cõI-giới. 

1- Cõi ác-giới có 4 cõi-giới đó là cối địa- 
ngục, cối a-su-ra, loài ngạ-quỷ, loài súc-sinh. 

Kiếp hiện-tại với kiếp kế-tiếp 

* Kiếp người tam-nhân hiện tại, còn kiếp-kế- 

tiêp trong 4 cõi ác-giới 

Kiếp người tam-nhân hiện tại ấy là hạng 
người có trí-tuệ, là con một của gia đình giàu 
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sang phú quý. Đến khi cha mẹ qua đời, người 
tam-nhân ấy được thừa kế tất cả của cải tài-sản 
của cha mẹ để lại. 


Về sau, người fam-nhân ấy thường gần gũi 
thân cận với nhóm người ác đến nhà ăn chơi, 
uống rượu, mướn các kỹ-nữ, các đoàn nhạc, đàn 
nhảy múa ca hát vui chơi say mê thâu đêm. 


Vì hăng ngày đêm quen thói xa hoa hoang phí 
như vậy, nên trải qua thời gian dài, của cải tải- 
sản đều khánh kiệt, các gia nhân đều xin nghỉ 
việc, rời đi nơi khác. 

Khi người tam-nhân ấy lâm bệnh nặng, không 
có người thân chăm nom săn sóc thuốc men, khi 
ây mới biết ăn năn hối hận đến những tội lỗi ác- 
nghiệp đã qua của mình, làm cho tâm ô-nhiễm. 

Sau khi người tam-nhân ấy chết, ác-nghiệp ấy 
trong 11 bắt-thiện-tâm (trừ si-tâm hợp với phóng 
tâm”) có cơ hội cho quả trong fhởi-kỳ tái-sinh 
kiếp kế-tiếp (patisandhikäla) có 1 quả-tâm là 
suy-xét-tâm đông sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp thuộc về ðấf-tưện-guả vô-nhân-tâm gọi 
là ác-giới fái-sinh-tâm (pafisandhicia) làm phận- 
sự tái-sinh kiếp kế-tiếp I trong 4 cõi ác-giới 
(địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh). 


' 9ï-tâm hợp với phóng-tâm không có năng lực cho quả trong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp kế-tiếp. 
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- Nếu suy-xét-tâm đông sinh với thọ xả là quả 
của ác-nphiệp trong £zrm-fâm có nhiều năng lực 
làm phận-sự tái-sinh kiếp kế-tiếp thì hóa-sinh 
làm loài ngạ-guỷ hoặc loài a-su-ra có tuôi thọ 
không nhất định, thường có tham-tâm thèm khát, 
chịu quả khổ cho đến khi mãn quả của ác- _nghiệp 
ẫây (chếu, mới thoát ra khỏi cõi ác-giới ấy, rồi tái 
sinh kiếp kế-tiếp trong cõi-giới khác, tùy theo 
nghiệp và quả của nghiệp của loài chúng-sinh ấy. 

- Nếu suy-xéf-tâm đông sinh với thọ xả là 
quả của ác-nghiệp trong sẩn-âm có nhiều năng 
lực làm phận-sự tái-sinh kiếp kế-tiếp thì hóa- 
sinh làm chúng-sinh trong cõi địa-ngục, có tuôi 
thọ không nhất định, chịu quả khổ cho đến khi 
mãn quả của ác- -nghiệp ấy (chết), mới thoát ra 
khỏi cõi địa-ngục ấy, rồi tái-sinh kiếp kế-tiếp 
trong cõI-giới khác, tùy theo nghiệp và quả của 
nghiệp của loài chúng sinh ấy. 

- Nếu suy-xéf-tâm đông sinh với thọ xả là 
quả của ác-nghiệp trong sỉ có nhiều năng 
lực làm phận-sự tái-sinh kiếp kế-tiếp thì sinh 
làm loài súc-sinh, có tuôi thọ không nhất định, 
chịu quả khổ cho đến khi mãn quả của ác- _nghiệp 
ấy (chết), mới thoát ra khỏi kiếp súc-sinh ấy, rồi 
tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi-giới khác, tùy theo 
nghiệp và quả của nghiệp của kiếp súc-sinh ấy. 
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Ví dụ: * T-khưu Devadaffa vốn đĩ là người 
tam-nhân đã chứng đắc các bậc thiền sắc-giới và 
phép-thần-thông. 

Về sau, /)-khưu Devadatfa tạo ác-nghiệp vô- 
gián-trọng-tội. Sau khi tb-khưu Devadafa chết, 
ác-nghiệp ấy cho quả tái-sinh trong cối đẹi-địa- 
ngục Avwci, chịu quả khổ của ác-nghiệp vô- 
gián-trong-tội ấy suốt thời gian 100 ngàn đại- 
kiếp trái đất, mới thoát ra khỏi cõi địa-ngục. 

Hậu kiếp của f-khưu Devadaffa sẽ tái-sinh 
trở lại làm người, rồi sẽ trở thành Ðức-Phật 
Đóc-Giác có danh hiệu là Đức-Phật Độc-Giác 
Affhissara. “” 


* Đức-vua Ajãfasaffu vôn dĩ là người tam- 
nhân, thường gần gũi thân cận với người ác là 
)-khưu Devadatfa. Hoàng-tử A]Jätasattu nghe lời 
khuyên dạy của Ø-khwu Devadafa, giết Đức- 
Phụ-hoàng Bimbisara, đễ lên ngôi làm vua. 

Sau đó, ĐÐức-vua Ajãtasafu biết ăn năn hỗi 
lỗi, hối hận, vô cùng khổ tâm, ban đêm không 
ngủ được, nên nhờ quan Thái-y J7vaka dẫn đến 
hầu đánh lễ Đức-Phật cùng với chư t-khưu- 
Tăng tại ngôi chùa trong khu vườn xoài của 
Thái-y /J7aka. Khi ấy, Đức-Phật thuyết giảng 
bài kinh Sãmaññaphalasuta tê độ Đức-vua 


: Dhammapadatthakathã, Yamakavagøa, Devadattavatthu. 
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Ajãtasafiu. Sau khi lăng nghe bài kinh ấy xong, 
Đức-vua phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan- 
hỷ chưa từng có, nên Đức-vua phát sinh đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức- 
Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo. Đức-vua Ajãtasattu 
thành kính bạch với Đức-Phật rằng: 

“Kính bạch Đức-Ti hé-Tôn, con thành kính xin 
thọ phép quy y nương nhờ nơi Đức-Thế- Tôn, xin 
thọ phép quy y nương nhờ nơi Đức Phảáp-bảo, 
xin thọ phép quy y nương nhờ nơi chư Trưởng- 
lão tỳ-khưu- Tăng-bảo. 

“Kính xin Đức-Thế-Tôn công nhận con là 
cán-sự-nam (upäsakd) đã quy-y Tam-bảo kể từ 
nay cho đến trọn kiếp. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, những lội lỗi do 
con sỉ mê lâm lạc, mê muội, không mình mẫn, 
khiến con đã phạm tội ác giết Đức-Phụ-hoàng 
của con là đẳng minh-quân, bởi vì con muốn lên 
ngôi làm vua. 

- Kính xin Đức-Thế-Tôn chứng mình lời sám 
hồi tội lỗi thật sự của con, từ nay VỀ SđU CON 
không tải phạm nữa. 

Nghe Đức-vua Ajãtasattu sám hối tội lỗi của 
mình như vậy, Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này Đại-vương! Thật vậy, những tội lỗi do 
sỉ mê lầm lạc, mê muội, không minh mẫn, khiến 
Đại-vương đã phạm tội giết Đức-Phụ-hoàng của 
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mình, là đấng minh-quân, bởi vì muốn lên ngôi 
làm vua, nên Đại-vương đã tạo ác-nghiệp vô- 
gián-trọng-tội giết Đức-Phụ-hoàng. Nhưng mà 
Đại-vương đã thấy tội lỗi thật sự. Đại-vương đã 
sám hối tội lỗi của mình đúng theo pháp và kính 
xin Như-lai chứng mình lời sám hối tội lỗi của 
Đại-vương. 

Người nào biết nhận tội lỗi của mình đúng là 
tội lôi thật sự, rồi người ấy biết sám hối tội lỗi 
ấy, có tác-ý tránh xa không tái phạm nữa, đó là 
pháp tiễn hóa của bậc Thánh-nhân vậy. 

Khi nghe Đức-Phật truyền dạy như vậy, Đức- 
vua Ajäfasaffu phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng 
hoan-hỷ tán đương ca tụng Đức-Phật, rồi đảnh lễ 
Đức-Phật, xin phép hồi cung. 


Thật ra, sau khi Đức-vua Ajãtasaffu lắng nghe 
bài kinh SZmañfñaphalasua xong, nêu Đức-vua 
không phạm ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội giết 
Đức-Phụ-hoàng, thì sẽ trở thành bậc Thánh 
Nhập-lưu ngay tại nơi ấy. Nhưng vì Đức-vua đã 
phạm ác-nghiệp vồô-gián-trọng-tội giết Đức- 
Phụ-hoảng, nên bỊ ngăn cản không trở thành bậc 
Thánh Nhập-lưu được. 

Từ đó về sau, Đức-vua Ajafasaffu là cận-sự- 
nam có đức-tin trong sạch đặc biệt nơi Tam-bảo: 
Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, 
hết lòng phụng sự Tam-bảo cho đến trọn kiếp. 


92 TÌM HIẾU KIẾP KÉ-TIÉP CỦA MỖI NGƯỜI 


Cho nên, sau khi Đức-vua Ajãfasaffu› băng 
hà, đáng lẽ ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội ấy cho 
quả tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi đgỉ-địa-ngục 
Avwrci, nhưng nhờ các đại-thiện-nghiệp đặc biệt 
ấy nhất là đại-thiện-nghiệp thọ phép quy-y Tam- 
bảo và hộ độ 500 vị Thánh A-ra-hán suốt 7 
tháng trong kỳ kết tập Tam-tạng Paäli và Chú- 
giải Päji lần thứ nhất, làm giảm bớt tiềm năng 
cho quả của ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội ấy, nên 
chỉ cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cối fiểu- 
địa-ngục nước đồng sôi (Iohakumbi), từ miệng 
địa-ngục nước đồng sôi chìm nhào lộn xuông 
đến đáy địa-ngục suốt 30.000 năm, rồi từ đáy 
địa-ngục nồi nhào lộn lên đến miệng địa-ngục 
nước đồng sôi suốt 30.000 năm, gôm tất cả suốt 
60.000 năm mới mãn quả của ác-nghiệp vồ- 
gián-trọng-tội ấy, mới thoát ra khỏi cõi địa-ngục. 

Hậu-kiếp của ĐÐức-vua Ajãtasaffu sẽ tái-sinh 
trở lại làm người, rồi sẽ trở thành ĐÐức-Phật 
Đóc-Giác có danh hiệu là Đức-Phật Độc-Giác 
Vijitãvĩ. ' 

2- Cõi thiện-dục-giới có 7 cõi-giới đó là cõi 
người và 6 cõi trời dục-giới: cối frời Tứ-đại- 
thiên vương, cối trời Tam-tháp-tam-thiên, cối 
trời Dạ-ma-thiên, cõi trời Đâu-xuất-đà-thiên, cối 
trời Hóa-lạc-thiên, cối trời Tha-hóa-tựr-tại-thiên. 


' Dĩ. STlakkhandhavaggatthakathã, Sãmaññaphalasuttavannanã. 
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* Kiếp người tam-nhân hiện tại, còn kiếp kế-tiếp 
là người vô-nhân 


Kiếp người tam-nhân hiện tại ấy là hạng 
người có trí-tuệ, là con của gia đình giàu sang 
phú quý. Đến khi cha mẹ qua đời, z#gười fam- 
nhân ấy được thừa kế tất cả của cải tài-sản của 
cha mẹ để lại. 

Người tam-nhân ấy không có duyên lành gần 
gũi thân cận với bậc thiện-trí, không có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảo, không tin nghiệp và 
quả của nghiệp, vốn dĩ là người hiền lành, có 
ngũ-giới tự nhiên. 

Nếu khi có người đến nhà xin cứu giúp nạn 
đói, nạn lũ lụt, v.v... thì người fam-nhân áy sẵn 
lòng giúp đỡ. Hoặc các cơ quan, đoàn thê kêu 
gọi đóng góp tiền của vào công việc từ-thiện, thì 
người tam-nhân ấy cũng sốt săng đóng góp tiền 
của vào công việc từ-thiện. Ông được tặng băng 
khen công-đức, đem treo phòng khách trong 
nhà, đề hãnh diện với bà con, ... 


Người tam-nhân ấy tạo phước-thiện bô-thí, 
phước-thiện giữ-giới với đại-thiện-tâm bậc thấp 
không hợp với trí-tuệ như vậy. 

Sau khi người fam-nhân ấy chết, nêu đại- 
thiện-nghiệp bậc thấp trong đại-thiện-tâm bậc 
thấp không hợp với trí-tuệ có cơ hội cho quả 
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trong fhởi-kb tái-sinh kiếp kế-tiếp (patisandhi- 
kãla) thì có suy-xét-tâm đông sinh với thọ xá là 
quả của đi-thiện-nghiệp bậc thấp trong đại- 
thiện-tâm bậc thấp không hợp với trí-tuệ thuộc 
về thiện-quả vô-nhân-tâm gọi là fái-sinh-tâm 
(pafisandhicii(a) cùng với 3 sắc-pháp (kãyarupa: 
sắc-thân; bhãvaripa: sắc nam-tính hoặc sắc nữ- 
tính; hadayavathuripa: sắc-pháp là nơi sinh 
của ý-thức-iâm), làm phận-sự tái-sinh kiếp kế- 
tiếp đầu thai làm người vô-nhân, là người đui 
mù, câm điếc, tật nguyên, ngu muội... từ khi đầu 
thai vào lòng mẹ, có tuổi thọ không nhất định. 


Khi thai-nhi sinh ra đời, lúc trưởng thành, 
người vô-nhân ẩui mù, cắm điếc, tật nguyễn, 
ngụ muội ấy chỉ biết bình thường trong cuộc 
sông hằng ngày đêm mà thôi. 

Người vô-nhân ấy hưởng quả tầm thường của 
đại-thiện-nghiệp bậc thấp ấy cho đến khi hết tuổi 
thọ trong cõi người (chết), rồi tái-sinh kiếp kế- 
tiếp trong cõi-giới khác, tùy theo nghiệp và quả 
của nghiệp của người vồ-nhân ấy. 

W Kiếp người tam-nhân hiện tại, còn kiếp-ké- 

tiêp là người nhị-nhân 

Kiếp người tam-nhân hiện tại ấy là hạng người 
có trí-tuệ, có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, tin 
nghiệp và quả của nghiệp, tạo phước-thiện bố- 
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thí, phước-thiện giữ-giới, phước-thiện hành-thiên 
với đại-thiện-tâm không hợp với trí-tuệ. 

Sau khi người tam-nhân ấy chết, nếu đại- 
thiện nghiệp trong đại-thiện- tâm không hợp 
với frí-fwệ có cơ hội cho quả trong /hởï-k} tải- 
sinh kiếp kế-tiếp (patisandhikäla) thì có đại-quả- 
tâm không hợp với trí-tuệ gọi là tái-sinh-tâm 
(pafisandhiciifa) cùng với 3 sắc-pháp (kãyarupa: 
sắc-thân; bhãvaripa: sắc nam-tinh hoặc sắc nữ- 
tính; hadayavathuripa: sắc-pháp là nơi sinh 
của ÿ-thức-tâm), làm phận-sự tái-sinh kiếp kế- 
tiếp đầu thai làm người nhị-nhân từ khi đầu thai 
vào lòng mẹ, có tuổi thọ không nhất định. 

Khi thai-nhi sinh ra đời, lúc trưởng thành, 
người nhị-nhân vốn không có trí-tuệ. 

- Nếu người nhị-nhân ấy thực hành pháp- 
hành thiền-định thì không có khả năng dẫn đến 
chứng đắc bậc thiên sắc-giới nào cả. 

- Nếu người nhị-nhân ấy thực hành pháp- 
hành thiên-tuệ thì không có khả năng dẫn đến 
chứng ngộ chân-lý tử Thánh-để, không chứng 
đắc Thánh-đạo, Ti hánh-quả, Niễt-bàn nào cả. 

Người nhị-nhân ấy tạo phước-thiện bố -thí, 
phước-thiện giữ-giới, phước-thiện hành-thiển, 

v... hưởng quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy 
cho đến khi hết tuổi thọ trong cõi người (chết), 
rồi tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi-giới khác, tùy 
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theo nghiệp và quả của nghiệp của người nhị- 
nhán đáy. 


* Kiếp người tam-nhân hiện-tại, còn kiếp kế- 
tiêp là người tam-nhân 


Kiếp người tam-nhân hiện tại ấy là hạng 
người có trí-tuệ, có đức-tin trong sạch nơi Tam- 
bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, thường gần 
gũi thân cận với các bậc thiện-trí trong Phật- 
giáo, lắng nghe chánh-pháp của Đức-Phật, tạo 
các phước-thiện như phước-thiện bồ-thí, phước- 
thiện giữ-giới, phước-thiện hành-thiễn, v.v... với 
đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ. 

Sau khi người tam-nhân ấy chết, nêu đại- 
thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm hợp với trí- 
tuệ có cơ hội cho quả trong (hởi-kỳ fái-sinh kiếp 
kế-tiếp (patisandhikala) thì có đại-guả-tâm hợp 
với frí-tuệ gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicitia) 
cùng với ở sắc-pháp (kãyaripa:_ sác-thân, 
bhaãvaripa: sắc nam-tính hoặc sắc nữ-tính; 
hadayavatthuripa: sắc-pháp là nơi sinh của ý- 
thức-tâm), làm phận-sự tái-sinh kiếp kế-tiếp đầu 
thai làm mgười-tam-nhân từ khi đầu thai vào 
lòng mẹ, có tuổi thọ không nhất-định. 

Khi thai-nhi sinh ra đời, lúc trưởng thành, 
người tam-nhân vốn có trí-tuệ. 

- Nếu người tam-nhân ấy thực hành pháp- 
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hành thiên-định thì có khả năng dẫn đến chứng 
đắc 5 bậc thiển sắc-giới thiện-tâm, 4 bậc thiển 
vồ-săc-giới thiện-tâm, chứng đắc các phép-thân- 
thông (abhiññä) thuộc về tam-giới. 

- Nếu người tam-nhân ấy thực hành pháp- 
hành thiền-tuệ thì có khả năng dẫn đến chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả, Niễt-bàn, trở thành bậc Thánh-nhân 
trong Phát-giáo. 


Tuy nhiên, dù là người fam-nhân khi thực 
hành pháp-hành thiền-định cũng không chắc sẽ 
chứng đắc được bác fhiển nào. Khi thực hành 
pháp-hành thiên-tuệ cũng không chắc sẽ chứng 
đắc được Thánh-đạo, Thánh-qguả nào. Nhưng 
mà hành-giả chứng đắc các bậc thiển sắc-giới 
thiện-tâm và chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, 
Niết-bàn chắc chắn phải là người tam-nhân. 

Người tam-nhân ấy hưởng quả an-lạc của đại- 
thiện-nghiệp ấy cho đến khi hết tuổi thọ trong 
cõi người (chết), rồi tái-sinh kiếp kế-tiếp trong 
cõi-giới khác, tùy theo nghiệp và quả của nghiệp 
của người tam-nhân ấy. 


* Cõi trời dục-giới có 6 cõi đó là cối Tứ-đại- 
thiên-vương, cối Tam-thập-tam-thiên, cối Dạ- 
ma-thiên, cỗi Đâu-xuất-đà-thiên, cỗi Hóa-lạc- 
thiên, cối Tha-hóa-tựr-tại-thiên. 
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I- Kiếp người tam-nhân hiện tại, còn kiếp kế- 
tiêp là thiên-nam hoặc thiên-nữ trên cõi trời 
Tú-đạïi-thiên-vương 


Kiếp người tam-nhân hiện tại ấy là hạng người 
có trí-tuệ, có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, tin 
nghiệp và quả của nghiệp, tạo phước-thiện bô-thí, 
phước-thiện giữ-giới, phước-thiện hành-thiển, ... 
khi thì với đại-thiện-tâm không hợp với trí-tuệ, 
khi thì với đgi-fhiện-tâm hợp với frí-tfuệ. 

Sau khi người fam-nhân ấy chết, nếu đại- 
thiện nghiệp trong đại-thiện- tâm không hợp 
với frí-fuệ hoặc đại-thiện-nghiệp trong đựại- 
thiện-tâm hợp với trí-fuệ có cơ hội cho quả 
trong (hời-kỳ tái-sinh kiếp kế-tiếp (palsandhi- 
kala) thì có đại-guả-tâm không hợp với trí-tuệ 
hoặc có đại-guả-tâm hợp với trí-tuệ gọi là tái- 
sinh-tâm (pafisandhiciffa), làm phận-sự tái-sinh 
kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị thiên-nam nhị- 
nhân hoặc vị thiên-nữ nhị-nhân, hoặc hóa-sinh 
làm vị thiên-nam tam-nhân hoặc vị thiên nữ 
tam-nhân trên cối trời Tú-đại-thiên-vương. 


Toàn thê c#z vị thiên-nam và chư vị thiên-nữ 
trên cối frời Tứ-đại-thiên-vương có lâu đài, có đồ 
trang sức trời, thân hình có hào-quang yếu, đều 
có tuôi thọ 500 năm cõi trời, so sánh thời gian cõi 
người băng 9 #riệu năm, bởi vì 1 ngày 1 đêm trên 
cõi trời này bằng 50 năm cõi người. 
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Chư vị thiên nam và chư vị thiên nữ hưởng 
quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy cho đến khi 
hết tuổi thọ 500 năm tại cối trời Tú-đại-thiên- 
vương ấy (chết thi thể biến mất), rồi tái-sinh 
kiếp kế-tiếp trong cõi-giới khác tùy theo nghiệp 
và quả của nghiệp của mổi vị thiên-nam, mỗi vị 
thiên-nữ ấy. 

2- Kiếp người tam-nhân hiện tại, còn kiếp kế- 
tiếp là thiên-nam hoặc thiên-nữ trên cõi trời 
Tam-thập-tam-thiên 

Kiếp người tam-nhân hiện tại ấy là hạng 
người có trí-tuệ, có đức-tin trong sạch nơi Tam- 
bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, tạo mọi 
phước-thiện bô-thí, phước-thiện giữ-giới, phước- 
thiện hành-thiển, v.v... với đại-thiện-tâm hợp 
VỚI frí-tfHỆ. 

Sau khi người fam-nhân ấy chết, nêu đại- 
thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm hợp với trí- 
tuệ có cơ hội cho quả trong (hởi-kỳ tái-sinh kiếp 
kế-tiếp (pafisandhikala) thì có đại-guả-tâm hợp 
với trí-tuệ gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhiciq), 
làm phận-sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị 
thiên-Ham tam-nhân hoặc vị thiên-nữ tam-nhân 
trên cối trời Tam-thập-tam-thiên. 

Toàn thể c# vị thiên-nam và chư vị thiên-nữ 
trên cối trời Tam-tháp-tam-thiên này không già, 
không bệnh, v¿ /h/ên-nam có dáng vẻ trẻ trung 
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trong độ tuôi 20, vị /iên-nữ có dáng vẻ trẻ đẹp 
trong độ tuổi 16, có lâu đài nguy nga tráng lệ, có 
đồ trang sức trời lộng lẫy, thân hình có hào- 
quang tỏa ra sáng ngời hơn chư vị thiên-nam 
hoặc vị thiên nữ trên cối frời Tứ-đại-thiên- 
vương gấp bội lần. 

Chư vị thiên-nam và vị thiên-nữ trên cõi trời 
Tam-thập-tam-thiên đều có tuôi thọ 1.000 năm 
cõi trời, so sánh thời gian cõi người bằng 36 
triệu năm, bởi vì Ì ngày 1 đêm trên cõi trời này 
bằng 700 năm cõi người. 

Chư vị thiên nam và chư vị thiên-nữ ấy 
hưởng quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp, hưởng 
các món ăn, các thức uống do mỗi vị thiên-nam 
hoặc vị thiên-nữ hóa ra vô cùng vi-tế. Cho nên, 
thân thê không có thải ra các chất cặn bã, cho 
đến khi hết tuôi thọ 7.000 năm tại cði trời Tam- 
thập-tam-thiên ấy (chết thi thể biên mắt), rồi tái- 
sinh kiếp kế-tiếp trong cõi-giới khác, tùy theo 
nghiệp và quả của nghiệp của mỗi vị £hiên-nam, 
mỗi vị /hiên-nữ ấy. 

3- Kiếp người tam-nhân hiện tại, còn kiếp kế- 

tiếp là thiên-nam hoặc thiên-nữ trên cõi 
trời Dạ-ma-thiên 

Kiếp người tam-nhân hiện tại ấy là hạng người 
có trí-tuệ, có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, tin 
nghiệp và quả của nghiệp, tạo mọi phước-thiện 
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bô-thí, phước-thiện giữ-giới, phước- thiện hành- 
thiên, v.v... với đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ. 

Sau khi người fam-nhân ấy chết, nêu đại- 
thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm hợp với trí- 
tuệ có cơ hội cho quả trong ứhởi-kỳ tái-sinh kiếp 
kế-tiếp (pafisandhikala) thì có đại-guả-tâm hợp 
với trí-tuệ gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhiciq), 
làm phận-sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị 
thiên-Ham tam-nhân hoặc vị thiên-nữ tam-nhân 
trên cối trời Dạ-ma-thiên. 

Chư vị thiên-nam và chư vị thiên-nữ trên cối 
trời Dạ-ma-thiên này có lầu đài nguy nga trắng 
lệ, có đồ trang sức trời lộng lẫy, thân hình có 
hảo-quang tỏa ra sáng ngời vô cùng vi-tế hơn 
chư vị thiên-nam, chư vị thiên-nữ trên cối trời 
Tam-thập-tam-thiên gấp bội lần. 

Toàn thể c vị thiên-nam và chư vị thiên-nữ 
trên cối trời Dạ-ma-thiên này đều có tuổi thọ 
2.000 năm cõi trời, so sánh thời glan cõi người 
băng 144 friệu năm, bởi vì 1 ngày 1 đêm trên 
cõi trời này băng 200 năm cõi người. 

Chư vị thiên-nam và chư vị thiên-nữ ấy hưởng 
quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp cho đến khi hết 
tuổi thọ 2.000 măm tại cỗi trời Dạ-ma-thiên 
(chết thi thể biến mắt), rồi tái-sinh kiếp kế-tiếp 
trong cõi-giới khác, tùy theo nghiệp và quả của 
nghiệp của mối vị thiên-nam, mỗi vị thiên-nữ ấy. 
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4- Kiếp người tam-nhân hiện tại, còn kiếp kế- 
tiệp là thiên-nam hoặc thiên-nữ trên cối 
trời Đâu-xuât-đà-thiên 

Kiếp người tam-nhân hiện tại ấy là hạng người 
có trí-tuệ, có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, tin 
nghiệp và quả của nghiệp, tạo mọi phước-thiện 
bô-thí, phước-thiện giữ-giới, phước- thiện hành- 
thiên, v.v... với đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ. 

Sau khi người fam-nhân ấy chết, nêu đại- 
thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm hợp với trí- 
tuệ có cơ hội cho quả trong fhời-kỳ tái-sinh kiếp 
kế-tiếp (patisandhikala) thì có đại-guả-tâm hợp 
với trí-tuệ gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhiciq), 
làm phận-sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị 
thiên-nam tam-nhân hoặc vị thiên-nữ tam- 
nhân trên cõi trời Đâu-xuẫt-đà-thiên. 

Chư vị thiên-nam và chư vị thiên-nữ trên cối trời 
Đâu-xuất-đà-thiên này có lâu đài nguy nga trắng 
lệ, có đồ trang sức trời lộng lẫy, có tâm luôn luôn 
hoan-hỷ, thân hình có hào-quang tỏa ra sáng 
ngời vô cùng vi-tễ hơn chư vị thiên-nam, chư vị 
thiên-nữ trên cối trời Dạ-ma-thiên gấp bội lần. 

Cõi trời Đâu-vxuất-đà-thiên này là cõi trời rất 
đặc biệt cao quý, nên ch Đức-Bỏ-tát Chánh- 
Đăng-Giác khi đã thực hành đầy đủ trọn vẹn 30 
pháp-hạnh ba-la-mật xong, đến kiếp áp chót 
thường tái-sinh hóa-sinh làm vj fhiên-nam Bồ-tát 
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Chánh-Đẳng-Giác trên cõi trời Đâu-xuất-đà-thiên 
này, chờ hợp thời, đúng thời đại tuổi thọ con 
người, toàn thể chư-thiên trong 6 cõi trời dục- 
giới cùng với chư đại-phạm-thiên trên các tầng 
trời sắc-giới phạm-thiên đồng tụ hội đến hầu 
kính lễ 7 thiên-nam Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác 
ấy, kính thỉnh ĐÐức-Bồ-át ấy tái-sinh xuống làm 
người kiếp chót, để trở thành ĐÐức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác, rồi thuyết pháp tế độ chúng-sinh giải 
thoát khô tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Toàn thể c# vị thiên-nam và chư vị thiên-nữ 
trên cối rời Đâu-xuất-đà-thiên này đều có tuôi 
thọ 4.000 năm cõi trời, so sánh thời gian cõi 
người bằng 576 friệu năm, bởi vì l ngày 1 đêm 
trên cõi trời này bằng 400 năm cõi người. 

Chư vị thiên-nam và chư vị thiên-nữ ấy hưởng 
quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp cho đến khi hết 
tuổi thọ 4.000 năm tại cði trời Đâu-xuẩt-đà- 
thiên (chết thi thể biến mất), rồi tái-sinh kiếp 
kế-tiếp trong cõi-giới khác, tùy theo nghiệp và 
quả của nghiệp của mổi vị thiên-nam, môi vị 
thiên-nữ ấy. 

3- Kiếp người tam-nhân hiện tại, còn kiếp kế- 
tiêp là thiên-nam hoặc thiên-nữ trên cõi trời 
Hóa-lạc-thiên 

Kiếp người tam-nhân hiện tại ấy là hạng 
người có trí-tuệ, có đức-tin trong sạch nơi Tam- 
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bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, tạo mọi 
phước-thiện bô-thí, phước-thiện giữ-giới, phước- 
thiện hành-thiển, v.v... với đại-thiện-tâm hợp 
VỚI frí-tfHỆ. 

Sau khi người fam-nhân ấy chết, nếu đại- 
thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm hợp với trí- 
tuệ có cơ hội cho quả trong (hởi-kỳ tái-sinh kiếp 
kế-tiếp (patisandhikala) thì có đại-guả-tâm hợp 
với trí-tuệ gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicitq), 
làm phận-sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị 
thiên-Ham tam-nhân hoặc vị thiên-nữ ftam-nhân 
trên cối trời Hóa-lạc-thiên. 

Chư vị thiên-nam và chư vị thiên-nữ trên cối 
trời Hóa-lạc-thiên này có khả năng tự hóa ra các 
đối-tượng dục theo ý muốn của mình, rồi hưởng 
quả an-lạc trong các đối-tượng dục ấy. 


Chư vị thiên-nam và chư vị thiên-nữ trên cối 
trời Hóa-lạc-thiên này có tâm luôn luôn hoan- 
hỷ, thân hình có hảo-quang tỏa ra sáng ngời, 
hưởng quả an-lạc rất vi-tễ hơn chư vị thiên-nam, 
chư vị thiên-nữ trên cõi trời Đâu-xuất-đà-thiên 
gấp bội lần. 

Toàn thể c# vị thiên-nam và chư vị thiên-nữ 
trên cối frởi Hóa-lạc-thiên này đều có tuổi thọ 
ổ.000 năm cõi trời, so sánh thời gian cối người 
bằng 2 fÿ 304 triệu năm, bởi vì I ngày 1 đêm 
trên cõi trời này bằng 800 năm cõi người. 
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Chư vị thiên-nam và chư vị thiên-nữ ấy hưởng 
quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp cho đến khi hết 
tuổi thọ 8.000 măm tại cối trời Hóa-lạc-thiên 
(chết thi thể biến mắt), rồi tái-sinh kiếp kế-tiếp 
trong cõi-giới khác, tùy theo nghiệp và quả của 
nghiệp của môi vị thiên-nam, mỗi vị thiên-nữ ấy. 

6- Kiếp người tam-nhân hiện tại, còn kiếp kế- 

tiếp là thiên-nam hoặc thiên-nữ trên cõi trời 
Tha-hóa-tự-tai-thiên 

Kiếp người tam-nhân hiện tại ấy là hạng người 
có trí-tuệ, có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, tin 
nghiệp và quả của nghiệp, tạo mọi phước-thiện 
bô-thí, phước-thiện giữ-giỏi, phước-thiện hành- 
thiên, v.v... với đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ. 

Sau khi người fam-nhân ấy chết, nếu đại- 
thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm hợp với trí- 
tuệ có cơ hội cho quả trong (hởi-kỳ tái-sinh kiếp 
kế-tiếp (patisandhikala) thì có đại-quả-tâm hợp 
với trí-tuệ gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhiciq), 
làm phận-sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh thành 
vị thiên-namm tam-nhân hoặc vị thiên-Hnữ fam- 
nhân trên cối trời Tha-hóa-tr-tại-tlên. 


Chư vị thiên-nam hoặc chư vị thiên-nữ nào ở 
trên cối trời Tha-hóa-tự-tại-thiên này, khi nào 
phát sinh tâm muốn thưởng thức đối-tượng dục 
nào, thì khi ây vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ 
thuộc hạ biết ý muốn liền hóa ra đối-tượng dục 
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ấy, để cho vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ ấy 
hưởng an-lạc trong đối-tượng dục ấy như ý. 

Chư vị thiên-nam và chư vị thiên-nữ trên cối 
trời Tha-hóa-fự-tại-thiên này có lâu đài nguy 
nga tráng lệ, có các đồ trang sức trời vô cùng 
lộng lẫy, thân hình có hào-quang tỏa ra sáng 
ngời, hưởng quả an-lạc vô cùng vi-tế hơn ch vị 
thiên-nam, chư vị thiên-nữ trên cõi trời Hóa-lạc- 
thiên gấp bội lần. 

Toàn thể c# vị thiên-nam và chư vị thiên-nữ 
trên cõi trời Tha-hóa-tự-tại-thiên này đều có 
tuổi thọ 16.000 năm cõi trời, so sánh thời gian 
cõi người băng 9 £ÿ 216 triệu năm, bởi vì I ngày 
1 đêm trên cõi trời này bằng 7.600 năm cõi người. 

Chư vị thiên nam và chư vị thiên-Hữ ấy 
hưởng quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp cho đến 
khi hết tuổi thọ 76.000 năm tại cõi trời Tha-hóa- 
tự-tại-thiên (chết thi thể biến mất), rồi tái-sinh 
kiếp kế-tiếp trong cõi-giới khác, tùy theo nghiệp 
và quả của nghiệp của mổi vị thiên-nam, mỗi vị 
thiên-nữ ấy. 

Hiện tượng báo trước hết tuổi thọ của chu-thiên 


Mỗi vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ sắp hết tuôi 
thọ tại cõi trời nào, thường có Øwubbanimitfa: 5 
hiện-tượng phát sinh báo trước ' là: 


' Khu. Itivuttakapäli, Pañcapubbanimitta. 
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1- Mala milayamti: Những vòng hoa héo. 

2- Vatthani kilissanti: Những bộ y phục phai 
màu. 

3- Kacchehi sedã muccanti: Mô hôi chảy ra 
từ 2 bên nách. 

4- Kaye dubbanniyam okkamati: Sắc-thân trở 
nên xấu xí. 

5- Devo đevasane nãbhiramati: Chư-thiên 
không còn hài lòng cõi trời đang sống. 


Nếu vị (hiên-nam hoặc vị thiên-nữ nào có 5 
hiện-tượng báo trước thì vị £hiên-nam hoặc vị 
thiên-nữ ấy biết sắp hết tuổi thọ tại cõi trời ây, 
phải chuyển kiếp (chết), rồi sẽ zđi-sinh kiếp kế- 
tiếp trong cõi-giới khác tùy theo nghiệp và quả 
của nghiệp của mỗi vị fhiên-nam hoặc mỗi vị 
thiên-nữ áy. 

- Nếu đgi-thiện-nghiệp có cơ hội cho quả tái- 
sinh kiếp kế-tiếp thì hóa-sinh làm vị £hiên-nam 
hoặc vị fhiên-nữ trên cối trời dục-giới cao hơn 
cối trời dục-giới cñ, hoặc hóa-sinh làm vị fhiên- 
nam hoặc vị thiên-nữ trong cối trời ngang bằng 
với cối trời dục-giới cũ, hoặc hóa-sinh làm vị 
thiên-nam hoặc vị thiên-nữ trong cối trời dục- 
giới thấp hơn cõi trời dục-giới cũ, hoặc tái-sinh 
kiếp kế-tiếp đầu thai làm người trong cõi người. 

- Nếu ác-nghiệp có cơ hội cho quả tái-sinh 
kiếp kế-tiếp thì sinh 1 trong 4 cõi ác-giới là cối 
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địa-ngục, cõi q-su-ra, loài ngạ-qwỷ, loài súc- 
sinh tùy theo năng lực quả của ác-nghiệp ây. 

Quả báu của người có giới ° 

Đức-Phật truyền dạy quả-báu của người có 
giới có 5 điêu được tóm lược như sau: 

Người có giới, người giữ gìn giới trong sạch 
trọn vẹn có 5 quả-báu là: 

l1- Người có giới, người giữ gì" giới trong 
sạch trọn vẹn có được nhiêu của cải lớn lao, do 
nhờ nhân không dê đuôi (có trí-nhớ biết mình). 

2- Người có giới, người giữ gìn giới trong 
sạch trọn vẹn có danh thơm tiếng tốt được lan 
truyền khắp mọi noi. 

3- Người có giới, người giữ gì" giới rong 
sạch trọn vẹn có đạtthiện-tâm dũng cảm, 
không rụt rè e thẹn khi đi vào nơi hội đoàn 
hoàng gia, hội đoàn gia chủ, hội đoàn Sa-môn, 
hội đoàn Bả-la-môn. 

4- Người có giới, người giữ gì" giới rong 
sạch trọn vẹn có đại-thiện-tâm tỉnh táo sáng 
suốt lúc lâm chung. 

5- Sau khi người có giới, người giữ gìn giới 
trong sạch trọn vẹn chết, đại-thiện-Hghiệp giữ 
giới trong sạch trọn vẹn cho quả tải-sinh kiêp 


' Dĩ. Mahãvagga, Mahãparinibbänasutta, Sĩlavanta ãnisamsa. 
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kế-tiếp trên cõi trời dục-giới, hưởng mọi sự an- 
lạc trong cõi trời ấy. 

Người có giới tự lựa chọn tái-sinh 1 trong 6 

cối trời dục-giới 

Trong Chú-giải bài kinh Sakkapafhasutffa, 
có đoạn đề cập đến những người có giới trong 
sạch trọn vẹn có khả năng lựa chọn tái-sinh kiếp 
kế-tiếp 1 trong 6 cõi trời dục-giới như sau: 

“Parisuddhasdlã nãma chasu devalokesu 
yatthicchamii, tattha nibbattanti. ” (0 

- Những người nào giữ gìn các điều giới của 
mình được trong sạch trọn vẹn, lúc lâm chung 
có đại-thiện-tâm tỉnh táo sáng suốt có khả năng 
lựa chọn muốn tái-sinh kiếp kế-tiếp trên cỗi trời 
dục-giới nào trong 6 cối trời dục-giới. Sau khi 
người ấy chết, đại-thiện-nghiệp ấy cho quả tái- 
sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị thiên-nam hoặc 
vị thiên-nữ trên cõi trời dục-giới ấy đúng theo ÿ 
muốn của người ấy, rồi hưởng mọi sự an-lạc 
trên cõi trời dục-giới ấy cho đến hết tuổi thọ. 


Tích Dhammika upäsakavatthu đ) 


Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại chùa 
Jetavana gân thành SãvatthI, đê cập đên cận-sự- 
nam Dhammika được tóm lược như sau: 


'Chú-giải DI.Mahävaggatthakathã, Sakkapañhasuttavannanä. 
* Dhammapadatthakathã, Yamakavagga, Dhammika upãsakavatthu. 
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Trong kinh-thành Sãävatth, cận-sự-nam 
Dhamưmika có đúc-tin trong sạch nơi Tam-bảo: 
Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, 
có giới-hạnh trong sạch trọn vẹn, là người huynh 
trưởng trong nhóm 500 cận-sự-nam. Cận-sự- 
nam (upäsaka) có 7 người con trai và 7 người 
con gái đều là những người cận-sự-nam, cận-sự- 
nữ có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo. 

Trong tư thất của cận-sự-nam Dhammika 
thường tạo phước-thiện bố-thí cũng-dường cháo, 
các món vật thực vào các ngày giới uposatha 
hằng tháng, thỉnh chư tỳ-khưu-Tăng thọ thực tại 
nhà, cúng dường vật thực cho chư tỳ-khưu 
khách mới đến, cúng dường vật thực cho chư tỳ- 
khưu-Tăng an cư nhập ba tháng hạ, v.v... 

Toàn thê gia đình gồm cha mẹ và các con đều 
là những người hoan-hỷ trong mọi phước-thiện 
bố-thí, phước-thiện gìn giữ giới hạnh trong sạch, 
phước-thiện hành-thiền, phước-thiện cung-kính 
lắng nghe thuyết pháp, v.v... 

Một hôm, cán-sự-nam Dhammika Dị lâm bệnh 
nặng, mong được nghe bài kinh trước khi chết, 
nên cận-sự-nam bảo người thân đến hầu đảnh lễ 
Đức-Phật, kính xin Đức-Phật cho phép § hoặc 
14 vị tỳ-khưu đến nhà tụng kinh cho ông nghe. 

Đức-Phật cho phép chư tỳ-khưu đến nhà ông. 
Sau khi thỉnh ngôi nơi đã sắp đặt sẵn, cận-sự- 
nam Dhammika chắp hai tay bạch rằng: 
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- Kính bạch quý Ngài Trưởng-lão, nay con 
sức tàn lực kiệt, cơ hội được chiêm ngưỡng quỷ 
Ngài là một điều rất hy hữu đối với con, kính 
thính quý Ngài có tâm bị tẾ độ tụng cho con 
nghe một bài kinh. 


Ngài Trưởng-lão hỏi cận-sự-nam răng: 


- Này cận-sự-namn Dhammikal Con muốn 
nghe bài kinh nào? 


- Kính bạch quỷ Ngài, con tha thiết cẩu xin 
quỷ Ngài tụng cho con nghe bài kinh “Maha- 
satipa{thanasutta: kinh Đại-niệm-xứ” mà chư 
Phật thường thuyết giảng. 

Chư tỳ-khưu-Tăng bắt đầu tụng bài kinh 
Mahasatipa†thanasuffa răng: 

“Ekayano ayam bhikkhave magøo saftfanam 
visuddhiyd... ” 

Khi chư tỳ-khưu đang tụng bài kinh ấy, cận- 
sự-nam Dhammika năm nhăm mặt nghe kinh. 

Khi ấy, có 6 chiếc xe trời, mỗi chiếc xe có 
1.000 con ngựa báu ? kéo, được trang hoàng 
lộng lây từ 6 cõi trời dục-giới hiện xuông đê đón 
tước cận-sự-nam Dhammika. Chư thiên ở môi 
cõi trời đêu khân khoản mời ông răng: 


' 1.000 con ngựa báu này do chư-thiên hóa ra làm phận sự kéo 
xe trời, không phải là con ngựa thuộc loải súc-sinh. 
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“Amhakam devalokam nessãma. 

Amhakam devalokam nessãma. 

Ambho mattikabhajanam bhindifva suvanna- 
bhqjanamw ganhanto viya amhakam devaloke 
abhiramitum idha nibbattdhi. ” 

- Chúng tôi xin rước cán-sự-nam lên xe đến 
CỐi trời chúng tôi! 

Chúng tôi xin rước cận-sự-nam lên xe đến cõi 
trời chúng tôi! 

Kính thưa cận-sụ-nam! Vĩ như cải nồi bằng 
đất cũ bị bề, rồi được đổi lấy cái nỗi bằng vàng 
ròng. Cũng như vậy, bỏ thân người rồi hóa-sinh 
làm vị thiên-nam trên cõi trởời-dục-giới vậy. 

Kính mời cận-sựụ-nam hóa-sinh lên cối trời 
chúng tôi! 

Kính mời cận-sựụ-nam hóa-sinh lên cối trời 
chúng tôi! Hưởng mọi sự an-lạc! 


Đó là đối-tượng gatinimitta “” hiện ra, chỉ có 
một mình cán-sự-nam Dhammika nhìn thấy 6 
chiếc xe trời và nghe tiếng thỉnh mời của các vị 
thiên nam mà thôi. Cận-sự-nam không muốn 
nhóm chư-thiên ấy làm trở ngại việc nghe bài 
kinh Mahãsatipafthänasuia, nên truyền bảo nhóm 
chư-thiên ấy rằng: 


' Gatinimitta là đối-tượng cõi-giới hiện ra cho người lúc lâm 
chung gân chết. 
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“Agametha! Agametha!” 

- Xin quý vị chờ tôi! Xin quý vị chờ tôi! 

Nghe cận-sựụ nam Dhammika nói như vậy, 
chư ty-khưu hiêu lâm răng: 

“Cán-sự-nam Dhammika đang nói với chư f}- 
khưu chúng ta. ” 

Cho nên, chư tỳ-khưu-Tăng ngưng lại, không 
tiêp tục tụng bải kinh Mahasatipa{thanasutta 
nữa. Khi ây, các người con của ông cán-sự-nam 
Dhammika bàn bạc với nhau răng: 

“Từ trước tới nay, phụ-thân của chúng ta 
hoan-hÿ lăng nghe pháp không bao giờ biết đủ, 
chính phụ-thân đã bảo người đi thỉnh chư tỳ- 
khưu đên tụng bài kinh Mahasatipafthanasutta 
cho phụ-thán nghe, nhưng mà bây giờ, phụ-thân 
lại ngăn cản chư tỳ-khưu không cho tụng bài 
kinh ấy. Tại sao như vậy?” 

Vì vậy, các con của cán-sự-nam Dhammika 
buôn mà khóc lớn tiêng. 

Chư tỳ-khưu bàn bạc với nhau rằng: “Bây giờ 
không hợp thời”, nên chư tỳ-khưu xin rời khỏi 
tư gia, trở vê ngôi chùa Jetavana. 

Cận-sự-nam Dhammika không nghe tiếng 
tụng kinh mà nghe tiêng khóc than của các con 
nên hỏi răng: 


- Này các con! Tại sao các con khóc như vậy? 
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- Thưa phụ-thân, chính phụcthán đã bảo 
người đi thỉnh chư t-khưu đên nhà tụng bài 
kinh Mahasatipafthanasutta cho phụ-thân nghe. 
Nay, chính phụ-thân lại bảo chư ()-khưu ngưng 
tụng bài kinh áy. Tháy như vậy, nên chúng con 
buôn mà khóc than. Thưa phụ-thân. 

Cán-sự-nam Dhammika hỏi rằng: 

- Này các con! Quý Ngài Trưởng-lão đi đâu 
cả rồi? 

- Kính thưa phụ-thán, quỷ Ngài Trưởng-lão 
bàn bạc với nhau răng: “Báy giờ không hợp 
thời”, nên quỷ Ngài Trưởng-lão đã từ giã trở vê 
chùa rồi. Thưa phụ-thân. 

- Này các con! Không phải phụ-thân bảo chư 
)-khưu ngưng tụng bài kinh ây. 


- Kính thưa phụ-thân, nếu như vậy thì phụ- 
thân bảo ai vậy? 


Cận-sự-nam Dhammika giải đáp cho các con 
hiểu rằng: 

- Này các con! Có 6 chiếc xe trời, mỗi chiếc 
xe có 1.000 con ngựa báu kéo, được trang hoàng 
lộng lây từ 6 cõi trời dục-giới hiện xuông để đón 
rước phụ-thán. Chư thiên ở mỗi cõi trời đếu 
khẩn khoản mời phụ-thân rằng: 


„g 


“Amhakam devaloke abhirama... 
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- Kính mời cận-sự-nam hóa-sinh lên cõi trời 
chúng tôi! Hưởng mọi sự an-lạc! ... 

Phụ-thân không muốn các chư-thiên ấy quấy 
rấy làm trở ngại nghe bài kinh áy, nên phụ-thán 
chỉ bảo nhóm chu-thiên áy mà thôi. 


- Kính thưa phụ-thân, 6 chiếc xe trời ở đâu 
mà chúng con không tháy? 


Cận-sự-nam Dhammika biết rõ đó là đối- 
tượng gatinimitta (đồi-tượng cỗi-giới sẽ tái-sinh 
kiếp ké-tiếp), chỉ có một mình cận-sự-nam thấy 
được mà thôi, nên cận-sự-nam tìm cách chứng 
minh cho các con tin 6 chiếc xe trời là có thật, 
nên cận-sự-nam Dhammika hỏi các con rằng: 

- Này các con! Vòng hoa dành cho phụ-thân 
có không? 


- Kính thưa phụ-thân, dạ, có vòng hoa. 


- Này các con! Trong 6 cối trời dục-giới, cối 
trời nào đảng được hải lòng hoan-hÿ nhát? 


- Kính thưa phụ-thân, cối trời Tusitã (Đáu- 
suất-đà-thiên) là cõi trời dục-giới đáng hài lòng 
nhất, bởi vì cối trời này là nơi tạm nghỉ của chư 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác, của Phật mẫu. 

Cận-sự-nam Dhanumika lựa chọn cối trời 
Tusifã là cõi trời sẽ tái-sinh kiếp kế-tiếp. Vì vậy, 
cận-sự-nam Dhammika dạy bảo các con rằng: 
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- Này các con! Các con hãy phát nguyện rằng: 

“Xin cho vòng hoa này đeo vào đầu xe đến từ 
cối trời Tusifã”, rôi các con ném vòng hoa ây 
lên trên hư không. 

Vâng theo lời dạy bảo của phụ-thân, các con 
của cán-sự-nam Dhammika ném vòng hoa lên 
trên hư không, vòng hoa ấy tròng trên đầu chiếc 
xe đến từ cối frời Tusifã. 


Thật ra, những người con của cận-sự-nam 
Dhammika chỉ nhìn thấy vòng hoa ấy treo lơ 
lửng trên hư không mà không thể nhìn thấy 
chiếc xe trời được, bởi vì chiếc xe trời nảy thuộc 
về loại sắc vi-tế, nên mắt thường con người 
không thể nhìn thấy được (chỉ có thiên-nhãn 
thông mới nhìn thấy được). 

Cán-sự-nam Dhammika hỏi các con rằng: 

- Này các con! Các con có nhìn thấy vòng 
hoa treo lơ lửng trên hư không hay không? 

- Kính thưa phụ-thân, chúng con đêu nhìn 
thấy vòng hoa treo lơ lửng trên hư không. Thưa 
phụ-thán. 

Cận-sự-nam Dhammika giải thích rằng: 

- Này các con! Chiếc xe trời thuộc về sắc vi- 
tế, mắt thường của các con không thể nhìn thấy 
được, vòng hoa treo lơ lửng trên hư không mà các 
con thấy thật ra vòng hoa ấy được treo trên chiếc 
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xe đến từ cỗi trời Tusitã (Đâu-suất-đà-thiên). 
Sau khi phụ-thân từ giã (chết) cõi người này, 
đại-thiện-nghiệp sẽ cho quả tái-sinh kiếp kế- -tiếp 
hóa-sinh làm vị thiên-nam trên cối trời Tusifã áy. 

- Này các con! Các con chớ có khổ tâm, nếu 
các con muốn sinh lên cỗi trời Tusitä, thì kiếp 
hiện-tại này các nên tạo phước-thiện bố-thí, 
phước-thiện giữ-giỏi, phước-thiện hành-thiển, 
v.v... nhất là nên giữ gìn giới hạnh trong sạch 
trọn vẹn. Sau khi các con chết, đại-thiện-nghiệp 
sẽ cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị 
thiên-nam hoặc vị thiên-nữ trên cõi trời đã lựa 
chọn đúng như ý của các con. 


Cận-sự-nam Dhamummika khuyên răn dạy dỗ 
các con xong. Cán-sự-nam Dhammika lúc lầm 
chung có đạ¡-thiện-tâm tỉnh tảo có đối-tượng 
gatinimitta là chiếc xe trời từ cõi-trời Tusitã ấy, 
là đối-tượng của cận-fứ lộ-trình-tâm (marana- 
sannaVvithicitta). 


Sau khi cận-sự-nam Dhammika chết, đại- 
thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm hợp với tri-tuệ 
cho quả trong thờikỳ tái-sinh kiếp kế-tiếp 
(patisandhikala) có đgi-gud-fâm hợp với trí-tuệ 
gọi là Øđi-sinh-tâm (pafisandhicif4), làm phận- 
sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị fhiên- 
nam Dhamumika trên cối trời Tusitã ấy đúng 
như đã lựa chọn như ý. 
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VỊ thiên-nam Dhamummika có thân hình cao 3 
gãvuta f” có hào quang sáng ngời, được trang 
sức những vàng ngọc quý giá, trong một lâu đài 
bằng ngọc ngà nguy nga tráng lệ rộng lớn 25 do 
tuần, có một ngàn thiên-nữ xinh đẹp hầu hạ ngày 
đêm, hưởng mọi an-lạc trong cõi trời ấy. 

Khi chư tỳ-khưu về đến chùa, Đức-Phật 
truyền hỏi răng: 

- Này chư tỳ-khưu! Cán-sự-nam Dhammika 
có nghe trọn bài kinh Mahasatipafthanasutta 
hay không? 

- Kimh bạch Đúc-Thế Tôn, cận-sự-nam Dhammika 
đang năm nghe chúng con tụng bài kinh 
Mahasatipa†thanasutta thì cận-sự-nam nói răng: 

“Xin quý Ngài chờ một lát!” 

Nghe cận-sự-nam Dhammika nói như vậy, 
chúng con ngừng tụng bài kinh ây. Khi ấy, các con 
của cận-sự-nam Dhammika than khóc. Chúng 
con bàn bạc với nhau rằng: “Bây giờ không hợp 
thời ” nên chúng con đứng dậy trở về đây. 

Nghe chư ty-khưu bạch như vậy, Đức-Phật 
truyên dạy răng: 

- Này chư f)-khưu! Cận-sự-nam Dhammika 
không phải nói với các con đâu. Thát ra, khi áy, 


' 1 gãvuta có chiều dài khoảng 5.120,64 mét. 
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chư-thiên từ 6 cối trời dục-giới, mỗi cõi trời đem 
mối chiếc xe trời có 1.000 con ngựa bảu kéo, 
khẩn khoản thỉnh mời cận-sự-nam Dhammika 
hóa-sinh lên xe đến cõi trời của họ. 

Cận-sự-nam Dhammika không muốn quỷ vị 
chư-thiên quấy rây, làm trở ngại cận-sự-nam 
nghe bài kinh ấy, nên cận-sự-nam bảo nhóm 
chư-thiên ấy như vậy. 


- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, nếu đúng như vậy 
thì sau khi cận-sự-nam Dhammika chết, đại- 
thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa- 
sinh làm vị thiên-nam trên cõi-trời dục-giới nào? 
Bạch Ngài. 

- Này chư t-khưu! Sau khi cận-sụ-nam 
Dhammika chết, đại-thiện-nghiệp cho quả tái- 
sinh kiếp kế-iếp hóa-sinh làm vị thiên-nam 
Dhammika trên cõi trời Tusifã (có tuôi thọ 
4.000 năm cõi trời, so sánh thời gian cối người 
băng 576 friệu năm, bởi vì 1 ngày 1 đêm cõi trời 
này bằng 400 năm cõi người, hưởng mọi an-lạc 
trên cõi trời dục-giới ấy). 

- Kính bạch Đưức-Ti hế Tôn, khi trong cối 
người, cận-sự-nam Dhamxmika được hưởng sự an- 
lạc trong gia đình bà con bè bạn. Sau khi chết, 
đại-thiện-nghiệp cho quả tải-sinh kiếp kế-tiếp 
hóa-sinh làm vị thiên nam Dhammika cũng được 
hưởng mọi sự an-lạc trong cối trời Tusitä nữa. 
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Đức-Phật dạy rằng: 

- Này chư t)-khưu! Đúng vậy, người không dễ 
duôi quên mình, tạo mọi phước-thiện, dù là 
người tại gia hoặc bậc xuất gia sống nơi nào 
cũng được sự an-lạc. 

Đức-Phật thuyết bài kệ rằng: 

- Này chư t)-khưu! Người đã tạo mọi phước- 
thiện, được hưởng quả an-lạc trong kiếp hiện- 
tại, sau khi chết sẽ hưởng quả an-lạc trong kiếp 
vị-lai; hưởng quả an-lạc trong kiếp hiện-tại và 
vô số kiếp vị-lai. 

Người đã tạo mọi đại-thiện-nghiệp, kiếp hiện- 
tại hưởng quả bảu an-lạc của đại-thiện-nghiệp 
của mình vô cùng hoan-hỷ. Sau khi chết, kiếp vị- 
lai hưởng quả báu an-lạc lại càng hoan-hÿ. 


I- Cõi sắc-giới 

Cõi sắc-giới có 16 tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên chia ra thành 4 fáng trời theo 4 bậc thiên 
Săc-giới quả-fâm như sau: 

I- Tầng trời đệ-nhất-thiền sắc-giới quả-tâm có 

3 tâng trời: 

- Brahmapärisajjä: Tầng trời Phạm-chúng-thiên. 

- Brahmapurohitä: Táng trời Phạm-suw-thiên. 

- Mahabrahma: Tầng trời Đại-phạm-thiên. 
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2- Tầng trời đệ-nhị-thiền sắc-giới quả-tâm có 3 

tầng trời: 

- Parittäbhä: Tầng trời Thiểu-quang-thiên. 

- Appamänabhä: Tầng trời Vô-lượng-thiên. 

- Äbhassarã: Tầng trời Quang-âm-thiên. 

3- Tầng trời đệ-tam-thiền sắc-giới quả-tâm có 

3 tầng trời: 

- Parittasubhä: Tầng trời Thiếu-tịnh-thiên. 

- Appamnãnasubhä: Tâầng trời Vô lượng tịnh- 

thiên. 

- Subhakinha- 1: âng trời Biến-tịnh-thiên. 

4- Tầng trời đệ-tứ-thiền sắc-giới quả-tâm có 

7 tầng trời: 

- Vehapphalä: Tầng trời Quảng-quả-thiên. 

- Asafñfasattä: Tầng trời Vô-tưởng-thiên. 

* Suddhãvãsa: Tâng trời Tình-cư-thiên có 5 

tầng trời: 

- Avihä: Tầng trời Vô-phiên-thiên. 

- Aftappä: Tầng trời Vô-nhiệt-thiên. 

- Sudassa: T: âng trời Thiện-hiện-thiên. 

- Sudassr: Tầng trời Thiện-kiến-thiên. 

- Akamiftha- 1: ảng trời Sắc-cứu-cánh-thiên. 

5 tầng trời Tịnh-cw-thiên này chỉ dành riêng 
cho bậc Thánh Bắt-lai chứng đắc đệ-ngũ-thiền 
sắc-giới thiện-tâm mà thôi. 

Sắc-giới thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp 
kế-tiếp trên 16 tầng trời sắc-giới phạm-thiên. 
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Thật ra, sắc-giới thiện-nghiệp trong 5 bậc 
thiên sắc-giới thiện-tâm cho quả trong thời-kỳ 
tải-sinh _kiếp kế-tiếp (patisandhikala) có 5 bậc 
thiền sắc-giới quả-tâm gọi là sắc-giới tái-sinh- 
tâm (pafisandhicifía) làm phận sự tái-sinh kiếp 
kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 75 ểẩng 
trời sắc-giới phạm-thiên (trừ tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên Vô-tướng-thiên, bởi vì chư phạm- 
thiên trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên Wó- 
trởng-thiên này tái-sinh kiếp kế-tiếp bằng rñpa- 
pafisandhi đó là jwitanavakakaläpa: nhóm sắc- 
pháp có sắc thứ 9 là sắc-mạang-chi). 


Pháp-hành thiền-định 


Sở dĩ hành-giả fam-nhân thực hành pháp-hành 
thiền-định mà không chứng đắc được bác (hiển 
sắc-giới thiện-tâm là vì nĩvarana (pháp-chướng- 
ngạỷ) là pháp làm chướng ngại ngăn cản tâm của 
hành-giả thực hành pháp-hành thiền-định không 
dẫn đến chứng đắc bậc thiền sắc-giới thiện-tâm. 

Pháp-chướng-ngại (NTvarana) có 5 pháp: 

1- Kamacchandanivarana (Tham-dục chướng- 
ngại) là ác-tâm tham muốn trong ngũ-dục làm 
chướng ngại pháp-hành thiền-định. 

2- Byapadanivarana (Sân-hán chướng-ngại) 
là ác-tâm sân hận làm chướng ngại pháp-hành 
thiền-định. 
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3- Thinamiddhaniarana (Buôn-chán - buôn- 
ngủ chướng-ngại) là ác-tâm làm buông bỏ đối- 
tượng thiền-định. 

4- Uddhaccakukkuccanivarana (Phóng-tâm - 
hồi-hận chướng-ngại) là ác-tâm làm cho tâm bắt an. 

3- Vicikicchanwvarana (Hoàinghỉ chướng- 
ngại) là ác-tâm làm cho tâm nghi ngờ trong 
pháp-hành thiền-định. 

Pháp-chướng-ngại (nĩvarana) có 5Š pháp, bị 
chế ngự do 5 chi-thiền. 

Chi-thiền (Jhãnanga) có 5 chỉ: 

1- Vitakka: Hướng-tâm đến đỗi-tượng thiền-định. 

2- Vicara: Quan-sái trong đối- -tượng thiền-định. 

3- Pii: Hỷ trong đỗi- -tượng thiền-định. 

4- Sukha: Lạc trong đối-tượng thiền-định. 

5- Ekaggatä: Nhất-tâm trong đối-tượng thiền- 

định. 


5 chỉ-thiền chế ngự 5 pháp-chướng-ngại 

* Đệ-nhất-thiên săc-giới thiện-tâm có 5 chỉ- 
thiên, có khả năng chế ngự được 5 pháp-chướng- 
ngại (n1varana) không phát sinh được. 

Mỗi chi-thiền có khả năng chế ngự được mỗi 
pháp-chướng-ngại như sau: 

I- Viakka: Chi-thiền hướng-tâm chế ngự 
được pháp-chướng-ngại thinamiddha (buôn-chán 
- buôn-ngủ). 
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2- Vicãära: Chỉ-thiển quan-sát chế ngự được 
pháp-chướng-ngại vicikicchäa (hoài-nghì). 

3- Pữi: Chi-thên hỷ chễ ngự được pháp- 
chướng-ngại byapada (sán-hận). 

4- Sukha: Chi-thiên lạc chế ngự được pháp- 
chướng-ngại uddhaccakukkucca (phóng-lâm - 
hồi-hận). 

5- Ekaggatä: Chi-thiển nhất-tâm chễ ngự được 
pháp-chướng-ngại kamacchanda (tham-dục). 

* Thiền sắc-giới có 5 bậc thiền °) 

Đối với hành-giả tam-nhân thuộc hạng 
mandapuggdala (hành-giả có trí-tuệ chậm) thực 
hành pháp-hành thiền-định có khả năng chứng 
đắc 5 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm theo tuần tự 
như sau: 

1- Đệ-nhất-thiển sắc-giới thiện-tâm (pathamaj- 
jhanakusalacitta) có 5 chỉi-thền là viiakka, 
vicära, piii, sukha, ekageatä do chê ngự được 5 
pháp-chướng-ngại (nvarana) là kãmacchanda, 
byäpada, thinamiddha, uddhaccakukkucca, 
vicikiccha. 

2- Đệ-nhị-thiển sắc-giới thiện-tâm (dutiydj- 
Jhänakusalacita) cô 4 chỉ-thiền là vicãra, piri, 


: Tìm hiểu phương pháp thực hành pháp-hành thiền-định trong 
bộ Nên-Tảng-Phật-Giáo, quyên IX: Pháp-Hành Thiên-Định, 
cùng soạn giả. 
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sukha, ekaggafä, do chế ngự được chỉ-thiển 
vitakka. 

3- Đệ tam-thiển sắc-giới thiệntâm (fafiydj- 
jhanakusalacitfa) có 3 chỉ-thiền là pm, sukha, 
ekaggaiaä, do chễ ngự được chỉ-thiển vicãra. 

4- Đệ-tứ-thiển sắc-giới thiện-tâm (catuHhaj- 
jhanakusalacitta) có 2 chỉ-tiền là sukha, 
ekaggaiä, do chễ ngự được chi-thiển pïii. 

5- Đệ-ngũ-thiển săc-giới thiện-tâm (pañcamaj- 
Jjhãnakusalacita) có 2 chỉ-thiền là upekkhä, 
ekageaia, do thay thế chỉ-thiên sukha bằng upekkhäã. 

* Thiền sắc-giới có 4 bậc thiền 

Đối với hành-giả tam-nhân thuộc hạng 
tikkhapuggala (hành-giả có trituệ sắc bén 
nhanh nhạy) có khả năng suy xét thấy rõ frạng- 
thái thô của chỉ-thiển vitakka và chỉ-thiên 
wicaãra cùng một lúc, nên đệ-nhị-thiên sắc-giới 
có 3 chỉ-thiền là piti, sukha, ekaggafi. 

Cho nên, hành-gii fam-nhân thuộc hạng 
tikkhapuggala có 4 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm 
theo tuần tự: 

1- Đệ-nhắt-thiên sắc-giới thiện-tâm có 5 chỉ- 
thiền là vitakka, vicãra, pưi, sukha, ekaggafa, do 
chế ngự được Š pháp-chướng-ngại (nnarana) là 
kamacchanda, byapada, thinamiddha, uddhacca- 
kukkucca, vicikiccha. 
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2- Đệ-nhị-thiển sắc-giới thiện-tâm có 3 chỉ- 
thiển là piti, sukha, ekaggara, do chê ngự được 2 
chỉ-thiên vifakka, vicära cùng một lúc. 

3- Đệ-tam-thiên sắc-giới thiện-tâm có 2 chỉ- 
thiển là sukha, ekaggafa, do chê ngự được chỉ- 
thiên plii. 

4- Đệ-tí-thiển sắc-giới thiệntâm có 2 chỉ- 
thiên là upekkha, ekaggaía, do thay thê chi-thiên 
sukha băng chỉ-thiên upekkha. 


Cõi sắc-giới phạm-thiên có 16 tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên chia ra 4 đẩng trời theo 4 bậc 
thiên sắc-giới quả-tâm. 

Như vậy, nếu hành-giả ram-nhân thuộc 
hạng tikkhapuggala có 4 bậc thiên sắc-giới 
thiện-tám, thì ló tầng trời sắc-giới phạm-thiên 
chia ra 4 tầng trời theo 4 bậc thiên SăC-giới quả- 
tâm không có gì đặc biệt. 

- Nếu hành-giả tam-nhân thuộc hạng manda- 
puggala có 5 bậc thiển sắc-giới thiện- tâm, thì 16 
tầng trời sắc- giới phạm-thiên chia ra Z tầng trời 
theo 4 bậc thiên sắc-giới quả-tâm. Vì vậy, đệ- 
nhị-thiển sắc-giới quả-tâm và đệ-tam-thiền 
sắc-giới quả-fâm cho quả chung trong tầng trời 
đệ-nhị-thiền sắc-giới quả-tâm, cô 3 tầng trời 
sắc-giới phạm-thiên theo 3 bậc của đệ-nhị-thiền 
sắc-giới quả-tâm (bậc hạ, bậc trung, bậc thượng). 
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Quả của 5 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm 

1- Quả của đệ-nhấắt-thiền sắc-giới-thiện-tâm 

* Kiếp người tam-nhân hiện tại, còn kiếp kế-tiếp 
là Phạm-thiên trên 3 tâng trời sắc-giới phạm-thiên 

Hành-giả tam-nhân nào có giói-hạnh trong 
sạch trọn vẹn làm nên tảng, làm nơi nương nhờ, 
rôi thực hành pháp-hành thiên-định có khả năng 
dân đên chứng đặc đệ-nhátf-thiên săc-giới thiện- 
fâm, duy trì cho đên lúc lâm chung gân chết. 


Sau khi hành-giả tam-nhân ấy chết, sắc-giới 
thiện-nghiệp trong đệ-nhắt-thiền sắc-giới thiện- 
tâm cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp kế-tiếp 
(patisandhikäla), có độ-nhắt-thiền sắc-giới quả- 
tâm gọi là sắc-giới tái-sinh-tâm (patisandhi- 
cia), làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh 
làm vị phạm-thiên trên đằng rời độ-nhất-thiển 
sắc-giới quả-tâm, có 3 tầng trời sắc- -giới phạm- 
thiên theo 3 bậc của đệ-nhất-thiền sắc-giới quả- 
tâm (bác hạ, bậc trung, bác thượng) như sau: 


- Đệ-nhất-thiền sắc-giới quả-tâm bậc hạ làm 
phận sự tái-sinh kiếp kế- -tiếp hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên tầng trời săc-giới phạm-thiên 
Brahmaparisqjja (Phạm-chúng-thiên). Chư phạm- 


'3 bậc: Bậc hạ, bậc trung, bậc thượng do căn cứ theo năng 
lực của 5 pháp-chủ: tín pháp-chủ, tân pháp-chủ, niệm pháp- 
chủ, định pháp-chủ, tuệ pháp-chủ của hành-giả. 
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thiên trong tầng trời này là thuộc hạ của Đại- 
phạm-thiên, có tuôi thọ 1⁄3 a-tăng-kỳ trụ '? của 
kiếp trái đất. 

- Đệ-nhắt-thiên sắc-giới quả-tâm bậc trung 
làm phận sự tái-sinh kiếp kế- -tiếp hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên 
Brahmapurohia (Phạm-sư-thiên).. Chư phạm- 
thiên trong tầng trời này là cô vấn của Đại- 
phạm-thiên, có tuổi thọ 1⁄2 q-tăng-kỳ frụ của 
kiếp trái đất. 

- Đệ-nhất-thiền sắc-giới quả-tâm bậc thượng 
làm phận sự tái-sinh kiếp kế- -tiếp hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên 
Mahabrahma (Đạiphạm-thin). Chư phạm- 
thiên là những bậc cao cả trên tầng trời nảy, có 
tuôi thọ 1 a-#ăng-kỳ trụ của kiếp trái đất. 


' Asaikhyeyya: A-tăng-kỳ là khoảng thời gian không thể đếm 
bằng số. 
Mahäkappa: Đại-kiếp trái đất gồm có 4 a-tăng-kỳ: Thành, trụ, 
hoại, không. 

1- A-făng-kỳ thành là khoảng thời gian lâu dài của kiếp trái 
đất đã tạo thành. 

2- A-tăng-kỳ trụ là khoảng thời gian lâu dài của kiếp trái đất 
đang tồn tại. 

3- A-ftăng-kỳ hoại là khoảng thời gian lâu dài của kiếp trái 
đất đang bị hoại dần. 

4- A-tăng-kỳ không là khoảng thời gian lâu dài của kiếp trái 
đất không còn nữa. 
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2- Quả của đệ-nhị-thiền sắc-giới thiện-tâm và 

đệ-tam-thiền sắc-giới thiện-tâm 

* Kiếp người tam-nhân hiện tại, còn kiếp kế-tiếp 
là phạm-thiên trên 3 tầng trời sắc-giới phạm-thiên 

Hành-giả tftam-nhân nào thực hành pháp- 
hành thiền-định có khả năng chứng đắc đến đệ- 
nhị-thiền sắc-giới thiệndtâm và đệ-tam-thiền 
sắc-giới thiện-tâm, giữ gìn duy trì cho đến lúc 
lâm chung gần chết. 

Sau khi hành-giả tam-nhân ấy chết, sắc-giới 
thiện-nghiệp trong đệ-nhị-thiền sắc-giới thiện- 
tâm và săc-giới thiện-nghiệp trong đệ-tam-thiền 
sắc-giới thiện-tâm, cùng chung cho quả írong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp kế-tiếp (pafisandhikala), có 
đệ-nhị-thiền sắc-giới quả-tâm gọi là sắc-giới 
tái-sinh-tâm (pafisandhicirfa), làm phận sự tải- 
sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên 
trên đầng trời đệ-nhị-thiền sắc-giới quả-tâm, có 
3 tầng trời sắc-giới phạm-thiên theo 3 bậc của 
đệ-nhị thiền sắc-giới quả-tâm (bậc hạ, bậc 
trung, bậc thượng) như sau: 


- Đệ-nhị-thiền sắc-giới quả-tâm bậc hạ làm 
phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên 
Parittabhä (Thiểu-quang-thiên). Chư phạm-thiên 
trên tầng trời này có hào quang kém hơn chư 
phạm-thiên bậc cao, có tuôi thọ 2 đại-kiếp trái đất. 
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- Đệ-nhị-thiền sắc-giới quả-tâm bậc trung 
làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên 
Appamanabha (Wô-lượng-thiên). Chư phạm- 
thiên trên tầng trời này có hào quang vô lượng, 
có tuôi thọ 4 đại-kiếp trái đất. 


- Đệ-nhị-thiền sắc-giới quả-tâm bậc thượng 
làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên 
Abhassarãä (Quang-âm-thiên). Chư phạm-thiên 
trên tầng trời này có hào quang sáng ngời phóng 
ra từ thân của vị phạm-thiên, có tuổi thọ ổ đại- 
kiếp trái đất. 


3- Quả của đệ-tú-thiền sắc-giới thiện-tâm 


* Kiếp người tam-nhân hiện tại, còn kiếp kế-tiếp 
là phạm-thiên trên 3 tâng trời sắc-giới phạm-thiên 


Hành-giả tam-nhâấn nào thực hành pháp- 
hành thiên-định có khả năng chứng đắc đến đệ- 
tứ-thiền sắc-giới thiện-tâm, giữ gìn duy trì cho 
đến lúc lâm chung gần chết. 


Sau khi hành-giả tam-nhân ấy chết, sắc-giới 
thiện-nghiệp trong đệ-tứ-thiền sắc-giới thiện- 
tâm cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp kế-tiếp 
(palisandhikäla), có đệ-tam-thiền sắc-giới quả- 
tâm gọi là sắc-giới tái-sinh-tâm (patisandhi- 
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cia), làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh 
làm vị phạm-thiên trên đẳng frời đệ-tam-thiền 
sắc-giới quả-tâm, có 3 tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên theo 3 bậc của đệ-fam-thiền sắc-giới quả- 
tâm (bậc hạ, bậc trung, bậc thượng) như sau: 


- Đệ-tam-thiên sắc-giới quả-tâm bậc hạ làm 
phận sự tái-sinh kiếp kế- -tiếp hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên 
Pariftasubha (T hiểu-tịnh- thiên). Chư phạm- 
thiên trên tầng trời này có hào quang xinh đẹp 
tuyệt vời, nhưng vẫn còn kém hơn chư phạm- 
thiên bậc cao, có tuổi thọ 16 đại-kiếp trái đất. 


- Đệ-fam-thiễn sắc-giới quả-tâm bậc trung 
làm phận sự tái-sinh kiếp kế- -tiếp hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên 
Appamatuasubha  (Wô-lượng-tịnh-thiên) Chư 
phạm thiên trong tầng trời nảy có hào quang 
xinh đẹp tuyệt vời vô lượng, có tuôi thọ 32 đẹi- 
kiếp trái đất. 

- Đệ-tam-thiền sắc-giới quả-tâm bậc thượng 
làm phận sự tái-sinh kiếp kế- -tiếp hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên tâng trời sắc-giới phạm-thiên 
Subhakinhã (Biến-tịnh-thiên). Chư phạm-thiên 
trên tầng trời này có hào quang xinh đẹp tuyệt 
vời tỏa ra toàn thân của vị phạm-thiên, có tuôi 
thọ 64 đại-kiếp trái đất. 
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4- Quả của đệ-ngũ-thiền sắc-giới-thiện-tâm 

* Kiếp người tam-nhân hiện tại, còn kiếp kế-tiếp 
là phạm-thiên trên 3 tâng trời sắc-giới phạm-thiên 

Hành-giả tftam-nhân nào thực hành pháp- 
hành thiền-định có khả năng chứng đắc đến đệ- 
ngũ-thiền sắc-giới thiện-tâm, giữ gìn duy trì 
cho đến lúc lâm chung gần chết. 

Sau khi hành-giả tam-nhân ấy chết, sắc-giới 
thiện-nghiệp trong đệ-ngũ-thiền sắc-giới thiện- 
tâm cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp kế-tiếp 
(palisandhikäla), có đệ-tứ-thiền sắc-giới quả- 
tâm gọi là sắc-giới tái-sinh-tâm (patisandhi- 
ciia), làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh 
làm vị phạm-thiên trên fầng trời đệ-tứ-thiỀn sắc- 
giới quả-tâm, có 7 tầng trời sắc-giới phạm-thiên 
theo đệ-ứ-thiền sắc-giới quả-tâm như sau: 

4.1- Vehapphalãbhũmi: Tầng trời Quảng- 
quả-thiên 

Hành-giả tam-nhân nào là hạng phàm-nhân 
hoặc Đác Thánh Nhập-lưu hoặc bậc Thánh 
Nhắt-lai có khả năng chứng đắc đến đệ-ngñ- 
thiền sắc-giới-thiện-tâm. 

Sau khi hành-giả tam-nhân ấy chết, sắc-giới 
thiện-nghiệp trong đệ-ngñ-thiền sắc-giói-thiện- 
tâm cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp kế-tiếp 
(palisandhikäla) có đệ-tứ-thiền sắc-giới quả- 
tâm gọi là sắc-giới tái-sinh-tâm (patisandhi- 
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cia), làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh 
làm vị phạm-thiên trên tầng trời Quảng-guả- 
thiên (Vehapphalabhumi). Chư Phạm-thiên trên 
tầng trời này có tuổi thọ bền vững lâu dài đủ 500 
đại-kiếp trái đất. 

Còn 9 tầng trời sắc-giới phạm-thiên bậc thấp 
có tuôi thọ không bên vững: 

- Nếu mỗi khi kiếp trái đất bị hủy hoại bằng 
lửa thì 6 cõi trời dục-giới và 3 tầng trời đệ-nhất- 
thiên sắc-giới quả-tâm cũng đều bị hủy hoại. 

- Nếu mỗi khi kiếp trái đất bị hủy hoại bằng 
nước thì 6 cõi trời dục-giới, 3 tầng trời đệ-nhất- 
thiển săc-giới quả-tâm và 3 tầng trời đệ-nhị- 
thiên sắc-giới quả-tâm cũng đều bị hủy hoại. 

- Nếu mỗi khi kiếp trái đất bị hủy hoại bằng 
gió thì 6 cõi trời dục-giới, ở tầng trời đệ-nhất- 
thiên sắc-giới quả-tâm, 3 tẳng trời đệ-nhj-thiên 
sắc-giới quả-tâm và 3 tầng trời đệ-tam-thiên 
sắc-giới quả-tâm cũng đều bị hủy hoại. 


Cho nên 9 tầng trời sắc-giới phạm-thiên bậc 
thâp này có tuôi thọ không có bên vững lâu dài 
cho đên hêt tuôi thọ. 

4.2- Asaññasattäbhũmi: Tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên Vô-tưởng-thiên 

Hành-giả tam-nhân nào là hạng phàm-nhân 
thực hành pháp-hành thiên-định có khả năng 
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chứng đắc đến đệ-ngũ-thiền sắc-giới thiện-tâm, 
hành-giả tam-nhân ấy phát sinh tâm nhàm chán 
4 danh-uẩn (thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành-uẩn, 
thức-uẩn), bởi vì nhàm chán tâm biết các đối- 
tượng, nên có ý nguyện phát nguyện chỉ muốn 
có sắc-uẩn mà thôi. 

Vì vậy, sau khi hành-giả tam-nhân ấy chết, 
do nguyện lực của hành-giả, sắc-giới thiện- 
nghiệp trong đệ-ngũ-thiền sắc-giới thiện-tâm 
cho quả rong thời-kỳ tái-sinh kiếp kế-tiếp (pali- 
sandhikala), có jtwitanavakakaläpa: nhóm sắc- 
pháp có sắc-pháp thứ 9 là sắc-mạng-chủ gọi là 
sắc-tái-sinh (rupapafisandhi), làm phận sự đái- 
sinh kiếp kế-tiễp hóa-sinh làm vị phạm-thiên 
trên tầng trời săc-giới phạm-thiên Wô-fwởng- 
thiên (Asañnasattabhumi). 

Chư phạm-thiên trên /ầng trời sắc-giới phạm- 
thiên Wó-tưởng-thiên (Asafñfasadtabhumi) này 
chỉ có nhất uấn là sắc-uẩn mà thôi, nghĩa là 
chư phạm-thiên chỉ có thân mà không có tâm, 
có tuổi thọ sống lâu dài đủ 500 đại-kiếp trái đất. 


4.3- Suddhãväsabhñmi: Tầng trời Tịnh-cư- 
thiên có 5 tầng trời: 

- Avihä: Tầng trời Vô-phiên-thiên. 

- Aftappä: Tầng trời Vô-nhiệt-thiên. 

- Sudassa: T: âng trời Thiện-hiện-thiên. 

- Sudassĩ: Tầng trời Thiện-kiến-thiên. 
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- Akamiftha: 1: âng trời Sắc-cứu-cánh-thiên. 


* Hành-giả ftam-nhân nào là bậc Thánh 
Bắt-Lai (Anäagamï) thực hành pháp-hành thiền- 
định có khả năng chứng đắc đến đệ-ngñ-thiển 
sắc-giới thiện-tâm. 

Sau khi bậc Thánh Bất-Lai ấy chết, sắc-giới 
thiện-nghiệp trong đệ-ngũ-thiền sắc-giới thiện- 
tâm cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp kế-tiếp 
(palisandhikala), có đệ-tứ-thiền sắc-giới-quả- 
tâm gọi là sắc-giới tái-sinh-tâm (patisandhi- 
cia), làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh 
làm vị phạm-thiên trên 1 trong 5 tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên Tịnh-cw-thiên (Suddhavasa- 
bhữmi) tùy theo năng lực của Š pháp-chủ 
(ndriya) là tín pháp-chủ, tấn phảáp-chủ, niệm 
pháp-chủ, định pháp-chủ, tuệ pháp-chủ của mỗi 
bậc Thánh Bắi-lai như sau: 

- Nếu bậc Thánh Bắt-Lai có tín pháp-chủ 
nhiều năng lực hơn 4 pháp-chủ còn lại, thì đệ- 
tứ-thiền sắc-giới quả-tâm làm phận sự tái-sinh 
kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tẳng 
trời sắc-giới phạm-thiên Vô-phiên-thiên (Avihä- 
bhữmi), có tuôi thọ 1.000 đại-kiếp trái đất. 

- Nếu bậc Thánh Bắt-Lai có tấn pháp-chủ 
nhiêu năng lực hơn 4 pháp-chủ còn lại, thì độ-tứ- 
thiền săc-giới quả-tâm làm phận sự /ái-sinh kiếp 
kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời 
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sắc-giới phạm-thiên Wô-nhiệt-thiên (Atappä- 
bhữmi), có tuôi thọ 2.000 đại-kiếp. 

- Nếu bậc Thánh Bắt-Lai có niệm pháp-chủ 
nhiều năng lực hơn 4 pháp-chủ còn lại, thì đệ-tứ- 
thiền sắc-giới quả-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp 
kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời 
sắc-giới phạm-thiên Thiện-hiện-thiên (Sudassäã- 
bhữmi), có tuôi thọ 4.000 đại-kiếp. 


- Nếu bậc Thánh Bất-Lai có định pháp-chủ 
nhiều năng lực hơn 4 pháp-chủ còn lại, thì đệ- 
tứ-thiền sắc-giới quả-tâm làm phận sự fái-sinh 
kiếp kế. ciếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên Tí triện-kiễn-thiên 
(Sudassrbhimi), có tuôi thọ 8.000 đại-kiếp. 


- Nếu bậc Thánh Bất-Lai có tuệ pháp-chủ 
nhiều năng lực hơn 4 pháp-chủ còn lại, thì đệ-tứ- 
thiền sắc-giới quả-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp 
kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên ứâng trời 
sắc-giới phạm-thiên Sắc-cứu-cánh-thiên (Akani†- 
thabhũmj), có tuổi thọ 16.000 đại-kiếp. 

Bậc Thánh Bất-Lai chắc chắn sẽ trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán tại l trong 5 tầng trời 
Tịnh-cw-thiên ấy, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. ° 


' Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo quyên IX: Pháp- 
Hành Thiên-ĐịỊnh, cùng soạn giả. 
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* Chư phạm-thiên cõi sắc-giới tử sinh luân-hồi 


Chư phạm-thiên còn là hạng phàm-nhân tạm 
frú trên tằng trời sắc-giới phạm-thiên nào, có 
tuôi thọ sống lâu bao nhiêu, đến khi hết tuổi thọ 
tại tầng trời sắc-giới phạm-thiên ấy đều phải 
chuyển kiếp (tử), rồi ứái-sinh kiếp kế-tiếp trong 
cõi-giới khác, tùy theo thiện-nghiệp cho quả của 
mỗi vị phạm-thiên Ấy. 

Chư phạm-thiên đang tạm trú tại fẳng trời 
sắc-giới phạm-thiên nào, vị phạm-thiên nào 
không chỉ hưởng an-lạc trong ứẩng trời sắc-giới 
phạm-thiên ấy, mà còn tiếp tục thực hành pháp- 
hành thiền-định như sau: 

- Nếu vị phạm-thiên nào có khả năng chứng 
đắc bậc thiên săc-giới thiện-tâm nào thấp hơn bậc 
thiên sắc-giới thiện-tâm cũ, thì sau khi vị phạm- 
thiên ấy chết, sắc-giới thiện-nghiệp trong bậc thiển 
sắc-giới thiện-tâm thấp hơn bậc thiên sắc-giới thiện- 
tâm cũ cho quả trong thời-kỳ /ái-sinh kiếp kế-tiếp 
(palisandhikäla), có bậc thiền sắc-giới quả-tâm 
ấy gọi là sắc-giới tái-sinh-tâm (patisandhicitta) 
làm phận-sự /ái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm 
vị phạm-thiên trong tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên thấp hơn tầng trời sắc- giới phạm-thiên cũ, 
tương xứng với bậc thiển săc-giới quả-tâm Ấy. 
VỊ phạm-thiên hưởng an-lạc cho đến khi hết tuổi 
thọ tại tầng trời sắc-giới phạm-thiên ấy. 
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- Nếu vị [ phạm-thiên nào có khả năng chứng 
đắc bậc thiên sắc-giới thiện-tâm ngang bằng với 
bậc thiên sắc-giới thiệntaảm cũ, thì sau khi vị 
phạm-thiên ây chết, sắc-giới thiện- -nghiệp trong 
bác thiên sắc-giới thiện-tâm ngang băng với bậc 
thiển sắc-giới thiện-tâm cũ cho quả trong thời- 
kỳ fái-sinh kiếp kế-tiếp (patisandhikala), có bậc 
thiền sắc-giới quả-tâm ấy gọi là sắc-giới tái- 
sinh-tâm (pafisandhiciiia), làm phận-sự tái-sinh 
kiếp kế- -tiệp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trong 
tằng trời sắc-giới phạm-thiên ngang bằng với 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên cũ. Vị phạm-thiên 
hưởng an-lạc cho đến khi hết tuổi thọ tại tầng 
trời sắc-giới phạm-thiên ấy. 

- Nếu vị phạm-thiên nào có khả năng chứng 
đắc bác thiên sắc-giới thiện-tâm nào cao hơn bậc 
thiên sắc-giới thiện-tâm cũ, thì sau khi vị phạm- 
thiên ây chết, sắc-giới thiện-nghiệp trong bậc thiển 
sắc-giới thiện-tâm cao hơn bậc thiên sdc-giới thiện- 
tâm cũ cho quả trong thời-kỳ ứái-sinh kiếp kế-tiếp 
(patisandhikala), có bậc thiền sắc-giới quả-tâm 
ấy gọi là săc-giới tái-sinh-tâm (patisandhicitia), 
làm phận-sự /4¡-sinh kiếp kế. -tiệp hóa-sinh làm 
vị phạm-thiên trên tầng trời săc-giới phạm- 
thiên cao hơn tầng trời sắc- giới phạm-thiên cũ, 
tương xứng với bậc thiển săc-giới quả-tâm Ấy. 
VỊ phạm-thiên hưởng an-lạc cho đến khi hết tuổi 
thọ tại tầng trời sắc-giới phạm-thiên ấy. 
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- Nếu vị phạm-thiên nào không chứng đắc 
bậc thiên sắc-giới thiện-tám nào, thì sau khi vị 
phạm-thiên ấy chết, dục-giới đại-thiện-nghiệp 
rong dục-giới đại-thiệntâm họp với trí-tuệ 
rong kiếp quá-khứ cho quả trong (hời-k} tái- 
sinh kiếp kế-tiếp (pafisandhikala), có đại-qguả- 
tâm hợp với trí-tuệ gọi là dục-giới tải-sinh-tâm 
(palisandhicita) cùng với 3 sắc pháp (kãya- 
rũpa: sắc-thân; bhãvaripa: sắc nam-tính hoặc 
sắc nữ-tinh; hadayavatthuripa: sắc-pháp là nơi 
sinh của ý-thức-fâm), làm phận-sự tái-sinh kiếp 
kế-tiếp xuống cối người đầu thai làm người- 
tam-nhân từ khi đầu thai trong lòng mẹ, có tuôi 
thọ không nhất-định. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành, người fam- 
nhân vốn có trí-tuệ, hưởng quả an-lạc của đại- 
thiện-nghiệp ấy cho đến khi hết tuổi thọ trong 
cõi người (chết), rồi tái-sinh kiếp kế-tiếp trong 
cối-giới khác, tùy theo nghiệp và quả của nghiệp 
của người tam-nhân ấy. 

Hoặc sau khi vị phạm-thiên ấy chết, dục-giới 
đại-thiện-nghiệp trong dục-giới đại-thiện-tâm 
hợp với trí-tuệ trong kiếp quá-khứ cho quả trong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp kế-tiếp (patisandhikäla), có 
đại-qud-tâm hợp với trí-tuệ gọi là dục-giới tái- 
sinh-tâm (pafisandhicifa), làm phận-sự tải-sinh 
kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị thiên-nam trong cõi 
trời dục-giới nào theo ý muốn lựa chọn. 
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Vị thiên-nam ấy hưởng quả an-lạc của đại- 
thiện-nghiệp ấy cho đến khi hết tuổi thọ trong 
cõi cõi trời dục-giới ấy (chết), rồi /đi-sinh kiếp 
kế-tiếp trong cõi-giới khác, tùy theo nghiệp và 
quả của nghiệp của người tam-nhân ấy. 


HI- Cõi vô-sắc-giới 

Cối vô-săc-giới có 4 tầng trời vô-sắc-BIớI 
phạm-thiên từ thâp đên cao như sau: 

1- AkãsãnaRñcayatanabhimi: Tầng trời vồ-săc- 
giới phạm-thiên gọi là Không-vô-biên-xưứ-thiên. 

2- Vinnanañcayatanabhimi: láng trời vô-sắc 
giới phạm-thiên gọi là Thức-vô-biên-xưứ-thiên. 

3- AkiñcañRñayatanabhimi: Tầng trời vô-sắc 
giới phạm-thiên gọi là Vô-sỏ-hữu-xư-thiên. 

4- Nevasafñfanasañfayatanabhimi: Táng trời 
vô-sắc giới phạm-thiên gọi là Phi-tưởng-phi- 
phi-tưởng-xú-thiên. 

* Thiền vô-sắc-giới có 4 bậc thiền ?) 

Thiên vô-săc-giới có 4 bác thiên vô-săc-giới 
thiện-tâm, mà môi bậc thiên vô-săc-giới thiện- 
tâm có môi đôi-tượng thiên-định vô-sắc riêng 


' Tim hiểu phương pháp thực hành 4 bậc thiền vô-sắc-giới 
thiện-tâm trong bộ Nên-Tảng-Phật-Giáo, quyên IX: Pháp-Hành 
Thiên-Định, cùng soạn giả. 
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biệt, để chứng đắc mỗi bậc thiền vô-sắc-giới 
thiện-tâm Ấy. Cho nên, đối-tượng thiên-định vồ- 
sắc có 4 loại đê chứng đắc 4 bậc thiên vô-sắc- 
giới thiện-tâm. 

Sau khi hành-giả tftam-nhân nào đã chứng 
đặc 5 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm xong, hành- 
giả tam-nhân ấy tiếp tục thực hành pháp-hành 
thiền-định, để chứng đắc 4 bậc thiên vô-sắc-giới 
thiện-tâm theo tuần tự như sau: 


I- Kiếp người tam-nhân hiện tại, còn kiếp kế-tiếp 
là phạm-thiên trên tầng trời không-vô-biên-xứ-thiên 

Hành-giả tam-nhân nào tiếp tục thực hành 
pháp-hành thiền-định với đối-tượng thiên-định 
vồ-sắc thứ nhất gọi là äkãsapaRññafii, dẫn đến 
chứng đắc đệ-nhất-thiên vô-sắc-giới thiện-tâm 
gọi là không-vô-biên-xứ-thền thiện-tâm 
(ãkãsãnañcãyatanakusalacifta) có 2 chi-thiền là 
upekkhaä và ekagødafd. 


Sau khi hành-giả tam-nhân ấy chết, vô-sắc- 
giới thiện-nghiệp trong đệ-nhất-thiên vô-sắc-giới 
thiện-tâm gọi là không-vô-biên-xú-thiền thiện- 
tâm cho quả trong fhời-kỳ tái-sinh kiếp kế-tiếp 
(pafisandhikala), có đệ-nhất-thiển vồ-săc-giới quả- 
tâm gọi là không-vô-biên-xú-thiền quả-tâm là 
vô-sắc-giới tái-sinh-tâm (pafisandhiciia), làm 
phận sự /ái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm- 
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thiên trên “ẳng trời vô-săc-giới phạm-thiên Không- 
vô-biên-xú-thiên (1kãsãnañcäyatanabhumi). 

Chư phạm-thiên trên đầng trời vô-sắc-giới 
phạm-thiên Không-vô-biên-xú-thiên này chỉ có 
tâm mà không có thân, có tuôi thọ 20.000 đựi- 
kiếp trái đất. 

2- Kiếp người tam-nhân hiện tại, còn kiếp kế-tiếp 
là phạm-thiên trên tâng trời thức-vô-biên-xứ-thiên 

Hành-giả tam-nhân nào tiếp tục thực hành 
pháp-hành thiền-định với đổi-tượng thiên-định 
vồ-sắc thứ nhì gọi là pathamãruppaviññãna đó 
là akãsãnañcäyatanakusalacifa, dẫn đến chứng 
đắc đệ-nhị-thiên vồ-sắc-giới thiện-tâm gọi là 
thức-vô-biên-xú-thiền thiện-tâm (viññãnañcã- 
yatanakusalaciffa), cô 2 chi-thiền là upekkhä và 
ekagsdfa. 


Sau khi hành-giả tam-nhân ấy chết, vô-sắc- 
giới thiện-nghiệp trong đệ-nhị-thiên vô-sắc-giới 
thiện tâm gọi là thức-vô-biên-xứ-thiền thiện- 
tâm cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp kế- -tiếp 
(palsandhikäla), có đệ-nhị-thiển vồ-sắc-giới 
quả-tâm gọi là thức-vô-biên-xú-thiền quả-tâm 
là vô-sắc-giới tái-sinh-tâm (patisandhicifa), làm 
phận sự /đi-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm- 
thiên trên /ẩng trời vô-sắc-giới phạm-thiên Thức- 
vồ-biên-xứ-thiên (viññanañcayatanabhumi). 
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Chư phạm-thiên trên đầng frời vô-sắc-giới 
phạm-thiên Thức-vô-biên-xứ-thiên này chỉ có 
tâm mà không có thân, có tuôi thọ 40.000 đại- 
kiếp trái đất. 

3- Kiếp người tam-nhân hiện tại, còn kiếp kế-tiếp 

là phạm-thiên trên tầng trời vô-sớ-hữu-xú-thiên 

Hành-giả tam-nhân nào tiếp tục thực hành 
pháp-hành thiền-định với đối-tượng thiên-định 
vồ-sắc thứ ba gọi là nafthibhãvapaññafi, dẫn 
đến chứng đắc đệ-fam-thiền vô-sắc-giới thiện- 
tâm gọi là vô-sớ-hữu-xú-thiền thiện-tâm 
(äkiñcaññãyatanakusalacifta), có 2 chi-thiền là 
upekkhä và ekagødafa. 

Sau khi hành-giả tam-nhân ấy chết, vô-sắc- 
giới thiện-nghiệp trong đệ-tam-thiển vô-sắc- 
giới thiện-tâm gọi là vô-só-hữu-xú-thiền thiện- 
tâm cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp kế-tiếp 
(palisandhikäla), có đệ-tam-thiển vồ-sắc-giới 
quả-tâm gọi là vô-sỏ-hữu-xứ-thiền quả-tâm là 
vô-sắc-giới tái-sinh-tâm (patisandhiciira), làm 
phận sự /4¡-sinh “kiếp kế- “tiếp. hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên tầng trời võ-săc-giới phạm-thiên 
Vô-sở-hfữu-xứ-thiên (akincannayatanabhimi)). 

Chư phạm-thiên trên đầng frời vô-sắc-giới 
phạm-thiên Vô-sở-hữu-xú-thiên này chỉ có tâm 
mà không có £hân, có tuổi thọ 60.000 đại-kiếp 
trái đất. 
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4- Kiếp người tam-nhân hiện tại, còn kiếp kế-tiếp 
là phạm-thiên trên tâng trời phi-tưởng-phi-phi- 
tưởng xứ-thiên 

Hành-giả tam-nhân nào tiếp tục thực hành 
pháp-hành thiền-định với đổi-tượng thiên-định 
vồ-sắc thứ tư gọi là tatiyãruppaviññana đó là 
ãkiñcaRfiiãyatanakusalaciffa, dẫn đến chứng đắc 
đệ-tứ-thiên vô-sắc-giới thiện-tâm là phỉ-tưởng- 
phỉi-phi-trởng-xú-thiền — thiện-tâm (neva- 
sañfanasañnayatanakusalaciff4), có 2 chi-thiỀn 
là uoekkhä và ekaggd1a. 

Sau khi hành-giả tam-nhân ấy chết, VÔ-sẮc- 
giới thiện-nghiệp trong đệ-tứ-thiển vồ-sắc-giới 
thiệntâm gọi là phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ- 
thiền thiện-tâm cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp 
kế-tiếp (patisandhikala), có đệ-tứ-thiển vô-săc-giới 
quả-tâm gọi là phi-trồng-phi-phi-trởng-xú-thiền 
quả-tâm là vô¬sắc-giới tái-sinh-tâm (pafisandhi- 
ciía), làm phận sự fái-sinh kiếp kế- -tiếp hóa-sinh 
làm vị phạm-thiên trên ứâng trời vô-sắc-giới phạm- 
thiên tột đỉnh Phi-tưởng-phi-phi-trởng-xú-thiên 
(nevasafñfianasañnayatanabhimi) 

Chư phạm-thiên trên đầng frời vô-sắc-giới 
phạm-thiên Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xú-thiên 
này chỉ có fẩm mà không có fhân, có tuôi thọ 
84.000 đại-kiếp trái đất. 

Như vậy, chư phạm-thiên trong 4 tầng trời vô- 
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sắc- giới phạm-thiên chỉ có 4 đanh- -uẩn là thọ- 
uấn, tưởng-uẩn, hành- -uẩn, thức- -uẩn gọi là chư 
phạm-thiên có tứ-uẩẫn, không có sắc-uẩn. Chư 
phạm-thiên này chỉ có tâm mà không có thân. 

Tóm lại, £am-giới bao gồm cối dục-giới có TÌ 
cối-giới, cối sắc-giới có l6 tầng trời săc-giới 
phạm-thiên, cõi vô- sắc-giới có 4 tầng trời vô- 
săc-giới phạm-thiên, 3Ï cối-giới này chỉ là nơi 
tạm trú của tất cả mọi chúng-sinh trong tam-giới 
theo thời gian tuổi thọ mau hoặc lâu tùy theo 
nghiệp và quả của nghiệp của mỗi chúng-sinh 
mà thôi, chắc chắn không có chúng-sinh nảo 
được phép fhường frú trong một cõi-giới nào cô 
định được cả. 


Chư phạm-thiên cõi vô-sắc-giới tử sinh luân-hồi 


Chư phạm-thiên còn là hạng phàm-nhân trên 
tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên nào, có tuôi 
thọ sống lâu bao nhiêu, đến khi hết tuôi thọ tại 
tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên ấy đều phải 
chuyển kiếp (tử), rồi ứái-sinh kiếp kế-tiếp trong 
cõi-giới khác, tùy theo thiện-nghiệp cho quả của 
mỗi vị phạm-thiên ấy. 

Vị phạm-thiên nào đang fgm frú tại tầng trời 
vồ-săc-giới phạm-thiên nào, vị phạm- -thiên ấy 
không chỉ hưởng an-lạc tại tầng trời vô-săc-giới 
phạm-thiên ấy, mà còn tiếp tục thực hành pháp- 
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hành thiền-định, có khả năng chứng đắc bậc 
thiền vô-sắc-giới thiện-tâm ngang bằng với bậc 
thiền vô-sắc-giới thiện-tâm cũ và cũng có khả 
năng chứng đắc bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm 
bậc cao hơn bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm cũ, 
nhưng không thể chứng đắc bậc thiền vô-sắc- 
giới thiện-tâm bậc thấp hơn bậc thiền vô-sắc- 
giới thiện-tâm cũ, bởi vì không có đối-tượng 
thiền-định vô-sắc ấy, như sau: 

I- Nếu vị phạm-thiên nào đang hưởng an-lạc 
tại tầng trời vô-săc-giới phạm-thiên gọi là Không- 
vô-biên-xú-thiên, đồng thời vị phạm-thiên ấy 
tiếp tục thực hành pháp-hành thiên-định, thì có 
khả năng chứng đắc đệ-nhất-thiền vô-sắc-giới 
thiện-tâm gọi là không-vô-biên-xú-thiền thiện- 
tâm ngang bằng với đệ-nhất-thiên vô-sắc-giởi 
thiện-tâm cũ và cũng có khả năng chứng đắc 
được 3 bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm bậc cao 
hơn bậc thiên vồ-sắc-giới thiện-tâm cũ. 

2- Nếu vị phạm-thiên nào đang hưởng an-lạc 
tại tầng trời vô-săc-giới phạm-thiên gọi là 7hức- 
vô-biên-xú-thiên, đồng thời vị phạm-thiên ấy 
tiếp tục thực hành pháp-hành thiên-định, thì có 
khả năng chứng đắc đệ-nhị-thiền vô-sắc-giới 
thiện-tâm gọi là thức-vô-biên-xú-thiền thiện- 
tâm ngang bằng với đệ-nhị-thiên vô-sắc-giới 
thiện-tâm cũ và cũng có khả năng chỉ chứng đắc 
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được 2 bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm bậc cao 
hơn bậc thiên vô-săc-giới thiện-tâm cũ mà thôi. 

3- Nếu vị phạm-thiên nào đang hưởng an-lạc 
tại tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên gọi W2-sở- 
hữu-xứ-thiên, đồng thời vị phạm-thiên ấy tiếp 
tục thực hành pháp-hành thiền-định, thì có khả 
năng chứng đắc đệ-fam-thiền vô-sắc-giới thiện- 
tâm gọi là vô-sỏ-hữu-xứ-thiền thiện-tâm ngang 
bằng với đệ-tam-thiển vô-sắc-giới thiện-tâm cũ 
và cũng có khả năng chỉ chứng đắc được I bậc 
thiền vô-sắc-giới thiện-tâm bậc cao hơn bậc 
thiên vô-săc-giới thiện-tâm cũ mà thôi. 

4- Nếu vị phạm-thiên nào đang hưởng an-lạc 
tại tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên tột đỉnh gọi 
là Phi-trởng-phi-phi-trởng¬xứ-thiên, đồng thời 
vị phạm-thiên ây tiếp tục thực hành pháp-hành 
thiền-định, thì chỉ có khả năng chứng đắc đệ-£ứ- 
thiền vô-sắc-giới thiện-tâm gọi là phỉi-tưởng- 
phi-phi-tưởng-thiện-tâm ngang bằng với đệ-tứ- 
thiên vô-săc-giới thiện-tâm cũ mà thôi. 

* VỊ phạm-thiên nào fgmw frứ trong tầng trời 
vô-sắc- giới phạm-thiên nào, không chỉ hưởng 
an-lạc tại tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên ấy, mà 
còn tiếp tục thực hành pháp-hành thiền-định, dẫn 
đến chứng đắc bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm 
nào. Đến khi hết tuôi thọ tại tầng trời vô-sắc-giới 
phạm-thiên ấy đều phải chuyên kiếp (tử). 
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Sau khi vị phạm-thiên ây chết, vô-sắc-giới 
thiện-nghiệp trong bậc thiền vô-sắc-giới thiện- 
tâm ấy cho quả trong thời-kỳ fái-sinh kiếp kế- 
tiếp (patisandhikäla), có bắc thiền vô-sắc-giới 
quả-tâm ấy gọi là vô-sắc-giới tái-sinh-tâm 
(patisandhicifa), làm phận-sự tái-sinh kiếp kế- 
tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời 
vô-sắc- giới phạm-thiên tương xứng với bác 
thiên vô-sắc-giới quả-tâm áy. VỊ phạm-thiên 
hưởng an-lạc cho đến khi hết tuổi thọ (chết) tại 
tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên ấy, rồi #đi-sinh 
kiếp kế-tiếp trong cõi-giới khác, tùy theo vó-sắc- 
giới thiện-nghiệp và quả của vô-sắc-giới thiện- 
nghiệp của vị phạm-thiên ấy. 

* Nếu vị phạm-thiên nảo /gzw frú trong tầng 
trời vô-sắc-giới phạm-thiên nào, không chứng 
đắc bậc thiển vồ-săc-giới thiện-tám nào, thì sau 
khi vị phạm-thiên ấy chết, đựục-giới đại-thiện- 
nghiệp trong đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ trong 
kiếp quá-khứ cho quả trong /hời-kỳ tái-sinh kiếp 
kế-tiếp (patisandhikala), có đại-quả-tâm hợp với 
trí-tuệ gọi là dục-giới tái-sinh-tâm (pafisandhi- 
cia) cùng với 3 sắc-pháp (kãya-rũpa: sắc-thân; 
bhavarupa: sắc nam-tinh, hadayavathuripa: 
sắc-pháp là nơi sinh của ý-thức-tâm), làm phận- 
sự fái-sinh kiếp kế-tiếp xuống cõi người đầu thai 
làm người-tam-nhân từ khi đầu thai trong lòng 
mẹ, có tuổi thọ không nhất-định. 
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Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành, người fam- 
nhân vốn có trí-tuệ, hưởng quả an-lạc của đại- 
thiện-nghiệp ấy cho đến khi hết tuổi thọ trong 
cõi người (chết), rồi ứđi-sinh kiếp kế-tiếp trong 
cõi-giới khác, tùy theo nghiệp và quả của nghiệp 
của người tam-nhân ấy. 

Hoặc sau khi vị phạm-thiên ấy chết, dục-giới 
đại-thiện-nghiệp trong dục-giới đại-thiện-tâm 
hợp với trí-tuệ trong kiếp quá-khứ cho quả trong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp kế-tiếp (patisandhikäla) có 
đại-gqud-tâm hợp với trí-tuệ gọi là dục-giới tái- 
sinh-tâm (pafisandhicifia) làm phận-sự fảái-sinh 
kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị thiên-nam trong cöi 
trời dục-giới nào theo ý muốn lựa chọn. 

Vị thiên-nam ấy hưởng quả an-lạc của đại- 
thiện-nghiệp ấy cho đến khi hết tuổi thọ trong 
cõi trời dục-giới ấy (chết), rồi ứđi-sinh kiếp kế- 
tiếp trong cõi-giới khác, tùy theo nghiệp và quả 
của nghiệp của người tam-nhân ấy. 


k Chư phạm-thiên Thánh- nhân tạm trú tại cõi 
sắc-giới, cõi vô- sắc-giới tử sinh luân-hồi 


Chư phạm-thiên là bậc Thánh Nháp-lưu, 
bậc Thánh Nhắt-lai, bậc Thánh Bắt-lai tạm trú 
trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên nào hoặc 
tầng trời vồ-sắc-giới phạm-thiên nào tử rồi sinh 
nhà thế nào? 
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I- Vị phạm-thiên Thánh-nhân tạm trú trên 
tâng trời sắc-giới phạm-thiên 


Vị phạm-thiên Thánh-nhân nào hết tuôi thọ 
(tử) tại tầng trời sắc-giới phạm-thiên nào, vị 
phạm-thiên Thánh-nhân ấy không còn /ái-sinh 
kiếp kế-tiếp trong tầng trời săc-giới phạm-thiên 
bậc thấp hơn tầng trời sắc- giới phạm-thiên cũ và 
cũng không còn /ái-sinh kiếp kế. -fiệp trong tầng 
trời săc-giới phạm-thiên cũ, mà cân phải chứng 
đắc bác thiên săc-giới thiện tâm bậc cao hơn 
bậc thiên sắc-giới thiện-tám cũ. 

Sau khi vị phạm-thiên Thánh-nhân ấy chết, 
sắc-giới thiện-nghiệp trong bậc thiền sắc-giới 
thiện-tâm bậc cao hơn bậc thiên sắc-giới thiện- 
tâm cũ cho quả trong thời-kỳ fái-sinh kiếp kế- 
tiếp (patisandhikala), có bậc thiền sắc-giới quả- 
tâm bậc cao ấy gọi là sắc-giới tái-sinh-tâm 
(palisandhicifia), làm phận-sự tái-sinh kiếp kế. 
tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên Thánh-nhân 
trên tằng trời sắc-giới phạm-thiên bậc cao hơn 
tầng trời sắc-giới ' phạm-thiên cũ. 


Tương tự như vậy, cho đến cuối cùng, vị 
phạm-thiên Thánh-nhân ấy chắc chắn SẼ trỞ 
thành bậc Thánh A-ra-hán tại tằng trời sắc-giới 
phạm-thiên tột đỉnh gọi là tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên Sắc-cứn-cánh-thiên (Akanmiftha- 
bhùữmì), rồi sẽ địch diệt Niết-bàn tại tầng trời 
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sắc-giới phạm-thiên tột đỉnh ấy, giải thoát khổ 
tử sinh luân hồi trong tam-giới. 


2- Vị phạm-thiên Thánh-nhân tạm trú trên 

tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên 

Vị phạm-thiên Thánh-nhân nào hết tuôi thọ 
(tử) tại tầng trời vồ-sắc-giới phạm-thiên nào, vị 
phạm-thiên Thánh-nhân ấy không còn tái-sinh 
kiếp kế-tiếp trong tầng trời vô-sắc-giới phạm- 
thiên cũ, mà cần phải chứng đắc bác /hiển vồ- 
sắc-giới thiện-tâm bậc cao hơn bậc thiển vô- 
sắc-giới thiện-tâm cũ. 

Sau khi vị phạm-thiên Thánh-nhân ấy chối, 
vô-sắc-giới thiện-nghiệp trong bậc thiền vô-sắc- 
giới thiện-tâm bậc cao hơn bậc thiên vô-sắc-giới 
thiện-tâm cũ cho quả trong thời-kỳ rái-sinh kiếp 
kế-tiếp (patisandhikala), có bậc thiên VÔ-Sặc- 
giới quả-tâm bậc cao ấy gọi là vô-sắc-giới tái- 
sinh-tâm (pafisandhiciia), làm phận-sự tảái-sinh 
kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên Thánh- 
nhân trên tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên bậc 
cao hơn tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên cũ. 


Tương tự như vậy, cho đến cuối cùng, Vị 
phạm-thiên Thánh-nhân ấy chắc chắn sẽ trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán tại tầng trời vô-sắc- 
giới phạm-thiên tột đỉnh đó là tầng trời vồ-sắc- 
giới phạm-thiên Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ- 
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thiên (nevasaññänäsaññãyatanabhimi), rồi bậc 
Thánh A-ra-hán sẽ tịch diệt Niết-bàn tại tầng 
trời vô-săc-giới phạm-thiên tột đỉnh ấy, giải 
thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam-giới. 


Bồn bậc Thánh-nhân trong Phật-giáo 


Trong Phật-giáo có 4 bậc Thánh-nhân là bác 
Thánh thanh-văn đệ-tứ của Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác: 

- Bậc Thánh Nhập-lưu (Sotapanmd). 

- Bậc Thánh Nhắt-lai (Sakadägäm]). 

- Bậc Thánh Bát-lai (Anägäm]). 

- Bậc Thánh A-ra-hản (Arahan1a). 


1- Kiếp hiện-tại người tam-nhân trở thành 
bậc Thánh Nhập-lưu 


Hành-giả tam-nhân là vị Bồ-tát thanh-văn- 
giác nào đã từng tích lũy đầy đủ trọn vẹn 70 
pháp-hạnh ba-la-mật, trải qua vô số kiếp trong 
quá-khứ, có đầy đủ 5 pháp-chủ (indriya) tín 
pháp-chủ, tấn pháp-chủ, niệm pháp-chủ, định 
pháp-chủ, tuệ pháp-chủ. 

Kiếp hiện-tại, hành-giả ấy có duyên lành gần 
gũi thân cận với các bậc thiện-trí trong Phật- 
giáo, lắng nghe chánh-pháp của Đức-Phật. 

Hành-giả ấy có đức-tin trong sạch nơi 7zn- 
bảo: Đức-Phát-bảo, Đức-Phảáp-bảo, Đức-Tăng- 
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bảo, có giới-hạnh trong sạch trọn vẹn làm nơi 
nương nhờ, thực hành pháp-hành thiền-tuệ 
đúng theo phảáp-hành trung-đạo (majjhima- 
pafipadä), dẫn đến chứng ngộ chân-|ý tứ Thánh- 
để y theo Đức-Phật, chứng đắc Nhập-lưu Thánh- 
đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niễt-bàn, diệt tận 
được fham-ái trong 4 tham-tâm hợp với tà-kiễn, 
và 2 loại phiền-não là tà-kiễn (ditthi), hoài- 
nghỉ (vicikiccha) không còn dư sót, trở thành 
bậc Thánh Nhập-lưu (là bậc Thánh-nhân thứ 
nhất trong Phật-giáo). 


2- Kiếp hiện-tại người tam-nhân trở thành 
bậc Thánh Nhât-lai 


Hành-giả tam-nhân là vị Bồ-tát thanh-văn- 
giác nào đã từng tích lũy đầy đủ trọn vẹn 70 
pháp-hạnh ba-la-mật, trải qua vô số kiếp trong 
quá-khứ, có đầy đủ 5 pháp-chủ (indriya) tín 
pháp-chủ, tấn pháp-chủ, niệm phảáp-chủ, định 
pháp-chủ, tuệ pháp-chủ. 

Kiếp hiện-tại, hành-giả ấy có duyên lành gần 
gũi thân cận với các bậc thiện-trí trong Phật- 
giáo, lắng nghe chánh-pháp của Đức-Phật. 

Hành-giả ấy có đức-tin trong sạch nơi 7am- 
bảo, có giới-hạnh trong sạch trọn vẹn làm nơi 
nương nhờ, thực hành pháp-hành thiền-tuệ 
đúng theo pháp-hành trung-đạo, dẫn đến chứng 
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ngộ chân-lý tứ Thánh-để y theo Đức-Phậit, chứng 
đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, 
Niếtr-bàn, diệt tận được tham-ái trong 4 tham- 
tâm hợp với tà-kiến, và 2 loại phiền-não là tà- 
kiến (ditthi), hoài-nghỉ (vicikicchä) không còn 
dư sót, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 
Hành-giả Thánh Nhập-lưu ấy đặc biệt có 5 
pháp-chủ (indriya): tin pháp-chủ, tấn pháp-chủ, 
niệm pháp-chủ, định pháp-chủ, tuệ pháp-chủ có 
nhiều năng lực hơn bậc Thánh Nhập-lưu, hành- 
giả ấy tiếp tục thực hành pháp-hành thiền-tuệ 
đúng theo pháp-hành trung-đạo (majjhima- 
pafipada), dẫn đến chứng ngộ chân-hý tứ Thánh- 
đề y theo Đức-Phật, chứng đắc Nhất-lai Thánh- 
đạo, Nhất-lai Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận 
được fhqm-ái trong 4 tham-tâm không họp với 
tà-kiến loại thô trong cối dục-giới, và l loại 
phiên-não là sân (dosa) loại thô không còn dư 
sót, trở thành bậc Thánh Nhấrlai (là bậc 
Thánh-nhân thứ nhì trong Phật-giáo). 


3- Kiếp hiện-tại người tam-nhân trở thành 
bậc Thánh Bât-lai 


Hành-giả tam-nhân là vị Bồ-tát thanh-văn- 
giác nào đã từng tích lũy đầy đủ trọn vẹn 70 
pháp-hạnh ba-la-mật, trải qua vô số kiếp trong 
quá-khứ, có đầy đủ 5 pháp-chủ (indriya) tín 
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pháp-chủ, tấn pháp-chủ, niệm phảáp-chủ, định 
pháp-chủ, tuệ pháp-chủ. 

Kiếp hiện-tại, hành-giả ấy có duyên lành gần 
gũi thân cận với các bậc thiện-trí trong Phật- 
giáo, lăng nghe chánh-pháp của Đức-Phật. 


Hành-giả ấy có đức-tin trong sạch nơi 7am- 
bảo, thực hành pháp-hành thiên-tuệ đúng theo 
pháp-hành trung-đạo (majjhimapafipadä), dẫn 
đến chứng ngộ chân-|ÿ tứ Thánh- để y theo Đức- 
Phật, chứng đắc từ Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập- 
hưu Thánh-quả, Niết-bàn; Nhắt-lai Thánh-đạo, 
Nhắt-lai Thánh-quả, Niễt-bàn; cho đến Bấtlai 
Thánh-đạo, Bất-lai Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận 
được fham-ái trong 4 tham-tâm không hợp với 
tà-kiến loại vi-tễ trong cối dục-giới, và l loại 
phiển-não là sân (dosa) loại vi-tế không còn dư 
sót, trở thành bậc Thánh Bắr-lai (là bậc Thánh- 
nhân thứ ba trong Phật-giáo). 


4- Kiếp hiện-tại người tam-nhân trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán 


Hành-giả tam-nhân là vị Bồ-tát thanh-văn- 
giác nào đã từng tích lũy đầy đủ trọn vẹn 70 
pháp-hạnh ba-la-mật, trải qua vô số kiếp trong 
quá-khứ, có đầy đủ 5 pháp-chủ (indriya) tín 
pháp-chủ, tấn pháp-chủ, niệm pháp-chủ, định 
pháp-chủ, tuệ pháp-chủ. 
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Kiếp hiện-tại, hành-giả ấy có duyên lành gần 
gũi thân cận với các bậc thiện-trí trong Phật- 
giáo, lăng nghe chánh-pháp của Đức-Phật. 


Hành-giả ấy có đức-tin trong sạch nơi 7zn- 
bảo, thực hành pháp-hành thiên-tuệ đúng theo 
pháp-hành trung-đạo (majjhimapafipadä), dẫn 
đến chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-để y theo Đức- 
Phật, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, 
Niễt-bàn, điệt tận được tham-ái trong 4 tham- 
tâm không hợp với tà-kiến, và 7 loại phiên-não 
là tham (lobha), sỉ (moha), ngã-mạụn (mãn), 
buôn-chán (thina),, phóng-tâm (uddhacca), 
không biết hồ-then tội-lỗi (ahirika), không biết 
ghê-sợ tội-lỗi (anofiappa), tất cả mọi ác-pháp 
không còn dư sót, trở thành bậc Thánh 4-ra- 
hẳn cao thượng (là bậc Thánh-nhân thứ tư tột 
đỉnh trong Phật-g1áo). 


* Kiêp cuôi cùng của 4 bậc Thánh-nhân 


- Sau khi bậc Thánh Nhập-lưu chết, chắc 
chăn không còn tái-sinh kiếp sau trong 4 cối ác- 
giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chỉ 
có đgi-thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm hợp với 
trí-tuệ cho quả trong fhời-kỳ tái-sinh kiếp kế-tiếp 
(pafisandhikala), có đại-gud-tâm hợp với trí-tuệ 
làm phận-sự /ái-sinh kiếp kế-tiếp đâu thai làm 
người hoặc hóa-sinh làm vị thiên-nam hoặc vị 
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thiên-nữ trên cõi trời dục-giới nhiều nhất 7 kiếp 
nữa mà thôi. 

Trong kiếp thứ 7 ở cõi thiện-dục-giới ấy, bậc 
Thánh Nhập-lưu ấy chắc chăn sẽ trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán, tồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


- Sau khi bậc Thánh Nhất-lai chết, chỉ có 
đại-thiện-nghiệp trong đại-thiệntâm hợp với 
trí-tuệ cho quả trong fhời-kỳ tái-sinh kiếp kế-tiếp 
(pafisandhikala), có đại-gud-tâm hợp với trí-tuệ 
làm phận-sự /ái-sinh kiếp kế-tiếp trên cõi trời 
dục-giới chỉ có 1 kiếp nữa mà thôi. Trong kiếp 
ấy, bậc Thánh Nhất-lai chắc chắn sẽ trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán, tồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, 
hoàn toàn giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 
tam-gIới. 


- Sau khi bậc Thánh Bắt-lai chết, chắc chắn 
không còn /á¡-sinh trở lại cối thiện-dục-giới, chỉ 
có sắc-giới thiện-nghiệp trong bậc thiển sắc- 
giới thiện-tâm nào cho quả trong fhời-kỳ tái-sinh 
kiếp kế-tiếp (pafisandhikala), có bậc thiền sắc- 
giới quả-tâm áy gọi là săc-giới tái-sinh-tâm, 
làm phận-sự /đi-sinh kiếp kế- -tiếp hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên tầng trời sãc-giới phạm-thiên 
tương xứng với bậc thiển sắc-giới quả-tâm ấy. 
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Trên ứổng trời sắc-giới phạm-thiên, bậc 
Thánh Bấrlai chắc chắn sẽ trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn tại 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên, hoàn toản giải 
thoát khô tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


- Ngay kiếp hiện-tại đến khi bậc Thánh A-ra- 
hán hết tuôi thọ (tử), đồng thời gọi là W2-dư 
Niễ-bàn (anupadisesanibbãna), nghĩa là diệt 
ngũ-uẩn này rồi, không còn ngũ-uẩn nào khác 
tái-sinh kiếp kế-tiếp nữa, hoàn toàn giải thoát 
khổ tử sinh luân hồi trong tam-giỏi. 

Sở dĩ mỗi bậc Thánh-nhân thấp, cao khác 
nhau là do năng lực của 10 pháp-hạnh Ba-la-mật 
và 5 pháp-chủ của mỗi bậc Thánh-nhân khác nhau. 


* Kiếp hiện-tại người tam-nhân trở thành 
Đức-Phật Độc-Giác 


Hành-giả tam-nhân là Đúc-Bồ-tát Độc-giác 
nào đã từng thực hành và tích lũy đầy đủ trọn vẹn 
20 phảáp-hạnh ba-la-mật (10 pháp-hạnh ba-la- 
mật bậc hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mát bậc trung) 
trải qua vô số kiếp trong quá-khứ, đặc biệt có 5 
pháp-chủ: tín pháp-chủ, tắn pháp-chủ, niệm pháp- 
chủ, định pháp-chủ, tuệ pháp-chủ có nhiều năng 
lực, hành-giả ấy thực hành pháp-hành thiền-tuệ 
không thầy chỉ dạy, đúng theo pháp-hành trung- 
đạo (majjhimãpatipadä), dẫn đến chứng ngộ 
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chân-lý tứ Thánh-để không thầy chỉ dạy, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, điệt 
tận được mọi ftham-ádi, mọi phiên-não, mọi ác- 
pháp không còn dư sót, trở thành bậc Thánh A- 
ra-hán cao thượng gọi là Đức-Phật Độc-Giác. 
Bởi vì Đức-Phật không chế định ra ngôn ngữ 
thuyết pháp tế độ các chúng-sinh khác chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-để y theo Đức-Phật, cho 
nên, gọi Đức-Phật Độc-Giác (Paccekabuddha). 

Đứúc-Phật Độc-Giác có thể có nhiều Đức-Phật 
xuất hiện cùng thời trên thế gian, trong thời-kỳ 
không có ĐÐức-Phật Chánh-Đăng-Giác. Song 
mỗi Đức-Phật Độc-Giác đều tự mình chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đề, không thầy chỉ dẫn. 

Khi Đức-Phật Độc-Giác hết tuổi thọ (tử), 
đồng thời gọi là khandhaparinibbäna: ngũ-uẩn 
Niễt-bàn (tịch diệt Niễt-bàn) nghĩa là diệt ngũ- 
uẩn rôi, không có ngũ-uân nào khác tái-sinh kiếp 
kế-tiếp nữa, hoàn toàn giải thoát khổ tử sinh 
luân-hôi trong tam-giới. 


* Kiếp hiện-tại người tam-nhân trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có ba hạng: 


- Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có trí-tuệ 
siêu-việt (Sammasarmbuddha paññadhika) nghĩa 
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là Đức-Phật có ứrí-zê nhiều năng lực hơn đức- 
tin và tinh-tấn. 

- Đức-Phật Cháúnh-Đăng-Giác có đức-tin 
siêu-việt  (Sammasambuddha saddhadhika) 
nghĩa là Đức-Phật có đức-zi nhiều năng lực hơn 
trí-tuệ và tinh-tấn. 

- Đức-Phật Chánh-Đăẳng-Giác có tinh-tẫn 
siêu-việt (Sammmasambuddha viriyadhika) nghĩa 
là Đức-Phật có ứinh-zấn nhiều năng lực hơn trí- 
tuệ và đức-tin. 


1. Để trở thành ĐÐức-Phật Chánh-Đẳng-Giác 
có trí-fuỆ siêw-việt (Sammasambuddha pañña- 
dhika) Ví dụ: Đức-Phật Gotama. Chư Đức-Bồ- 
tát Chánh-Đăng-Giác có trí-tuệ siêu-việt tiền- 
kiếp của Đức-Phật Gotama cần phải thực hành 
đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật: 

- 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ (Päramn) 

Khi Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác tiên-kiếp 
của Đức-Phát Gotama thực hành pháp-hạnh ba- 
la-mật bậc hạ nào, cần phải hy sinh những gì 
thuộc về Đền ngoài thán mình như của cải, tài 
sản, ngôi báu, thậm chí cả vợ con nữa, để thành 
tựu ?háp-hạnh ba-la-mật bác hạ ấy. 

- 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung (Upapäramn) 

Khi Đức-Bỏ-tát Chánh-Đắng-Giác tiên-kiếp 
của Đức-Phát Gotama thực hành pháp-hạnh ba- 


Bồn Bậc Thánh-Nhân Trong Phật-Giáo 161 


la-mật bậc trung nào, cần phải hy sinh những bộ 
phận nào trong thân thể của mình, để thành tựu 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung ấy. 

- 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng (Para- 
matthapäramn) 

Khi Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác tiên-kiếp 
của Đức-Phát Gotama thực hành pháp-hạnh ba- 
la-mật bậc thượng nào, cần phải hy sinh sinh- 
mạng của mình, đề thành-tựu pháp-hạnh ba-la- 
mật bậc thượng ấy. 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác có trí-tuệ siêu- 
việt tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama cần phải thực 
hành các pháp-hạnh ba-la-mật trải qua ba thời-kỳ: 

- Thời-kỳ đầu: Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác 
CÓ fri-tHỆ siêu-Việt tiên-kiếp của Đức-Phát Gotama 
phảt-nguyện ở trong tâm, có ý-nguyện muốn trở 
thành một Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, đê 
mong tế độ cứu vớt chúng-sinh thoát khỏi biển 
khổ trầm luân, rồi thực hành các pháp-hạnh ba- 
la-mật trong khoảng thời gian suốt 7 a-făng-kỳ. 

- Thời-kỳ giữa: Đức-Bỏ-tát Chánh-Đẳng- 
Giác có trí- tuệ siếu-Việt tiễn-kiếp của Đức-Phật 
Gotama phát-nguyện ra bằng lời nói, để cho 
chúng- sinh biết ý nguyện muốn trở thành một 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác của Đức-Bồ-tát, rồi 
phải thực hành các pháp-hạnh ba-la-mật trong 


é 


khoảng thời gian suốt 9 a-ăng-k} 
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Dù đã trải qua hai thời-kỳ trên, ÐĐức-Bổ-tát 
Chánh-Đẳng-Giác có trí-tuệ siêu-việt tiên-kiếp 
của Đức-Phật Gofama vẫn còn là Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đắng-Giác bất-định (AniyatabodhisatIa) 
nghĩa là Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác tiên-kiếp 
của Đức-Phật Gotama có thê thay đôi ý nguyện của 
mình, không muốn trở thành Ð#ức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác mà chỉ muôn trở thành ĐÐức-Phật Độc- 
Giác hoặc bậc Thánh Thanh-văn-giác mà thôi. 

Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác có trí-tuệ siêu- 
việt tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama vẫn giữ ý 
nguyện, tiếp tục thực hành các pháp-hạnh ba-la- 
mật dẫn đến thời-kỳ cuối. 

- Thời-kỳ cuối: Đức-Bỏ-tát Chánh-Đẳng- 
Giác có trí-tuỆ siếu-Việt tiễn-kiếp của Đức-Phát 
Gotama là vị Đạo-sĩ Sumedha, hội đây ẩủ 8 chỉ- 
pháp nên được Đức-Phật Dipankara là Đức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác đầu tiên thọ ký, xác 
định thời gian còn lại là 4 a-/ăng-kỳ và 100 ngàn 
đại-kiếp trái đất nữa, hậu-kiếp của vị Đạo-sĩ 
Sưmnedha sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gofama. 

Khi ấy, Đức-Bô-tát Chánh-Đẳng-Giác có trí- 
tuệ siêu-việt Sumedha trở thành Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đăng-Giác có trí-tuệ siêu-việt cố-định 
(Nhafabodhisaffa). Đức-Bồ-tát Chánh- -Đăng-Giác 
tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama tiếp tục thực hành 
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30 pháp-hạnh ba-la-mật cho được đầy đủ trọn vẹn 
trong suốt khoảng thời gian ấy cho đến kiếp chót. 

Trong suốt thời-kỳ cuối, 4 a-Zăng-kỳ và 100 
ngàn đại-kiếp trái đất, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng- 
Giác có trí-tuỆ siêu-Việt tiễn-kiếp của Đức-Phát 
Gotama thực hành bồi bố cho đầy đủ trọn vẹn 
30 pháp-hạnh ba-la-mật; mỗi khi có ĐÐức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác nào xuất hiện trên thế lan, 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có trí-tuệ siêu- 
việt tiền-kiếp của Đúc-Phật Gotzma đến hầu 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác ấy và được Đức- 
Phật ấy thọ ký, cho đến Đức-Phật Kassapa thứ 
24 cuối cùng thọ ký xác định thời gian còn lại. 

Đến kiếp chót, trong thời-kỳ không có Đức- 
Phật Chánh-Đắng-Giác xuất hiện trên thế gian. 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác có trí-tuệ siêu-việt 
tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama tái-sinh vào lòng 
Chánh-cung Hoàng-hậu MahaämayadevIi của Đức- 
vua Suddhodana, đản sinh ra đời vào ngày rằm 
tháng tư (âm-lịch) tại khu vườn Lumbinl, sau đó 
được đặt tên là Thái-tử Siddhattha. 

Khi trưởng thành năm 16 tuổi, Đức-Bồ-tát 
Thái-tử Siddhattha lên ngôi làm vua đồng thời 
kết hôn cùng công-chúa Yasodharä. 

Tới năm 29 tuổi Đức-Bỏổ-tát Chánh-Đẳng- 
Giác Siddhaftha đi xuất gia và hành pháp-khố- 
hạnh suốt 6 năm. 
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Chiều ngày rằm tháng tư (âm-lịch), Đức-Bỏ- 
tát Chánh-Đăng-Giác Siddhaftha ngự đến cội 
cây Assattha f tại khu rừng Uruvelä, Đức-Bồ- 
tát Chánh-Đẳng-Giác Siddhattha ngồi ngự trên 
ngôi bồ-đoàn quý báu dưới cội cây Assattha đã 
toàn thăng 4c-ma-thiên, vừa đúng lúc mặt trời sắp 
lặn hướng Tây, mặt trăng ló dạng hướng Đông. 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác Siddhattha đã 
tự mình chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-đề đâu 
tiên không thấy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả, Niễ-bàn, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán cao fhượng đầu tiên trong 
muôn ngàn cõi-giới chúng-sinh, trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đắng-Giác độc nhất vô nhị có 
danh hiệu là Đức-Phật GŒofama tại cội cây 
Assattha, đúng như 24 Đức-Phật quá-khứ đã 
từng thọ ký, nên cáy Assaffha này trở thành 
Mahäbodhirukkha “?: cây Đại-Bầ-đề của Đức- 


! Cây Assattha này đồng sinh cùng một lúc với Đức-Bồ-tát 
Siddhattha. Đúng 35 năm sau, Đức-Bồ-tát Siddhattha ngự đến 
ngồi tại cội cây Assattha này, để trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. Cho nên, cây 
Assattha này trở thành cây Đại- Bồ-Đề của Đức-Phật Gotama. 

! Dưới cội cây nào mà mỗi Đức-Bồ-tát Chánh- -Đắng-Giác trở 
thành Đức-Phật Chánh- -Đăng- -Giác, cây ấy được gọi là 
Mahäbodhirukkha: Cây Đại-Bồ-đề. Mỗi Đức-Phật có mỗi cây 
Đại-Bồ-đề khác nhau. Cây Assattha này là cây Đại-Bồ-đề tại 
khu rừng Uruvelãä đồng sinh cùng một lúc với Đức- Bồ-tát 
Chánh-Đắng-Giác Siddhattha, 35 năm về trước. 
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Phật Gotama tại khu rừng Uruvela (nay gọi là 
Buddhagaya tại nước Án-Độ “lndia `). 


Đứúc-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác Siddhaftha trò 
thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác độc nhất 
vô nhị có danh hiệu là Đức-Phật Œofama lúc 
tròn đúng 35 tuổi. 


Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác Gofama có khả 
năng đặc biệt chế định ra ngôn ngữ, để thuyết 
pháp tế độ chúng-sinh có phước-duyên cũng chứng 
ngộ chán-|) tứ Thánh- để y theo Đức-Phật, chứng 
đặc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, tùy 
theo năng lực của 70 pháp-hạnh ba-la-mật bác 
hạ và 5 pháp-chủ (tín pháp-chủ, tấn phảáp-chủ, 
niệm pháp-chủ, định pháp-chủ, tuệ pháp-chủ) 
của mỗi chúng-sinh đã được tích lũy ở trong tâm 
từ vô số kiếp quá-khứ cho đến kiếp hiện-tại. 

Đưc-Phật Gotama thuyết pháp tế độ chúng- 
sinh suốt 45 năm. 

Vào ngày rằm tháng tư (âm-lịch), Đức-Phật 
ngự đến khu rừng Kusinärä tịch diệt Niết-bàn, 
lúc Đức-Phật tròn đúng 80 tuôi. 


2. Đề trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác 
có đức-tfin siêu-việt (Sammmasambuddha saddha- 
dhika) thì Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác có 
ẩức-tin siêu-việt (Sammasambodhisafta) ây cần 
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phải thực hành đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh 
ba-la-mật giống như ĐÐức-Bồ-tát Chánh-Đẳng- 
Giác có tri-tuệ siêu-việt, nhưng về thời gian trải 
qua ba thời-k} của Đức-Bê-tát Chánh-Đăng- 
Giác có đức-tin siêu-việt thì mỗi thời-kỳ cần 
phải thực hành các pháp-hạnh ba-la-mật suốt 
thời gian gấp đôi thời gian của Đức-Bỏ-dáf 
Chánh-Đẳng-Giác CÓ fri-fuệ siếu-việf như sau: 

- Thời-kỳ đầu: Đúc-Bồ-tát Chánh-Đăng- 
Giác có đức-tin siêu-việt phảái-nguyện ở trong 
tâm, có ý nguyện muốn trở thành một Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác, để mong tế độ cứu vớt 
chúng-sinh thoát khỏi biển khổ trầm luân, rồi 
thực hành các pháp-hạnh ba-lamật trong 
khoảng thời gian suốt 74 a-făng-kỳ. 


- Thời-kỳ giữa: Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác 
có đức-tin siêu-việt phát-nguyện ra bằng lời nói, 
để cho chúng-sinh biết ý nguyện muốn trở thành 
một Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác của Đức-Bồ- 
tát, rồi phải thực hành các pháp-hạnh ba-la-mật 
trong khoảng thời gian suốt 78 a-făng-kỳ. 


Dù đã trải qua hai thời-kỳ trên, Đức-Bỏ-rát 
Chánh-Đẳng-Giác có ẩức-tin siêu-việt vẫn còn là 
Đứúc-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác bắt-định (aniydfa- 
bodhisafa), nghĩa là Đức-Bô-tát Chánh-Đăng- 
Giác ấy có thể thay đổi ý nguyện của mình, 
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không muốn trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng- 
Giác mà chỉ muôn trở thành Đức-Phật Độc- 
Giác, hoặc bậc Thánh thanh-văn-giác mà thôi. 


Nếu như Đức-Bồ- tát Chánh-Đẳng-Giác có 
đức-tin siêu-việt ây vẫn giữ ý nguyện, tiếp tục 
thực hành các pháp-hạnh ba-la-mật thì sẽ dẫn 
đến thời-kỳ cuối. 

- Thời-kỳ cuối: Đức-Bỏ-tát Chánh-Đẳng- 
Giác có đực-tin siêu-Việt ấy được Ð#ức-Phát 
Chánh-Đắng-Giác đâu tiên thọ ký xác định thời 
gian còn lại là 8 a-/ăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp 
trái đất nữa, sẽ trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác trong thời vị-lai. 


Khi ấy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác có đức- 
tin siêu-việt ấy trở thành Đức-Bồ-tát Chánh- 
ĐăngGiác có đức-tin siêu-việt cố-định 
(Niyatabodhisata). Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng- 
Giác ấy tiếp tục thực hành 30 pháp-hạnh ba-la- 
mật cho được đầy đủ trọn vẹn trong suốt khoảng 
thời gian ấy cho đến kiếp chót. 


Trong suốt thời-kỳ cuối, ổ a-Zăng-kỳ và 100 
ngàn đại-kiếp trái đất, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng- 
Giác có đức-tin siêu-việt thực hành bồi bố cho 
đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật, mỗi 
khi có ĐÐức-Phật Chánh-Đăng-Giác nào xuất 
hiện trên thế gian, Đức-Bổ-tát Chánh-Đăng- 
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Giác có đức-tin siêu-việt ấy đến hầu Đức-Phật 
Chánh-Đăẳng-Giác ây và được Đức-Phật thọ ký 
xác định thời gian còn lại. 

Đến kiếp chót, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác 
có đức-tin siêu-việt ây chắc chăn tái-sinh làm 
người nam trong thờikỳ không có Đức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác nào xuất hiện trên thế gian. 
Đức-Bồ- tát Chánh-Đăng-Giác có đức-tin siêu- 
việt ấy: xuất gia, rồi rực hành pháp-hành thiên- 
tuệ dẫn đến chứng ngộ chân- lý tứ Thánh- để 
không có thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 
4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi tham- 
di, mọi phiên-não, đặc biệt diệt tận được mọi 
tiên-khiên-tật (vãsan8), trở thành bác Thánh 4- 
ra-hán đầu tiên trong toàn cõi-giới chúng-sinh, 
gọi là Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác (Samma- 
sambuddha) độc nhất vô nhị trong muôn ngàn 
Cối-giới chúng-sinh. 

Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác ây có khả năng 
đặc biệt chế định ra ngôn ngữ, để thuyết pháp ... 


(Phần còn lại giống như Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác có trí-tuỆ siêu-VIỆt.) 


3. Để trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác 
có tỉnh-tấn siêu-việt (Sammasambuddha viriyä- 
dhika) thì Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác có 
tinh-tấn siêu-việt (Sammasambodhisafa) ấy cần 
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phải thực hành đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh 
ba-la-mật giống như ĐÐức-Bồ-tát Chánh-Đẳng- 
Giác có ẩức-tin siêu-việt, nhưng về thời gian 
trải qua ba thời-kỳ của Đức-Bỏ-tát Chánh- 
Đăng-Giác có tỉnh-tấn siêu-việt thì mỗi thời-kỳ 
cần phải thực hành các pháp-hạnh ba-la-mật 
suốt thời gian gấp đôi thời gian của Ðức-Bồ-tát 
Chánh-Đăng-Giác có ẩức-tin siêu-việt như sau: 

- Thời-kỳ đầu: Đúc-Bồ-tát Chánh-Đăng- 
Giác có tỉnh-tấn siêu-việt phảt-nguyện ở trong 
tâm, có ý nguyện muốn trở thành một Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác, để mong tế độ cứu vớt 
chúng-sinh thoát khỏi biển khổ trầm luân, rồi 
thực hành các pháp-hạnh ba-lamật trong 
khoảng thời gian suốt 28 a-făng-kỳ. 


- Thời-kỳ giữa: Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác 
có tỉnh-tấn siêu-việt phát-nguyện ra bằng lời nói, 
để cho chúng-sinh biết ý nguyện muốn trở thành 
một Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác của Đức-Bồ- 
tát, rồi phải thực hành các pháp-hạnh ba-la-mật 
trong khoảng thời gian suốt 36 a-făng-kỳ. 


Dù đã trải qua hai thời-kỳ trên, Đức-Bỏ-rát 
Chánh-Đẳng-Giác có tỉnh-tấn siêu-việt vẫn còn là 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác bất-định (aniyata- 
bodhisatta) nghĩa là Đức-Bỏ-tát Chánh-Đẳng- 
Giác ấy có thể thay đổi ý nguyện của mình, 
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không muốn trở thành Ðức-Phật Chánh-Đăng- 
Giác mà chỉ muốn trở thành Đức-Phật Độc- 
Giác, hoặc bậc Thánh thanh-văn-giác mà thôi. 

Nếu như Ðức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác có 
tinh-tấn siêu-việt ây vẫn giữ ý nguyện, tiếp tục 
thực hành các pháp-hạnh ba-la-mật thì sẽ dẫn 
đến thời-kỳ cuối. 

- Thời-kỳ cuối: Đức-Bô-tát Chánh-Đăng- 
Giác có tỉnh-tấn siêu-việt ấy được Đức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác đâu tiên thọ ký xác định thời 
gian còn lại là 7ó a-ăng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiếp trái đất nữa, sẽ trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác trong thời vị-la1. 

Khi ấy, Đức-Bỏ- tát Chánh-Đăng-Giác. có 
tinhtấn siêu-việt ấy trở thành Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đăng-Giác có tinh-tắn siêu-việt cỗ-định 
(niyatabodhisatta). Đức-Bô-tát Chánh-Đắng-Giác 
có tỉnh-tấn siêu-việt ấy tiếp tục thực hành 30 pháp- 
hạnh ba-la-mật cho được đầy đủ trọn vẹn trong 
suốt khoảng thời gian ấy cho đến kiếp chót. 

Trong suốt thời-kỳ cuối, 76 a-făng-k} và 100 
ngàn đại-kiếp trái đất, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng- 
Giác có tỉnh-tấn siêu-việt thực hành bồi bố cho 
đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật, mỗi 
khi có Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác nào xuất 
hiện trên thế gian, Đức-Bổ-tát Chánh-Đăng- 


Bồn Bậc Thánh-Nhân Trong Phật-Giáo 171 


Giác có tỉnh-tấn siêu-việt ấy đến hầu ĐÐức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác ầy và được Đúc-Phật thọ ký 
xác định thời gian còn lại. 


Đến kiếp chót, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác 
có tỉnh-tấn siêu-việt ây chắc chắn tái-sinh làm 
người nam trong thời-kỳ không có Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác nào xuất hiện trên thế gian. 
Đức-Bê-tát Chánh-Đăng-Giác có tỉnh-tấn siêu- 
việt ây xuất gia, rồi fhực hành pháp-hành thiên- 
tuệ dẫn đến chứng ngô chân-|ÿ tứ Thánh-để không 
có thây chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả, Niễl-bàn, diệt tận được mọi tham-di, mọi 
phiên-não, đặc biệt diệt tận được mọi tiên-khiên- 
tật (vasanđ), trở thành bác Thánh A-ra-hán đâu 
tiên trong toàn cõi-giới chúng-sinh, gọi là Đức- 
Phật Chánh-Đắng-Giác (Sammasambuddha) độc 
nhất vô nhị trong muôn ngàn cõi-giới chúng-sinh. 


Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác áy có khả năng 
đặc biệt chế định ra ngôn ngữ, để thuyết pháp tế 
độ chúng-sinh có phước-duyên cũng chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để y theo Đức-Phật, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 TÌ hảnh-quả, Niễt-bàn, tùy 
theo năng lực của 70 pháp-hạnh ba-la-mật bậc 
hạ và 5 pháp-chủ: tín pháp-chủ, tấn phảáp-chủ, 
niệm pháp-chủ, định pháp-chủ, tuệ pháp-chủ 
của mỗi chúng-sinh đã được tích lũy ở trong tâm 
từ vô số kiếp quá-khứ cho đến kiếp hiện-tại. 
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Tất cả mọi chúng-sinh, hễ có sinh thì ắt phải 
có tử, không ngoại trừ một ai cả. Đức-Phật và 
chự Thánh A-ra-hán không gọi là tử (chết) mà 
gọi là fịch điệt Niễr-bàn, bởi vì không còn tái- 
sinh kiếp kế-tiếp nào nữa, hoàn toàn giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Như vậy, ngoại trừ Đức-Phật và chư Thánh 
A-ra-hán ra, còn lại các loài chúng-sinh dù nhỏ 
dù lớn như chư-thiên trên 6 cõi trời dục-giới, chư 
phạm-thiên trên 16 tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên, chư phạm-thiên trên 4 tầng trời vô-sắc-giới 
phạm-thiên, từ hạng phàm-nhân cho đến bác 
Thánh Nhập-lưu, bậc Thánh Nhấtlai, bậc Thánh 
Bár-lai vẫn còn tham-ái là nhân sinh khổ dẫn 
dắt (tanhã ponobbhavikä) tái-sinh kiếp kế-tiếp. 


(Xong phân nội dung Tìm Hiểu Kiếp Kế-Tiếp 
Của Mỗi Người) 


Đoạn-Kết 


Trong quyển sách nhỏ “Tìm Hiểu Kiếp kế- 
tiếp Của Mỗi Người” đặc biệt đê cập đến kiếp 
người tam-nhân trong cối Nam-thiện-bộ-chấu, 
là trái đất mà chúng ta đang sinh sống. Bởi vì 
kiếp người tam-nhân trong cõi Nam-thiện bộ- 
châu có tính chất đặc biệt hơn các chúng-sinh 
trong các cõi-giới khác. 

Kiếp kế-tiếp của người nào như thể nào là 
hoàn toàn tùy thuộc vào nghiệp của người ấy có 
cơ hội cho quả tải-sinh kiếp kế-tiếp. 


* Nghiệp (kamma) có 2 loại là dc-nghiệp và 
thiện-ngiệp. Mọi người đêu hoàn toàn chủ- 
động tự lựa chọn tạo dc-nghiệp nào hoặc tạo 
thiện-nghiệp nào tùy theo khả năng của mình. 

* Quả của nghiệp (Kammaphala) 

Đối với tất cả mọi người trong cõi Nam- 
thiện-bộ-châu của chúng ta, mọi ác-nghiệp, mọi 
đụi-thiện-nghiệp đêu có cơ hội cho quả trong 
kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 


- Nếu khi ác-nghiệp nào có cơ hội cho quả thì 
chủ nhân của ác-nghiệp ấy hoàn toàn bị động 
chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy mà mình đã tạo 
trong kiếp hiện-tại hoặc trong kiếp quá-khứ. 
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- Nếu khi đại-thiện-nghiệp nào có cơ hội cho 
quả thì chủ nhân của thiện-nghiệp ấy cũng hoàn 
toàn bị-động hưởng quả an-lạc của đại-thiện- 
nghiệp ấy mà mình đã tạo trong kiếp hiện-tại 
hoặc trong kiếp quá-khứ. 


Kiếp người tam-nhân trong cõi Nam-thiện- 
bộ-châu có cơ hội tái-sinh kiếp kế-tiếp trong các 
cõi-giới đêu do nghiệp cho quả như sau: 

* Người tam-nhân nào trong cối Nam-thiện- 
bộ-châu là người không có đức-tin nơi Tam-bảo, 
không tin nghiệp và quả của nghiệp, không có 
giới-hạnh trong sạch, thường hay gần gũi thân 
cận với bạn ác, hay uống rượu và các chất say 
là nhân sinh sự dễ duôi trong mọi thiện-pháp, 
phạm các điểu-giới, tạo các ác-nghiệp. 

Sau khi người tam-nhân ấy chết, ác-nghiệp 
ấy trong bắt-thiện-tâm (ác-tâm) có cơ hội cho 
quả tái-sinh kiếp kế-tiếp 1 trong 4 cõi ác-giới 
(địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả 
khổ cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới 
thoát ra khỏi cõi ác-giới ấy, rồi tải-sinh kiếp kế- 
tiếp trong cõi-giới khác, tùy theo nghiệp và quả 
của nghiệp của chúng-sinh ấy. 

* Người tam-nhân nào trong cõi Nam-thiện 
bộ-châu là người có đức-Hn trong sạch nơi 
Tam-bdo, tin nghiệp và quả của nghiệp, có giới- 
hạnh trong sạch, thường gân gũi thân cận với 
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bậc thiện-tri, tạo mọi phước-thiện bố-thí, phước- 
thiện giữ-giới, phước-thiện hành-thiễn, v.v... 

Sau khi người tam-nhân ấy chết, đại-thiện- 
nghiệp ấy trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả 
tái-sinh kiếp kế-tiếp 1 trong 7 cõi thiện-dục-giới 
(cối người hoặc 6 cối trời dục-giới), hưởng quả 
an-lạc cho đến khi mãn quả của đại-thiện- 
nghiệp ấy, rồi tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi-giới 
khác, ty theo nghiệp và quả của nghiệp của 
chúng-sinh ấy. 


* Người tam-nhân phàm-nhán là hành-giả 
nào thực hành pháp-hành thiền-định, dẫn đến 
chứng đắc 5 bậc thiển sắc-giới thiện-tâm, giữ 
gìn duy trì cho đến lúc lâm chung gân chết. 

Sau khi người tan-nhân hành-giả ấy chết, 
sắc-giới thiện-nghiệp trong đệ-ngữ- -thiển sắc- 
giới thiệntâm bậc cao nhất ưu tiên cho quả 
trong thời-k) tải-sinh kiếp kế-tiếp (patsandhi- 
kal4), có đệ-ngũ-thiền sắc-giới quả-tâm gọi là 
săc-giới tái-sinh-tâm (pafisandhicitta) làm phận- 
sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm- 
thiên trên tâng trời săc-giới phạm-thiên tột đỉnh 
gọi là Quảng-quả-thiên (Vehapphalabhumi), có 
tuổi thọ 500 đại-kiếp trải đất. 

4 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm bậc thấp cỏn lại 
đêu trở thành vô-hiệu-quả-nghiệp (ahosikamma), 
không có cơ hội cho quả được nữa. 
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Vị phạm-thiên hưởng quả an-lạc trên tầng trời 
sắc-giới phạm-thiên tột đỉnh ấy cho đến khi hết 
tuổi thọ 500 đại-kiếp trái đất (chết), rôi mới tái- 
sinh kiếp kế-tiếp trong cõi-giới khác, tùy theo 
nghiệp và quả của nghiệp của vị phạm-thiên ấy. 

* Người tam-nhân phàm-nhán là hành-giả 
nào thực hành pháp-hành thiền-định, dẫn đến 
chứng đắc từ đệ-nhắt-thiền sắc-giới thiện-tâm 
cho đến đệ-ngũ-thin sắc-giới thiện-tâm. 

Hành-giá phàm-nhân ấy phát sinh tâm nhàm 
chán 4 danh-uân (1họ- uấn, tưởng-uẩn, hành-uẩn, 
thức-uẩn), không muốn có tâm biết đồi-tượng, 
nên phát nguyện chỉ muốn có sắc-uẫn mà thôi. 

Sau khi hành-giá phàm-nhân á ấy chết, do nguyện 
lực ấy, sắc-giới thiện-nghiệp trong đệ-ngũ-thiên 
sắc-giới thiện-tâm cho quả trong thời-k) tái-sinh 
kiếp kéiệp (pafisandhikala) có jwWfanavakakalapa 
(nhóm sắc-pháp có săc-pháp thứ 9 là sắc-mạng- 
chủ) gọi là sắc-pháp tái-sinh (rupapafisandhi), 
làm phận sự tái-sinh kiếp kế- -tiếp hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên tâng trời sắc-giới phạm-thiên 
gọi là AsaRfiiasattãbhimi (tầng trời Vô-tưởng- 
thiên), có tuổi thọ 500 đại-kiếp trái đất. 

Vị phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên Wô-tưởng-thiên (Asañnasattabhhumi) chỉ 
có thân mà không có tâm, có 1 trong 3 tư thể là 
tự thế ngôi hoặc tư thế nằm hoặc tư thế đứng 
suốt 500 đại-kiếp trái đất (chết), rôi đại-thiện- 
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nghiệp trong đại-thiện-tâm kề từ kiếp thứ 3 trong 
kiếp quá-khứ cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp trong 
cối thiện dục-giới đó là cối người hoặc cối trời 
dục-giới, hưởng quả an-lạc cho đến hết tuổi thọ. 

* Người tam-nhân phàm-nhân là hành-giả 
nào thực hành pháp-hành thiền-định, dẫn đến 
chứng đắc 5 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm và 
tiếp tục thực hành pháp-hành thiền-định với 
đỗi-tượng vô-sắc dẫn đến chứng đắc 4 bậc thiền 
vô-sắc-giới thiện-tâm. 

Sau khi người tam-nhân hành-giả ấy chết, 
vô-sắc-giới thiện-nghiệp trong đệ-tứ-thiển vô- 
sắc-giới thiện tâm bậc cao nhất gọi là phỉ- 
tưởng-phi-phi-tưởng-xứ thiện-tâm (nevasanna- 
nãsanñayatanakusalacitta) ưu tiên cho quả trong 
thời-kỳ tải-sinh kiếp kế-tiếp (patisandhikäla), có 
đệ-tứ-thiền vô-sắc-giới quả-tâm là phi-trởng- 
phiphitưởng-xứ quả-tâm gọi là vô-săc-giới 
tái-sinh-tâm (pafisandhicitta), làm phận-sự tái- 
sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên 
trên tầng trời vô-săc-giới phạm-thiên tột đỉnh 
gọi là Phi-tưởng-phi-phi-trởng-vxứ-thiên (Neva- 
sañfñiãänäãsaññãyatanabhimi) có tuổi thọ lâu nhất 
là 84.000 đại-kiếp trái đất. 

5 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm và 3 bậc thiên 
vồ-săc-giới bậc thấp còn lại đêu trở thành vô-hiệu- 
quả-nghiệp, không có cơ hội cho quả được nữa. 
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Vị phạm-thiên ấy hưởng quả an-lạc trên tầng 
trời vồ-sắc-giới phạm-thiên tột đỉnh gọi là phỉ- 
trởng-phi-phi-trớởng-vú-thiên cho đến khi hết 
tuổi thọ 84.000 đại-kiếp trái đất (chết), rồi mới 
tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi-giới khác, tùy theo 
nghiệp và quả của nghiệp của vị phạm-thiên ấy. 

Thật ra, chư phạm-thiên trên 4 tâng trời vồ- 
sắc-giới phạm-thiên chỉ có 4 danh-uẩn (thọ- 
uấn, tưởng-uẩn, hành-uẩn, thức-uẩn) mà thôi, 
không có sắc-uẩn, nghĩa là chư phạm-thiên trên 
4 tầng trời vô-sắc-giới chỉ có tâm mà không có 
thân, hưởng quả an-lạc tùy theo tuổi thọ trên 
mỗi tầng trời vô- sắc-giới ' phạm-thiên ấy. 


* Kiếp người tam-nhân trong cõi Nam-thiện- 
bộ-châu, đối với chư vị Bồ-tát thanh-văn-giác đã 
thực hành 10 pháp-hạnh ba-la-mật bác hạ và 5 
pháp-chủ từ vô số kiếp quá-khứ được tích luỹ 
đây đủ trọn vẹn ở trong tâm. Nay kiếp hiện-tại 
có hữu-duyên gặp bác thiện-trí trong Phát-giáo, 
lắng nghe chảnh-pháp của Đức-Phậit, vị Bô-tát 
thanh-văn-giác ấy thực hành pháp-hành thiển- 
tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để y 
theo Đức-Phật, chứng đặc như sau: 

- Có số chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, 
Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được 
2 loại phiên-não là tà-kiễn (difthi) trong 4 tham- 
tâm hợp với tà-kiến và hoài-nghỉ (vicikicchä) 
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trong si-tâm hợp với hoài-ghi không còn dư sói, 
trở thành bậc Thánh-Nhập-lưu. 

Sau khi bậc Thánh Nhập-lưu chết, tuyệt đổi 
không còn tải-sinh kiếp sau trong 4 cõi ác-giới, 
mà chỉ có đại-thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm 
hợp với trí-tuệ cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp đâu 
thai làm người hoặc hóa-sinh làm vị thiên-nam 
hoặc vị thiên-nữ trên cõi trời đục-giới nhiều nhất 
7 kiếp nữa mà thôi. 

Trong kiếp thứ 7 ở cõi thiện-dục-giới bậc 
Thánh Nhập-lưu ấy chắc chăn sẽ trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niễ-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


- Có số chứng đắc Nhất-lai Tháúnh-đạo, Nhất- 
lai Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được 1 loại 
phiên-não là sân (dosa) loại thô trong 2 sân-tâm 
không còn dự sót, trở thành bậc Thánh Nhất-lai. 

Sau khi bậc Thánh Nhất-lai chết, chỉ có đại- 
thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ 
cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp đầu thai làm người 
hoặc hóa-sinh làm vị thiên-nam hoặc vị thiên-nứữ 
trên cõi trời dục-giới chỉ có I kiếp nữa mà thôi. 

Trong kiếp ấy, bậc Thánh Nhất-lai chắc chắn 
sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, tồi sẽ tịch 
diệt Niết-bản, hoàn toàn giải thoát khổ tử sinh 
luân-hôi trong tam-giới. 
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- Có số chứng đắc Bắt-lai Thánh-đạo, Bắt-lai 
Thánh-quả, Niễt-bàn, diệt tận được 1 loại phiên- 
não là sân (dosa) loại vi-tỄ trong 2 sân-tâm 
không còn dự sót, trở thành bậc Thánh Bắt-lai. 

Sau khi bậc Thánh Bất-lai chết, tuyệt đối không 
còn tái¬sinh trở lại cõi thiện-dục-giới, mà chỉ có sắc- 
giới thiện-nghiệp trong bậc thiên sắc-giới thiện- 
tâm nào cho quả tái¬sinh kiếp ké- tiếp hóa-sinh làm 
vị phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm- -thiên 
tương xứng với bác thiên sắc-giới quả-tâm ấy. 


Vị phạm-thiên Thánh Bất-lai ấy chắc chắn sẽ 
trở thành bậc Thánh A-ra-hán trên tầng trời 
sắc-giới phạm-thiên, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

- Có số chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A- 
ra-hún Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được 7 
loại phiên-não còn lại là tham (lobha) trong 4 
tham-tâm không hợp với tà-kiến, sỉ (moha) trong 
si-tâm họp với phóng-tâm, Hgã-mạn (mang), 
buôn-cháún (thina), phóng-tâm (uddhacca), 
không biết hỗ-thẹn tội-lỗi (ahirika), không biết 
ghê-sợ tội-lỗi (anottappa); mọi tham-ái (tanh3), 
mọi ác-pháp (akusaladhamma) không còn dự sói, 
trở thành bậc Thánh A-ra-hán cao thượng. 

Ngay kiếp hiện-tại, bậc Thánh A-ra-hán đến 
khi tuổi thọ hết, đông thời tịch diệt Niễt-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 
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* Kiếp người tam-nhân trong cõi Nam-thiện- 
bộ-châu là Đức-Bồ-tát Cháúnh-Đẳng-Giác nào 
thuận lợi thực hành đây đủ 30 pháp-hạnh ba-la- 
mật (10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, 10 pháp- 
hạnh ba-la-mát bậc trung, 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật bậc thượng). 


Trong thởi-kỳ không có Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác xuất hiện trên thế gian, Đức-Bằ-tát 
Chánh-Đẳng-Giác ấy xuất gia tự mình thực 
hành pháp-hành thiên-tuệ dân đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để, không thầy chỉ dạy, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 TÌ hánh-quả, Niết-bàn, diệt 
tận được mọi tham-ái, mọi phiên- -_não không còn 
du sót, đặc biệt diệt tận được mọi tiên-khiên-tật- 
xâu (vãsanä) đã tích lũy từ vô số kiếp quả-khử, 
trỏ thành bậc Thánh A-ra-hán cao thượng đầu 
tiên trong muôn ngàn cõi-giới chúng-sinh, gọi là 
Đúc-Phật Chánh-Đẳng-Giác độc nhất vô nhị. 


Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác thuyết pháp tế 
độ chúng-sinh cũng chứng ngộ chân-lÿ tứ Thánh- 
đề y theo Đức-Phát, chứng đắc Tỉ hảnh-đạo, 
Thánh-quả, Niễt-bàn, trở thành bậc Thánh-nhân 
bậc thấp, hoặc bậc cao tùy theo 10 pháp-hạnh 
ba-la-mật và 5 pháp-chủ (tín pháp-chủ, tấn 
pháp-chủ, niệm pháp-chủ, định pháp-chủ, tuệ 
pháp-chủ) của mỗi bậc Thánh-nhân. 
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* Kiếp người tam-nhân trong cõi Nam-thiện- 
bộ-châu là chư Đức-Bồ-tát Độc-Giác thuận lợi 
thực hành đây đủ 20 pháp-hạnh ba-la-mật (10 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, 10 pháp-hạnh ba- 
la-mật bậc trung). 

Trong thời-kỳ không có Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác. xuất hiện trên thế gian, Đức-Bằ-tát 
Độc-Giác ấy xuất gia tự mình thực hành pháp- 
hành thiển-tuệ dẫn đến chứng ngộ châm-]ÿ tứ 
Thánh-để, không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi 
tham-ái, mọi phiên-não không còn dự sót, trở thành 
bậc Thánh A-ra-hún cao thượng, gọi là Đức- 
Phật Độc-Giác, có nhiêu vị trong cùng thời đại. 

Đứúc-Phật Độc-Giác không thuyết pháp tế độ 
chúng-sinh cùng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để 
y theo Đức-Phật được. 


* Kiếp người tam-nhân trong cõi Nam-thiện 
bộ-châu là nhị vị Bồ-tát Tt Ối-thượng thanh-văn- 
giác thuận lợi thực hành đây đủ 10 pháp-hạnh 
ba-la-mật bậc hạ. 

Trong thời-kỳ có Đức-Phật Chánh-Đăng- 
Giác xuất hiện trên thể gian, nhị vị Bồ-tát Tôi- 
thượng thanh-văn-giác đến hấu đảnh lễ Đức- 
Phật, lắng nghe chánh-pháp của Đức-Phật, rồi 
thực hành pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-để y theo Đức-Phật, chứng 
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đắc 4 Thánh-đạo, 4 TÌ hánh-quả, Niết-bàn, điệt 
tận được mọi tham-ádi, mọi phiên-não không còn 
dự sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán, gọi là nhị 
vị bậc Thánh Tối-thượng thanh-văn-giác. 


Đức-Phật Gotama có 2 bậc Thánh Tt Ối-thượng 
thanh-văn-giác: 

- Ngài Đại-Trưởng-lão Saripuffa bên phải có 
trí-tuệ bậc nhất trong các hàng Thánh thanh-văn 
đệ-tử của Đức-Phật Gotama. 

-_ Ngài Đại-Trưởng-lão Mahamoggallana bên 
trải có pháp-thân-thông bậc nhất trong các hàng 
Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama. 


* Kiếp người tam-nhân trong cõi Nam-thiện- 
bộ-châu là chư vị Bồ-tát Đại-thanh-văn-giác 
thuận lợi thực hành đây đủ 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật bậc hạ. 

Trong thờik} có Đức-Phát Chánh- -Đẳng- 
Giác xuất hiện trên thế gian, chư vị Bồ-tát Đại- 
thanh-văn-giác đến hâu đảnh lễ Đức-Phật, lắng 
nghe chánh-pháp của Đức-Phật, rồi thực hành 
pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-]ý 
tứ Thánh-để y theo Đúc-Phật, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được 
mọi tham-ái, mọi phiên-não không còn dư sót, trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán, gọi là chw vị 
Thánh Đại-thanh-văn-giác. 
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Đức-Phật Gotama có 0 vị Thành Đại-thanh- 
văn-giác. 

Như vậy, mọi người chúng ta có diễm phúc đã 
được sinh ra trong cõi Nam-thiện-bộ-châu này 
trong thời-k) giảo-pháp của Đức-Phát GŒGotama 
hiện đang còn lưu truyền trong thế gian, nên 
mỗi người trong chúng ta có nhiêu cơ hội thuận 
lợi tạo mọi phước-thiện, nhất là thực hành đây 
ấú các pháp-hạnh ba-la-mật, để làm nhân-duyên 
hỗ trợ cho pháp-hành thiên-tuệ, dẫn đến chứng 
ngộ chân-lý tử Thánh-để y theo Đúc-Phật, 
chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niễt-bàn, trở 
thành bậc Thánh-nhán trong giáo-pháp của 
Đức-Phật Œotama; nếu chưa trở thành bậc 
Thánh-nhân bác nào, thì âu cũng là duyên may 
hiếm có trong vòng tử sinh luân-hồi, để bôi bồ 
các pháp-hạnh ba-la-mật cho được đây đủ. 


Phật-lịch 2566/ DL 2022 
Rừng Núi Viên-Không, 

xã Tóc-Tiên, thị xã Phú-Mỹ, 
Tĩnh Bà-Rịa - Vũng- Tàu. 


Soạn-giả: T)-Khưu Hộ-Pháp 
(Dhamtmarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahapandita) 


Patthanä 


Trmìnã puññakammena, 

Sukh1 bhavama sabbada. 

Ciram tifthatu saddhammo, 

Loke saftä sumangalä. 

Vietnam ra{thiRa ca sabbe, 

Jdang DaDPOHfU sasane. 

Vuddhimn viru]hivepullam, 

Patthayami niraniara1m. 
Năng lực phước-thiện thanh cao này, 
Mong chúng con thường được an-lạc. 
Mong cho chánh-pháp được trường tôn, 
Tắt cả chúng-sinh được hạnh phúc. 
Dán tộc Việt Nam được phát triển, 
Tiến hóa hưng thịnh trong Phật-giáo, 
Bần sư nguyện cẩu với tâm thành, 
Hằng mong được thành tựu như nguyện. 


* Ciram ti†thatu saddhammo lokasmim, 

* Ciram ti†thatu saddhammo Vietnam-ratthe. 

* Nguyện cho chánh-pháp được trường tôn 
trên thể gian. 

* Nguyện cho chánh-pháp được trường tôn 
trên tô quốc Việt-Nam thân yêu. 


* Buddhasasanam ciram tiHhatu. 
* Nguyện cho Phát-giáo được trường 1ÔH. 


Thông Báo Tin Vui 


Bộ sách Nền-Tảng-Phật-Giáo của soạn-giả 
Tỷ-Khưu Hộ-Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahapandita) là bộ sách gôm có 2 chương, 
chia ra làm 10 quyên được sắp xếp theo thứ tự từ 
quyền I đến quyên X. Quyên I: Tam-Bảo làm 
nên tảng cho quyên II: Quy-Y Tam-Bảo, v.v. 
cho đến quyền IX: Pháp-Hành Thiền-Định làm 
nên tảng cho quyền X: Pháp-Hành Thiền-Tuệ. 


Bộ sách Nền-Tảng-Phật-Giáo này đã được tái 
bản có sửa và bổ sung, đã chuyển sang ebook, 
được đưa vào trang web “trungtamhotong.org”. 
Nếu quý độc-giả nào có nhu cầu tìm hiểu thì vào 
trang web “trungtamhotong.org”, vào mục “thư 
viện”, tìm đến soạn giả: Tỳy-Khưu Hộ-Pháp, sẽ 
thấy tên các file sách bằng pdf. 

Quý độc-giả nào dùng hệ điều hành IOS thì 
click vào tên sách và chọn “Mở trong ïBooks”, 
sách sẽ tự động tải về máy. Còn với hệ điều 
hành android thì quý độc-giả có thê tải phần 
mềm đọc file pdf như Adobe Aecrobat Reader, 
sau khi tải về sách sẽ năm trong phần mềm đó, 
chỉ cần mở phần mềm lên sẽ thấy file sách. 

Trong mỗi file sách, ở trang thứ 3 (Món quà 
pháp). dưới góc bên phải có ô “Mục lục”, chỉ 
cần click vào đó sẽ nhảy đến trang “Mục lục”. 


Còn nếu muốn đọc sách theo thứ tự thì quý độc- 
giả chỉ cân lật từng trang sách như bình thường. 


Mỗi quyền sách file ebook được trình bày có 
số trang hoàn toàn giống hệt như số trang quyền 
sách bên ngoài, cho nên, rất thuận lợi cho độc- 
giả đã từng đọc quyền sách nào rồi, mà quên 
tích nào hoặc pháp nào, v.v... không biết ở 
trong trang sách nảo, thì độc-giả chỉ cân đánh 
tên tích ấy hoặc tên pháp ấy trong ô tìm kiếm, 
sẽ tìm được một cách mau chóng ngay tức thì. 


Cho nên, xin hân hạnh thông báo tỉn vui này 
đên quý vị độc-giả, rât mong được quý độc-giả 
quan tâm, chân thành biệt ơn quý độc-giả. 


SÁCH THAM KHẢO VÀ TRÍCH DẪN 


- Suttantapitakapali và Atthakatha. 

- Bộ Abhidhammmnatthasangaha của Ngài Đại- 
Trưởng-lão Anuruddha. 

- toàn bộ Mahabuddhavamsa của Ngài Đại- 
Trưởnglão  Vicittasarabhivamsa  (Visitha- 
tipitakadhara, Mahatipifakakovida, Dhamma- 
bhandagdarika). 

- Toàn bộ sách giáo khoa “Paramatthqjotika 
của Ngài Đại-Trưởng-lão Saddhammdjotika. 

- toàn Bộ Sách Ledi của Ngài Đại- Trưởng- 
lão Ledi Sayadaw, v.V... 


Lê 


CÙNG MỘT SOẠN GIÁ 
Đã xuất bản: 


— _ TÌM HIẾU PHÁP-HÀNH THIÊN-TUỆ (Tái bản lần thứ nhất) 

—_ 8SỰ TÍCH PHẬT LỰC 

— Hạnh Phúc An Lành: THIỆN ÁC 

—_ GƯƠNG BẠC XUẤT GIA 

— __ TÌM HIỂU PHƯỚC-BÓ-THÍ (Tái bản lần thứ nhất) 

—_ Hạnh Phúc An Lành: HIỂU NGHĨA 

— Hạnh Phúc An Lành: NHẪN NẠI 

—_ Hạnh Phúc An Lành: GIÁO PHÁP 

—_ Hạnh Phúc An Lành: TÂM TỪ 

—_ PHÁP MÔN NIỆM ÂN-ĐỨC-PHẬT (Tái bản lần thứ nhì) 

— __ Thực-Hành Pháp-Hành Thiền-Tuệ: ĐÓI-TƯỢNG TỨ OAI-NGHI 

—_ CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT KHỎ 

—_ Ý NGHĨA ĐÊM RẰM THÁNG TƯ 

— BÀI KINH CHO NGƯỜI BỆNH 

—_ LẺDÂNG Y KATHINA 

— ĐỨC-PHẬT VỚI CÂY ĐẠI-BÒ-ĐÈ 

— NGÔI BẢO THÁP GOTAMACETIYA 

—_ Nền-Tảng-Phật-Giáo: CẢM NANG QUY Y TAM-BẢO 

—_ Nền-Tảng-Phật-Giáo: 10 PHÁP-HẠNH BA-LA-MẬT BẬC 

THƯỢNG 

—_ Nền-Tảng-Phật-Giáo: TRÍ-TUỆ SIÊU-VIỆT 

— _ Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyền I: TAM-BẢO (Tái bản lần thứ tư) 

—_ Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyền II: QUY Y TAM-BÁẢO 

(Tái bản lần thứ tư) 

— _ Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyền III: PHÁP-HÀNH-GIỚI 

(Tái bản lần thứ ba) 

— __ Nồn-Tảng-Phật-Giáo Quyến IV: NGHIỆP VÀ QUÁ CỦA NGHIỆP 
(Tái bản lần thứ nhì) 


Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyển V: PHƯỚC- THIỆN 
(Tái bản lần thứ ba) 


Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyến VỊ: PHÁP-HẠNH. BA-LA- MẬT 1 
(Tái bản lần thứ nhì) 


Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyền VII: PHÁP-HẠNH BA-LA-MẬT 2 
(Tái bản lần thứ nhì) 
Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyền VIII: PHÁP-HẠNH BA-LA-MẬT 3 
(Tái bản lần thứ nhì) 
Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyền IX: PHÁP-HÀNH THIÊN-ĐỊNH 
(Tái bản lần thứ nhất) 


Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyền X: PHÁP-HẢN H THIÊN-TUỆ 
(Tái bản lần thứ nhất) 


VI-DIỆU-PHÁP HIỆN THỰC TRONG CUỘC SÓNG 
(Tái bản lần thứ nhì) 

NGŨ GIỚI LÀ THƯỜNG GIỚI CỦA MỌI NGƯỜI 
(Tái bản lần thứ nhì) 

NGƯỜI BIẾT ƠN VÀ BIẾT ĐÈNƠN 

KINH CHUYÈN-PHÁP-LUÂN (Tái bản lần thứ nhất) 

VÒNG TỬ SINH LUÂN-HỎI (Tái bản lần thứ nhất) 

PHÁP NHÃN-NẠI (Tái bản lần thứ nhất) 

TÂM TỪ 

NGÀY RẰM THÁNG TƯ TRONG PHẬT-GIÁO 

TÌM HIỂU PHƯỚC-THIỆN BÓ-THÍ 

TÌM HIỂU PHÁP-CHƯỚNG-NGẠI 

TÌM HIỂU TỨ THÁNH-ĐÉ 

KINH TRẠNG-THÁI VÔ-NGÃ 

NGÃ - VÔ-NGÃ VẤN ĐÁP 

LUẬN VẺ CỦA-RIÊNG, CỦA-CHUNG 


Địa chỉ liên lạc và phát hành 


CHÙA TỎ BỬU LONG 
81/1, Đường Nguyên Xiên, Long Bình, Quận 9, 
TP. Hồ Chí Minh 
DĐ: +84 (0) 778 608 925 


TÌM HIẾU KIÉP KÉ-TIÊP CỦA MỖI NGƯỜI 


TỶỲ-KHƯU HỘ-PHÁP 


3 dc se đo c dc đe doc 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
Giám đôc 
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Chịu trách nhiệm nội dung 
Q. Tông Biên tập 
LÊ HÒNG SƠN 
Biên tập - 
VŨ VĂN HIẾU 


Sửa bản In 
TY-KHƯU HỌ-PHÁP 


Trình bảy & Vi tính 
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NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 
53 Tràng Thị - Quận Hoàn Kiêm - Hà Nội 
ĐT: (024) 3782 2845 - FAX: (024) 3782 2841 


In 1000 cuốn, khổ 12 x 1§em, tại XN in Nguyễn Minh Hoàng. 
Địa chỉ: 510 Trường Chinh, P.13, Q. Tân Bình, TP HCM. 

Sô ĐKXB: 1544-2022/CXBIPH/02-53/TG 

Mã ISBN: 978-604-61-8503-I 

QDXB: 261/QĐ-NXBTG ngày 17 tháng 5 năm 2022 

In xong và nộp lưu chiêu: Quý IV năm 2022 


Giá: 40.000Đ 


_ 


< Đức-Phật dạy rằng: “Nghiệp phân loại “2” 
`*&luing-sinh tháp-hèn hoặc cao-q1t/. ” s4 đi 


Ngiiệp có 2 loại: ác-nghiệp và thiện-nghiệp. 

Kiếp hiện-tại là quả của đại-thiện-nghiệp kiếp 
quá-kiut; kiếp kế-tiếp của môi người là quả của 
nghiệp kiếp hiện-tại hoặc kiếp quá-khứ. 

Mọi người hoàn toàn chủ động tự lựa chọn 
tạo ác-ngiiệp nào hoặc thiện-nghiệp nào theo 
kha năng của mình. 

Khi ác-nghiệp nào có cơ hội cho quả khô 
thì chủ-nhân của ác-nghiệp ấy hoàn toàn bị 
động phải chịu quả khổ cho đến khi mãn quả 
của ác-nghiệp ấy; hoặc nếu khi đại-thiện- 
nghiệp nào có cơ hội cho quả qn-lạc thì chủ- 
nhân của đại-thiện-nghiệp ấy hoàn toàn bị 
động hưởng quả an-lạc cho đến khi măần quả 
của đại-thiện-nghiệp ấy. 

Nghiệp chỉ thuộc về của riêng môi người, 
không hê liên quan đến người nào khác, nhưng 
quả của nghiệp không chỉ thuộc về chủ-nhân 
của nghiệp, mà còn ảnh hưởng đến những 
người thân cận với chủ-nhân của nghiệp nữa. 


